
B ộ  CỐNG THƯƠNG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 7 4 6 /QĐ-BCT Hà Nội, ngày oé- thảng năm 2023

QUYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 
để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Ke hoạch năm 2024

B ộ  TRƯỞNG B ộ  CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định sổ 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công Thương;

Căn cứ Nghị định sổ 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 nấm 2014 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu cùa Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 50/20Ỉ4/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định về quản ỉý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
của Bộ Công Thương và Thông tư sổ 37/2016/7T-BCT ngây 28 tháng 12 năm 
2016 sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư sổ 50/20Ỉ4/TT-BCT;

Căn cứ ý  kiến đánh giả, tư vấn cùa các chuyên gia và Hội đồng tư vấn xác 
định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trường Vụ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phẽ duyệt danh mực nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tổ 
chức tuyên chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kẻ hoạch năm 2024 tại Phụ lục 
kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Cônạ nghệ thông báo, hướng 
dẫn các đcm vị xây dựng hồ sơ, tổ chức tuyển chọn tồ chức chủ trì và cá nhân 
chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đà được phê duyệt tại 
Điêu 1 Quyêt định này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trường các Vụ: Khoa học và Công 

nghệ, Ke hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trường (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN, NguyenLD

KT. B ộ  TRƯỞNG



PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM v ụ  KHOA HỌC VA CONG NGHỆ CÁP Bộ CÔNG THƯƠNG 
TUYẺN CHỌN, GIAO TRựC TIÉP THỰC HIỆN TRONG KÉ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số  1 7 4 ổ /QĐ-BCT ngày ỠG tháng năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT Tên nhiệm vụ 
dặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tỉẽu Yêu cầu đối vói kết quả

Phương 
thức tổ chức 

thục hiện
I Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực 
tiễn để xác định tỷ 
lệ hao hụt xăng dầu 
trong hoạt động 
kinh doanh xăng 
dầu

Đề tài - Đánh giá tổng thể tinh hình 
thực hiện 'ITiông tư số 
43/2015/TT-BCT quy định tỷ lệ 
hao hụt xăng dầu trong hoạt 
động kinh doanh xăng dầu. 
Đánh giá được những thuận lợi, 
khỏ khăn vướng mắc để đề xuất 
giãi pháp thực hiện phù hợp;
* Đẻ xuat được dự thào quy đinh
vẻ tỷ hao hụt xàng dầu trong 
hoạt động kinh doanh xăng dầu 
tại thị trường Việt Nam phù hợp 
với tình hình mới.

1. Sởti phẩm (iattữ II. ///.-
- Báo cáo tống quan về việc quàn lý hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh
doanh xăng dầu trong nước và trên thế giới,
- Báo cáo đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Thông tư số 43/2015/TT- 
BCT, hiện trạng áp dụng quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt dộng 
kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp sản xuẩt và kinh doanh xăng dâu 
trong nước. Đánh giá những thuận lụi, khó khăn vướng mác và để xuất giãi 
pháp thực hiẹn phù hợp với tình hỉnh mới.
- Báo cáo dánh giá, nghiên cứu đá xác định tỷ lệ hao hụt xăng dau thực te 
trong hoạt động kình doanh xăng đầu ờ các công đoạn (xuất, nhập, tồn 
chứa, xúc rửa, pha chế, vận chuyển, tạm nhập tái xuất, chuyển tài, phản 
phối, tiểp nhận, bào quàn vả tịú cửa hàng bản lẽ xỉing dầu v.v...). ĐÒ xuất 
các yêu cầu kỹ thuật, nội dung cần điều chinh trong quy định của Nhà nước 
về quản lý tỳ lệ hao hụt xăng đầu trong hoạt động kinh doanh xăng dâu.
- De xuất á\ĩ thảo quy định về tỳ ìệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh 
doanh xàng dầu phù hợp với tình hỉnh mới.

Tuyển chọn

2 Nghiên cửu cơ sở 
khoa học và thực 
tiễn để xác định tỷ 
lệ hao hụt xăng dầu 
trong hoạt động dự 
trữ xăng dâu quốc 
ịia do Bộ Công 
Thương quản lý

Đề tài - Đánh giá được thực trạng hoạt 
động dự trữ xăng dầu quoc gia 
và hiện trạng áp dụng tỷ lệ hao 
lụt xăng dâu trong hoạt dộng 
dự trữ xăng dầu quốc gia;
- Đc xuầt đuục dự tlráo quy định 
vể tỷ hao hụt xăng dầu ừong 
loạt dộng dự trữ xăng dầu quốc 
gia do Bộ Công Thương quản lý.

1. Sân phẩm ilattB II. III:
- Báo cáo tông quan ve hoạt động dự trữ xăng dầu quổc gia và hiện trạng 
áp dụng tỳ lệ hao hụt xăng dẩu ữong hoạt động dự trừ xăng dầu quốc gia 
trên thế giới và ở  Việt Nam.
- Báo cáo đánh giá, nghiên cứu dể xác định tỷ lệ hao hụt xăng dầu thực té 
trong hoạt dộng dự trữ xăng dầu quốc gia lưu riêng theo quy định ỡ các 
công đoạn (xuất, nhập, tồn chứa, xúc rứa, vận chuyển, chuyển tải, liỂp nhận 
vả bảo quản v.v,,.), Đề xuất các yêu cẩu kỹ thuật vồ tỳ lậ hao hụt xãng dầu 
ừong hoạt động dự trữ xăng dầu quốc gía do Độ Công Thương quản lý.

Tuyển chọn
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định huứng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kết quả

Phương 
thức tổ chức 

thục hiện
- Đề xuất dự thảo quy định về tỳ lệ hao hụt xăng dầu ưong hoạt động dự trữ 
xăng dầu quốc gia lưu riêng theo quy định do Bộ Công Thương quàn lý.

3 Nghiên cứu hoàn 
thiện phương pháp 
xác định định mức 
phí bảo quản xăng 
dầu dự trữ quốc gia 
do Bộ Công Thương 
quản lý

Đề tài - Đảnh giá được thực trạng, 
bài học kinh nghiêm trong việc 
áp dụng định mức phí bảo 
quản xăng dầu dự trữ quổc gia 
ở Việt Nam;
- Đề xuất được dự thảo về 
phương pháp xác dinh định 
mức phí bảo quản xăng dầu dự 
trữ quổc gia cho các mặt hàng 
xăng dau do Bộ Công Thương 
quản lý phù hợp với các quy 
định pháp luật và tình hình 
thực tế, góp phần đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia.

1. Săn phẩm (fans lĩ. ỉ  tỉ:
- Báo cáo lảng quan về cơ sỡ lv luận trong hoạt dộng dự trữ và dịnh mức 
phí bảo quàn xủng dầu dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý.
- Báo cáo đánh giá thực trạng, bãi học kinh nghiệm trong việc áp dụng định 
mức phí bào quàn xãng dầu dự trừ tỊLiỔc gia tại Việt Nam.
- Báo cáo đánh giá, nghiên cứu vê các yêu câu kỹ thuật phục vụ quàn lý 
dịnh mức phí bào quàn xăng dầu dự hữ quốc gia.
- Đô xuât dư thho phương pháp xác định dịnh múc phí bủo quàn xỉng dâu 
dự trữ quốc gia CỈ1 0  các mật hàng xăng dầu do Bộ Công ITiuơng quản lý, 
phù hợp với các quy định pháp luật vả tình hình thực tè tại ViỌl Nam:

+ Dự thào phương pháp xác định định mức phí bảo quàn xăng dâu dự 
trữ quốc gia trong truửng hop bào quàn tại bon be riêng.
+ Dự thảo phương pháp xác định định mức plií bào quàn xăng dâu dự trữ 
quốc gia ưong trường họp bào quản chung bôn bê với hàng kinh doanh

Tuyển chọn

4 Nghiên cứu luận cứ 
khoa học đề xuất 
định hướng phát 
triển năng lượng 
hydrogen tại Việt 
Nam

Đẻ tài Đề xuất được định hướng phát 
triển năng lượng hydrogen tại 
Việt Nam

/. Sản phẩm dans ỉĩ. III:
- Báo cảo phân tích thực trạng và xu hưởng phát triền lình vục năng lượng 
hydrogen ứiố giới,
- Báo cáo hiện trạng năng lưọng quốc gia và rình vực hydrogen.
- Báo cáo nghiên cửu tiêm nỉlng plût triên linh vục năng lượng hydrogen 
tại Việt Nam.
- Báo cáo dự thảo đề xuẩt định hướng phát triển năng lượng hydrogen tại 
Việt Nam.
- Báo cáo nghiên cứu đề xuất cơ chế, giải pháp thục hiện dự thảo định 
hướng phát triển năng lượng hydrogen tại Việt Nam.

Tuyển chọn

5 Nghiên cứu, đánh 
giá các yêu càu về 
an toàn sản phẩm

Đề tài - Hệ thống hóa được các quy 
định quản lý về an toàn đối với 
sản phẩm dệt may tại Việt

ỉ .  Sản phẩm dans II. /77;
- Báo cáo tồng quan về các quy dính quàn lý an toàn sản phầni dệt may trên 
thế giới (quy định của một sô tồ chúc phi chính phủ, một sô thưong hiệu

Tuyển chọn
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TT Ten nhiệm vụ
đặt hàng

Loại hỉnh 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quả

Phương 
thức tổ chức 

thực hiện
dệt may và đề xuất 
giải pháp quản lý an 
toàn sản phẩm dệt
may tại Việt Nam

Nam và một số nuớc;
- Đề xuất được các giải pháp 
quản lý an toàn sản phẩm dệt 
may tại Việt Nam phù hợp 
thông lệ quổc tế nhằm bảo vệ 
an toàn, sức khỏe người tiêu 
dùng.

lớn trẽn thế giới, một số thị trưởng; Bắc Mỹ, Tây Àu, úc, Nhật, Hàn Quốc, 
Ấn độ, Trung Quốc, Đòng Num A).
- Báo cáo đánh giá các quy định hiện hành về an toàn sản phẩm dệt may tại 
Việt Nam.
- Báo cáo đảnh giá các nguy cơ gây mất an toàn của sản phẩm dệt may tại 
thị tniờng Việt Nam, cụ thể.

+ Báo cáo kết quá khủo sát về an toàn sàn pham dệt may tại thị trường 
Việt Nam theo các quy dịnh pho thông tjuoc tế.
+ Báo cáo đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn cùa sản phẩm dệt may 
tại thị Irưòng Viçt Nam.

- Báo cáo đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định quản lý an toàn sản 
phâm dệt may tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

6 Nghiên cứu thiết kế 
và xây dựng hệ 
thống thông tin 
quản lý tổ chức 
đảnh giá sự phù hợp

Đề tài Xảy dựng dược hệ thống thông 
tin de phục vụ chức năng quàn 
lý đoi với tổ chức đánh giá sự 
phù hợp

L  Sản nhầm dang ĩỉ, ỉĩỉ: Tuyển chọn
- Hệ thông thông tin quàn lý tò chức đánh giá sự phù hợp tại íỉộ Công 
Thuơng. Hệ thông gôm các chúc nang, yêu câu:

+ Quàn trị hệ thống: Xác hực npưùi sử đụng; Phàn quyền người sử 
dụng; Nhật ký người sứ dựng; Thiết lập cấu hỉnh hộ thong.
+ Quản lý hô sơ tỏ chức đánh giả sụ phù hop được cáp giây chứng nliận 
hoặc quyẽt định chi định.
+ Quản lý hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá 
sự phù hợp.
+ Quán ỉý hoạt động chi djnh tả chức đánh giá sự phù hụp.
+ Hỗ trợ quàn lỷ, báo cáo xừ lý công việc liên quan tới hoạt động cẩp 
giây chửng nhận, hoạt động chì định, kiểm tra hoạt động đánh giá sự 
phù hợp dã được cấp giấy chứng nhận.
+  Hệ thông có Ũ1Ễ truy cập, khui thác, sừ dụng thông qua mạng Internet. 
Cơ quan quàn lý, tô chức đánh giả sự phù hợp cỏ thể truy cập hệ thông 
de quàn lý, cập nhật dữ liệu theo phân quyền sừ dụng.
+ Thử nghiệm Hệ thảng:

* Số hỏa hô sơ của tố chúc đánh giả sự phù họp được cấp giấy
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TT Tcn nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hưóìig mục ticu Yêu cầu đối với kết quả

Phuimg 
thức tổ chúc 

thực hiện
chứng nhận hoặc quyết định chỉ định và cập nhật vào cơ sở dữ liệu
của hệ thống.
* l liệu chỉnh Hệ thống.

- Bộ tải liệu phân tích, thiết kể hệ thống thông tin quản lý tổ chức đánh giả 
sự phù hợp.
- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quản lý tổ chức đánh giá 
sự phù hợp.

7 Nghiên cứu công 
nghệ sản xuất men 
trên đồng và hợp 
kim đồng ứng dụng 
cho sản phẩm mỹ 
nghệ

Đc tài Làm chủ công nghệ và sản 
xuất men màu phủ ừên đồng 
và hợp kim đồng dùng cho sản 
phẩm mỹ nghệ

/. Sản phẩm dane II. III: Tuyển chọn
- Quy trình công nghệ sản xuất men tráng phủ lên kim loại đồng và hợp 
kim dồng.
- Quy trình công nghệ phù men lẽn kim loại đồng và hợp kim đông.
- Báo cáo đánh giả sơ bộ hiệu quà kinh tổ, xã hội và khả năng phái Iricn sản pliâin.
- Đãng ký sờ hữu tri tuệ (cliiìp nhận đon),
- 01 bài báo dăng ưên tạp chi khoa học.
2. Sàn nhổm dane I:
- 100 kg men màu bao gồm 5 thành phẩn chính (men màu đỏ, men màu 
xanh lá cây, men màu xanh dương, men màu vàng và men màu tím) có các 
chỉ tiêu sau:

+ Nhiệt độ chảy: 800 + 850yC;
+ Hệ số giãn nở nhiệt: 9,3x10*■* lO.SxlO-6 Ợ/K) tại 2 5 -  400°C;

- Tối thiểu 2m2 sàn phàm dòng và họp kim đông được tráng phù men có 
chi tiêu sau:

+ Độ dày lớp men > 1,2 mm;
+ Bề mật men: bỏng, không rạn.

8 Nghiên cứu thiết kế, 
chế tạo thiết bị 
nhuộm sợi thường 
áp ứng dụng sóng 
siêu âm

Đề tài - Thiết kế, chá tạo được thiểt 
bị nhuộm sợi thưởng áp ứng 
dụng sóng siêu âm;
- Xây dựng được quy trình 
công nghệ nhuộm sợi thường

1. Sản phẩm dang /7, III: Tuyển chọn
- Quy trinh công nghệ nhuộm sợi visco có ứng dụng sóng siêu âm.
- Quy trình công nghệ nhuộm sợi tơ tăm có ứng dụng sóng siêu âm.
- Báo cáo so sánh hiệu quả cùa quy trình nhuộm sợi visco; quy trình 
nhuộm sợi tơ tầm có ứng dụng sóng siêu âm so vói quy trình công nghệ
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tìcu Yêu cầu đối vói kct qua

Phương 
thức tổ cliú-c 

thực hiện
áp có ứng dụng sóng siêu âm 
cho sợi visco và sợi tơ tàm, 
đảm bảo hiệu suất nhuộm
được cải thiện so với công 
nghệ nhuộm truyền Ihổng 
(Dung li nhuộm thấp hơn; 
Nhiệt độ nhuộm thấp hem hoặc 
tổng thời gian nhuộm ngán 
hơn; Độ tận trích thuốc nhuộm 
và độ bền màu sợi tốt hon).

nhuộm sợi truyền thống về: Dung ti nhuộm; Nhiệt độ nhuộm; Tổng thòi 
gian nhuộm; Độ tận trích thuốc nhuộm; Độ bền màu sợi.
-01 bài báo khoa hục trên tạp chí chuyên ngành.
'  01 hồ sơ dâng ký sở hữu trí tuệ (được chấp nhận đơn),
2. Sản nhẩm dang /:
- 01 Thiết bị nhuộm sợi thường áp cỏ úng dụng sóng siêu âm:

+ Công suầt nhuộm tối da: 5kg;
+ Vật liệu ché tạo: sus 304;
+ Gia nhỉệt bàng diện;
+ Nhiệt độ làm việc tối đa: 98°C;
+ Tổc độ gia nhiệt cú điều chỉnh (max): 4°c/phút 
+ Tần sổ siêu âm: 20 60KHz;
+ Thiết lập được chương trình nhuộm (lưu được 20 chương trình nhuộm); 
+ Nguồn điện 1 pha: 200 -í- 240V;

- 02 loại sợi được nhuộm màu theo công nghệ có ứng dụng sóng siêu âm, 
đáp úng các tiêu chí sau:

+ Khối lượng: 10 kg mỗi loại;
+ Thõng ùn ngoại quan của sàn pliầin;
+ Dộ bền màu giặt > cấp 4;
+ Độ bền máu ma sát khô: > cấp 4;
+ Độ bèn màu ma sát uót: cấp 3 -4  
+ Độ bền màu ánh sáng: > cap 4;
+ Hàm lượng Amin thơm chuyển hóa từ chất màu azo: < 30 mg/kg.

9 Nghiên cứu, xây 
dựng quy trình công 
nghệ sản xuất vải 
dệt kim sử dụng loại 
sợi tái chế làm từ 
phe thải nhựa và vỏ 
động vật nhuyễn thể

Đề tài - Làm chù công nghệ sàn xuất 
vải dệt kim sử dụng loại sợi tái 
chế từ phế thải nhựa và vỏ 
dộng vật nhuyễn thể để may 
trang phục mùa dông;
- Tạo ra dòng trang phục giữ 
ấm mùa đông có tính tiện nghi

/. Sản phẩm da nữ  //, Hỉ: Tuyển chọn
- Bão cáo tống quan về loại sọi tái chể làm từ phể thãi nhụa và vỏ động vật 
nhuyễn thề (công nghệ ché tạo, đặc điểm hình thái, tính chất cơ, lý hóa. Các 
ứng dụng có thể của loại SỢI này. Ưu nhược điểm;...).
- Quy trình công nghệ dệt vải dệt kim làm trang phục giữ ấm mùa đông sử 
dụng sợi tái chế làm từ phế thải nhựa và vỏ động vật nhuyễn thể.
- Quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất vài dệt kim sừ dụng
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi vởi kết quả

Phmrng 
thức tổ chức 

thực hiện
để may trang phục 
giữ ấm mùa đông

cao; thân thiện với môi trưởng 
vả an toản cho người sử dụng, 
như khá năng gi ừ ẩm tốt, khử 
mùi, quàn lý ảm tốt (thâm hút 
vả khô nhanh).

sợi tái chc làm từ phc thải nhựa và vỏ động vật nhuyễn thể.
- Báo cáo đánh giá, lựa chọn, tliiêt kế sân phâm may từ vải sử dụng sợi tái 
chể làm tù phế thài nhựa và vó dộng vật nhuyễn thẻ.
- Báo cáo vể khủ năng thị truùng và lúệu quả kinh tể cùa sàn phẩm so vói các sàn 
phầm dệt kim cùng loại (plyester thông thường, PAN, len lông cừu, bông, ...).
- 01 bài bảo khoa học liên tạp chí chuyên ngành.
-01 hè sơ dăng ký sở hữu trí tuộ (được chẩp nhận dơn).
2. Sản Dhẩm dane I:
- 100 kg vái sử dụng sợi tải che làm lừ phe thài nhựa và vỏ động vật 
nhuyễn thê với các chỉ tiêu chẩt lượng cụ thê như sau:

+ Độ bèn màu giặt > 4 theo ISO 6330;
+ Dộ bèn màu ma sát >  cấp 3-4 theo ISO 105-X12 mặt trái và phải 
(trước và sau giặt);
+ Độ ổn định kích thước của vải < ±5% theo ISO 6330;
+ Bề mặt vải không thay đổi sau 5 lần giặt theo ISO 6330;
+ Độ mao dẫn: 8cm sau 30 phút;
+ Chi sổ cách nhiệt > 25 (10'3 m2.K/W);
+ Khả năng khừ mùi > 70%;
+ Khả n3ng thấm nước < 5 giây.

- 50 sản phẩm may từ vải $ừ dụng sợi tái chê lủm từ phê thài nhựa và vỏ 
động vật nhuyễn thồ với các chỉ tiêu chất lượng cụ the như sau:

+ Độ bẻn màu giặt > 4 theo ISO 6330;
+ Độ bcn màu ma sát > cẩp 3-4 theo ISO Ỉ05-X12 mặt trái vù phải 
(trước và sau giặt);
+ Độ ổn định kích thước cùa vải < ±5% theo ISO 6330;
+ Bê mặt vải không thay đổi sau 5 lần giặt theo ISO 6330;
+ Độ mao dẫn: 8cm sau 30 phút;
+ Chi SỐ cách nhiệt> 25 (103 mÍKAV);
+ Khả năng khử mùi > 70%;
+ Khả năng thấm nước < 5 giây.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục ticu Vêu cầu đối vói kết quả

Phương 
thúc tổ chúc 

thực hiện
10 Nghiên cửu chế tạo 

keo dán hệ nước từ 
cao su thiên nhiên 
Việt Nam dùng cho 
sản xuất giầy vài 
xuất khẩu

Đề tài - Xây dựng được qui trình chề 
tạo hệ keo gốc nước ưên nền 
Latex cao su thiên nhiên Việt 
Nam dùng cho sản xuất giầy 
vải xuất khẩu;
- Chế tạo được keo dán gốc 
nước hoàn toàn không sử dụng 
dung môi từ Latex cao su thiên 
nhiên Việt Nam. Keo dán lạo 
tiên kết dán giữa dế giầy vả 
mũ giày dâm bào cỏ độ bền 
kéo bỏc, dộ ben bè uốn đáp 
ứng chỉ tiêu kỹ thuật đồi với 
giầy vải xuất khẩu, màu sắc 
lớp keo không bị ố vàng sau 
quá trình lưu hóa.

/. Sản phẩm dang //ị III: Tuyển chọn
- 01 quy trình chuẩn bị và tiền ché các nguyên liệu thành phần cho chế tạo 
keo dán gổc nước tù Latex cao su thiên nhiên Việt Nam.
- 01 quy trình chế tạo keo dán gốc nước từ cao su thiên nhiên Việt Nam và 
các phụ gia
- 01 quy trình sừ dụng keo nước để dán và định hình mối dán đế ngoài và 
mũ giầy từ vải canvas.
- 01 hài báo khoa học liên quan đến nội dung đề tài dâng trên tạp clti khoa 
học và công nghệ uy tin trong nước (Ưong dítnh mục tinh điểm cùa Hội 
đồng GS nhả nước).
- 01 Băng độc quyền giài pliáp hừu ich được cliẩp nhận đơn hợp lệ.
2. Săn phẩm dang ỉ:
-100 kg keo dán giẩy gồc nước từ Latex cao su thiên nhiên Việt Nam có:

+1 làm lượng phần khô > 50%;
+ Hàm lượng dung môi: Hoàn toàn không có;
+ Độ nhót keo dãn > 15.000 Pa.s;
+ Chat lượng keo dán các chi tict mũ giầy và đế ngoài của giày dáp úng 
tiêu chuẩn dổi vủi gịảy nam tlreo tiêu chuẩn EN 15307, cụ thể:

* Dộ bền kéo bóc > 3 N/mm;
* Dộ bền uốn gập > 50.000 lần;
* Mức giảm độ vàng sau lưu hỏa của màng keo so với màng từ latex 
cao su tự nhiên: > 50%;
* Thời gian sống cùa keo (ISO 10368:2012) > 6 tháng.

* 50 dôi giằỵ nam cỏ đế cao su, mũ giầy làm từ vải canvas được liên két 
bằng keo goc nước đà chế tạo được, dáp ứng các yêu càu cùa giầy xuẩl 
khẩu vả tiêu chuẩn EN 15307,

11 Nghiên cứu sản xuất 
hệ keo phenol- 
òrmaldehyt (PF) và 

ứng dụng vào sản

Đè tài - Nghiên cứu, sản xuất được 
lệ keo phenol-íormaldehyt 
|'PF) từ cảc nguyên liệu ữong 
nước;

1. Sản phẩm dạng I I I I I : Tuyển chọn
- Quy trình công nghệ sản xuất được hệ keo phenol-fonnaldehyt (PF) từ 
các nguyên liệu trong nước quy mô 200kg/ mẻ
* Quy trình công nghệ sử đụng sản phẩm keo PF chất lượng cao ừong sản
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kết quả

Phrnrng 
thức tổ chức 

thực hiện
xuất ván gỗ ép công 
nghiệp

- Đề xuất được phương án xây 
dựng dây chuyền sản xuất 
công nghiệp quy mô 5.000 
tấn/năm.

xuất ván ép (PW).
- Phương án xây dựng dây chuyền sản xuất công nghiệp quy mô 10 
tẩn/mẻ; 5.000 tan/năm.
- 01 Bài báo trên tạp chí chuyên ngành 
2. Sản nhẩm đang Ị:
- 1000 kg kco phenol-formal dehyt (PF) cỏ các chi tiêu chầt lượng sau:

+ Trạng thái bón ngoải; chât lỏng màu nâu đò 
+ Hàm lượng fonnaldehydc tự do: <0,3%
+ pH(30°C):> 11 
+ Độ nhớt (30°C): 60 -  250 cP 
+ Hàm lượng chất rắn: 44 ± 1 %
+ Thòi gian gel hóa: 80 gi âỵ -120 giày 
+ Tỷ ưọng: 1,15- 1 ̂ 2 g/em 
+ Thởi gian sống: 30 ngày

- 10m; ván ép sừ dụng hệ kco PF dạt liêu chuân Châu Ẳu EN 314-2 cho 
ván ép loại 1, cụ thể:

+ SSmĩn- 1J1 MPa. (SS: Shear Strength/Độ bền kéo trượt màng keo).
+ Độ bền uốn: Min 25 MPa.
+ Độ trương nở: Max 9%.
+ Độ bền kéo vuông góc mặt ván: > 0,55 MPa (chiều dầy ván ép từ 12- 
19 mm).
+ Độ tnrơng nở chiều dầy sau 24 giờ ngâm trong nước: < 12 % (chiều
dầy ván ép từ 12-19 mm).
+ Mức phát thải íbrmaldehyt: dáp ứng tiêu chuân EU, CARP 1,2: Hàm 
lượng phát thải formaldehyde là: < 1,5 mg/1.

12 Nghiên cửu ứng 
dụng sản xuất xanh 
tại các doanh nghiệp 
may Việt Nam, đáp 
ứng yêu cầu trong

Đề tài - Nhận diện được các yêu cầu của 
sản xuất xanh trong ngành may.
- Đề xuất và ủng dụng giải pháp 
sản xuất xanh trong doanh nghiệp 
may Việt Nam.

/. Sàn phẩm (ianc //. ỊĨI: Tuyển chọn
- Báo cáo tông họp các yêu của sản xuất xanh trong ngành may mặc tại 
Việt Nam và một số thị trường xuất khẩu chù lục.
- Báo cảo đánh giá thực trạng đáp ứng yêu cầu của sản xuất xanh đối vói 
các doanh nghiệp may Việt Nam,
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TT Tcn nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kết quả

Phuxmg 
thúc tồ chúc 

thục hiện
nước và một số th 
trường xuát khẩu 
may mặc chủ lực

- Bộ giải pháp kỹ thuật về sàn xuất xanh trong các doanh nghiệp may,
- Báo cáo két quả lựa chọn giải pháp sàn xuất xanh phù họp điều kiện Việt Nam.
- Bủo cáo ứng dụng giải pháp sản xuai xanh tại 05 doanh nghiệp may Viột Nam, 
* 01 hội thảo chìa sè kinh nghiệm úng dụng giải pháp sản xuất xanh cho 
ngành may Việt Nam.
- 03 bài báo đăng trên hội nghị / tạp chí chuyên ngành.

13 Nghiên cứu tái chế 
trau để chế tạo vật 
liệu biochar nhả 
chậm họp chất hữu 
cơ, khoáng và chế 
phẩm bảo vệ thực 
vật thân thiện môi 
trường

Đề tài Xây dựng và làm chủ CỊuy trình 
công nghệ tải chế trau thành 
phân bón hữu cơ nhả chậm và 
chế phẩm bảo vệ thực vật thân 
thiện môi trường (thuốc trừ 
sâu sinh học)

1. Sản vhẳm (ỉưns ĩĩ, Ịỉỉ: Tuyển chọn
- Quy trình chc tạo phân bón hữu cơ nhả chậm và chế phẩm bảo vệ thực 
vật trên cơ sở tái chế ữấu.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị; phân bón hữu cơ nhả chậm và chể 
phẩm bảo vệ thực vật.
- Báo cáo đánh giá kểt quả úng dụng và hiệu quả sơ bộ về kinh tế, môi 
trường (ảnh hướng của biochar còn lại trong đất).
- 02 bài đăng trên trang thông tin điện tử của ngành hoặc tạp chí khoa học 
chuyên ngành.
- Đăng ký sở hữu trí tuệ (được chấp nhận đơn).
2. Sản Dhẩm dợns I:
- 01 hệ Ihict bị tái chế trẩu công suẩt 100 kg/ mẻ.
- 6,000 kg phân bón hữu cơ nhà cliậm lừ trấu tái chế bao gồm 02 loại:

+ Phân bón hữu cơ nhả chậm trỄn cơ sở trau tái chể P1C1: 5000kg
* Hàm lượng trấu tái chc: 30%;
* Hàm lượng hữu cơ: > 20 %;
* Khối lượng Nts + P2 Ũ5hh + KĩOhh> 2 % và < 8%;
* Độ ẩm <30%
* p H > 5
* Tỉ lệ C/N < 12
* Thời gian phân giải hết: 45 - 60 ngày;

+ Phân bón H C2:1000 kg
* Hàm lượng trấu tái chế ~30%
* Hàm lượng hữu cơ: >20%

9

1 Ầ



TT Tcn nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hiróng mục tiêu Ycu cầu đối vói kểt quả

Phương 
thức tổ chúc 

thực hiện
* Khối lượng Nts -HPíOshh > 2% và < 8%
* Độ ẩm < 30%
* p H > 5
*T ilệC /N < 12

- 1000 lít chế phẩm bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu sinh học): 
+ Cảm quan: dạng lỏng, đồng chất màu nâu đậm 
+ pH: 5 - 7 
+ Tỷ trọng: < 1-1,1 
+ Khả năng tiêu diệt tuyến trùng: có 
+ Khả năng trừ sâu: sâu xanh, bọ trì, bọ nhảy.

14 Nghiên cứu chế tạo 
bộ xúc tác chứa hỗn 
hợp oxit kim loại 
trên cơ sở vật liệu 
khung kim loại-hữu 
cơ ứng dụng để xử 
lý khí thải độc hại 
trong cồng nghệ đúc 
Alphaset

Đề tài Chế tạo được bộ xúc tác oxi 
hóa từ vật liệu khung kim loại- 
hữu cơ trên nền gốm để xử lý 
hiệu quả khí thải phát ra môi 
trường của quá trình rót kim 
loại nóng chày vào khuôn 
trong công nghệ đúc Alphaset

/. Sản nhảm dan2 II, III: Tuyển chọn
- 01 quy trinh công nghệ chể tạo bộ xúc tác chuyên hóa
- 01 bộ bản vS thict ké mô hình thử nghiệm qui trình xử lý khí thải hữu cơ 
độc hại trong công nghệ đúc Alphaset.
- 01 bải háo đãng trên tạp chí chuyên ngành.
- 01 giải pháp hữu ích (dược chấp nhận đơn),
2. Sàn phẩm dang ì:
- 02 kg vật liệu xúc tác có chì tiêu chẩt lượng chủ yểu:

+ Kích thước hat vật liệu xúc lác: <150 nm.
+ Diện tích bè mặt riÊng cùa: >50 m2/g.

- 500 bộ xúc tác xử lỷ khỉ thài hữu cơ dộc hại trong công nghệ đúc 
Alphasd có chi tiêu chất lượng chủ yểu:

+ Kích thước: 100x100 x50 (mm).
+ Hàm lượng xúc tác: 1 -5% (về khối lượng).
+ Nhiệt độ làm việc: 150-500 °c.
+ Khối lượng riêng: <3,5 g/cm3.
+ Độ bền xúc tác: > 6 tháng.
+ Độ bền cơ học: > 6 tháng.
+ Độ chuyển hóa (VOCs): > 80%.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định htrỏTig mục tiêu Yêu cầu đối vói két quả

Phirơng 
thức tổ chúc 

thục hiện
15 Nghiên cứu cải tiến 

công nghệ xử lý 
chất thải rắn thuộc 
da trước công đoạn 
thuộc crom để sản 
xuất phân bón hữu 
cơ

Đề tài Làm chủ công nghệ xử lý phế 
thải rắn (mõ, bạc nhạc) trước 
thuộc crom để sản xuất phân 
bón hừu cơ cho cây trồng

ỉ. Sản phẩm dang II. III: Tuyển chọn
- Quy trình công nghệ chẻ tạo phân bón hữu cơ công suất lOOkg sản 
phẩm/mẻ.
- Báo cảo thừ nghiệm hiệu quả của phân bón hũu cơ trên 01 cây rau và hiệu 
quả cai tạo đầt trên diện họp (quy mô hẹp),
- 01 ticu chuẩn cơ sỡ cho phân bón hừu cơ (dự thảo).
- 01 bái báo dăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
-01 hồ sơ dăng ký sờ hữu trí tuệ được chấp nhận đơn.
2. Sân phẩm dang ĩ:
- 500kg phân bón hữu cơ:

+ Chat hữu cơ > 15%,
+ Đạm tổng số (N(TS)) > 4 %,
+ Lân hữu hiệu (PiOshh) > 3%, 
+ Kali hữu hiệu (KaOhh) > 3%, 
+ Độ ẩm < 30%,
+ Ty lệC /N <12

16 Nghiên cứu, đề xuất 
mô hình kinh tế 
tuần hoàn trong lĩnh 
vục công nghiệp 
môi trường của Việt 
Nam (giai đoạn 
2025-2030)

Đề tài Đề xuất dược mô hỉnh kinh té 
tuần hoàn khả thi, phù hợp với 
điều kiện của Việt Nam trong 
lĩnh vực công nghiệp môi 
trường, góp phần cung cấp 
thông tin cho các doanh 
nghiệp và cơ quan quản lý 
ừong việc thực hiện Đe án 
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở 
Việt Nam

1. Sản phẩm dang II. III: Tuyển chọn
- Báo cáo về cơ sở khoa học, nguyên tắc và nội hàm của kinh tế tuần 
hoàn, các mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp môi 
trường cùa quốc tể vả bài họe cho Việt Nam.
- Báo cáo nghiên cứu đánh giá hiện trạng và tiềm năng áp dụng kinh té 
tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiộp môi trưừng của Việt Nam.
- Báo cáo dè xuất các mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp, khả thi trong 
lĩnh vực công nghiệp môi trường tại Việt Nam và các giải pháp thúc đẩy áp 
dụng cho giai đoạn 2025 - 2030.
- Tài liệu hưỏng dẫn thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn ừong Ehh 
vực công nghiệp môi trường.
- 01 bài báo về các kết quả nghiên cứu mô hình kinh té tuần hoàn trong 
công nghiệp môi trường đăng trên tạp chí khoa học.



TI Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hirởng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả

Phương 
thức tổ chức 

thực hiện
17 Nghiên cứu, đảnh 

giá các quy định của 
pháp luật và đề xuất 
giải pháp hoàn thiện 
pháp luật Việt Nam 
trong lĩnh vực hóa 
chất

Đề tài Rà soát, nghiên cứu để dề 
xuất các nội dung càn hoàn 
thiện tại các văn bản quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực hóa 
chất

I. Sàn phẩm dan 2  II. III:
- Báo cáo đánh gìả kinh nghiệm quán lý, pliát triền lĩnh vục hóa chắt cùa 
các nước trên thc giới.
- Báo cáo tổng quan về hệ thống pháp luật đièu chỉnh hoạt động hóa chất 
của Việt Nam và thực trạng thi hành.
- Báo cáo dề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật diều chinh và 
quàn lý hoạt động hóa chất trong thời gian tới.

Tuyển chọn

18 Nghiên cứu đề xuất 
nội dung và hướng 
dẫn áp dụng tiêụ 
chuẩn Oeko-tex 100 
cho một số doanh 
nghiệp sản xuất da 
giày

Đề tài Nâng cao nhận thức và năng 
lực tuân thủ các yêu cầu của 
tiêu chuẩn quốc tể đổi với sản 
phẩm da giày

/. Sản phẩm dang II, ///:
- Báo cáo nghiên cứu các nội đung tuân thù tièu chuẩn Oeko-lex 100 dối 
với các nhóm sản phẩm da giày.
- Tủi liệu tư vấn, hướng dẫn xây d|,mg áp dụng tiêu chuân Oeko-tex 100 
cho các doanh nghiệp da giày.
- 03 doanh nghiệp được tư vấn, xây dựng áp dụng và tuân thủ yêu cầu tiêu 
chuẩn Oeko-tex 100.
- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

Tuyển chọn

19 Nghiên cứu chế tạo 
vật liệu trên cơ sở 
nhựa polyetylen và 
phụ gia nano để chế 
tạo compozit có độ 
bền cơ, lý, hóa và 
nhiệt cao ứng dụng 
trong công nghiệp

Đề tài Làm chủ được công nghệ công 
nghệ sản xuất vật liệu trên cơ 
sở nhựa polyetylen bién tính 
có độ bền cơ, lý, hóa và nhiệt 
cao ứng dụng trong công 
nghiệp

7, Sàn phtim dang lĩ, III:
- 01 quy trình biển tính polyetylen bàng các phụ gia khác nhau (nano silic, 
cacbon nanotube CNT, phụ gia ổn định...) quy mô phòng thí nghiệm.
- 01 quy trình chế tạo vật liệu compoãt trên cơ sở polyetylen được biến 
tính với phụ gia khác nhau (nano silic, cacbon nanotube CNT, phụ gia ổn 
dinh...) quy mô 20kg/giờ.
- Báo cảo dánh giá hìộu quá kinh tố- kỹ thuật.
- Còrtệ bố 02 bài báo khoa học trên tạp clú chuyên ngành trong nước,
- 01 hô sơ đăng ký sờ hữu tri tuệ dược chấp nhận đơn.
2. Sản phần dang I:
- 200kg vật liệu polyetylen biến tính cổ các chỉ tiêu kỹ thuật:

+ Dạng sản phẩm: Dạng hạt;
+ Độ bền kéo đứt >22 MPa;
+ Độ giãn dài khi đứt >200%;

Tuyển chọn
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TT Tên nhiệm vụ 
dặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định htiứng mục tiêu Yêu cầu đối vói kct quả

Phuvng 
thúc tổ chúc 

thục hiện
+ Độ bền uốn > 30MPa;
+ Mức độ thay đổi độ bền kéo đứt, độ giãn dài khi đứt sau thử nghiệm 
oxy hỏa trong lò không khí (ở 80°c trong thời gian 160 giờ) < 20%;
+ Khối lượng riêng: 0,9-l,5g/cm3;
+ Giá trị LOI >29%;
+ Độ ầm < 0,05%

- 05 vỏ tủ điện (kích thước dài x rộng x sâu: 400x500x200mm) có chỉ tiêu 
kỹ thuật như sau:

+ Độ bền kéo đút >20 MPa;
+ Độ giãn dài khi đứt> 170%;
+ Độ bền uốn > 30MPa và cỏ cấp chổng cháy đạt UL-94 V2 trở lên.

20

_ I .

Nghiên cứu, sử 
dụng hạt silica- 
graphen oxit kích 
thước nanomet để 
nâng cao chất lượng 
của cao su kỹ thuật 
phục vụ cho ngành 
công nghiệp sản 
xuất lốp xe ô tô

Đề tài - Xây dựng được quy ưình chế 
tạo vật liệu graphen oxit (GO) 
và vật liệu silica ghép GO 
(silica-GO) kích thước 
nanomet quy mô pilot;
■ Chế tạo được vật liệu 
nanocompozit cao su trên cơ 
sở cao su kỹ thuật và hạt 
silica-GO kích thước nanomet, 
định hướng ứng dụng làm 
nguyên liệu sản xuất sản phẩm 
lốp xe ô tô.

ề1■1'SịviN

Tuyển chọn
- Quy ừình chế tạo GO kích thước nanomet quy mô 100 g/mẻ.
- Quy trinh chế tạo vặt liệu ghép silica-GO kích thước nanomet quy mô 
100 g/mẻ.
- Quy trình chế tạo vật liệu cao su nanocompozit sử dụng hạt silica-GO quy 
mo 3kg/mẻ.
- Báo báo kết quả sừ dụng vật liệu cao su nanocompoãt sử dụng hạt 
silica-GO định hướng chế tạo lốp có tính năng cơ lý và chịu mài mòn cao.
- 01 bài báo trên tạp chỉ chuycn ngành.
- 01 hồ sơ đảng ký sờ hữu ừí tuệ (dược chấp nhận đon).
2  Sàn phẩm (fane I:
- 01 kg vặt liệu graphen ỡxit (GO) có các tính chẩt dặc trưng sau:

+ Tỹ trọng dô (g/cm3) <  2,2 g/cm3;
+ Sỏ lớp ỉ 0 - 20; Khoảng cách giữa các lởp < 30nm;
+ Chiều dảy tấm < 100 nm.
“ 01 kg vật liệu silica-GO cỏ các chi tiêu sau:
+ Hàm lượng S1O2  ghép lên GO > 23%;
+ Đường kính hạt ghép <100 nm.

- 30 kg vật liệu cao su nanocompoãt gia cường tính chất bởi silica-GO cỏ
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kểt quả

Phuơng 
thức tổ chức 

thực hiện
các chỉ tiêu chất lượng sau:

+ Độ bền kéo đứt >18 MPa;
+ Độ dãn dài khi đứt >150%:
+ Khả nâng chịu mài mòn 0 ,0 5  vòng/phút 

- Cao su chế tạo lốp từ nanocomposit có tính năng: 
+ Độ cứng shore A (TCVN 1595-88): 50-70;
+ Modun 100 (ASTMD412): 1,5-2 MPa;
+ Độ bền mài mòn ợso 20344) < 42 ram3;
+ Đọ bền kéo đứt (ASTM D412) >17,5 MPa;
+ Độ dãn dài khi đứt (ASTM D412) > 300%:
+ Độ bền xé (ASTM D624) > 105 N/mm.

21 Nghiên cửu chế tạo 
nanocompozit từ 
blend cao su thiên 
nhiên/clopren và 
nano sắt có biến 
dạng dư sau nén 
thấp, ứng dụng làm 
gioăng chất lượng 
cao trong dân dụng 
và công nghiệp

Để tài - Làm chủ được công nghệ chế 
tạo nanocompozit từ bend cao 
su thiên nhiên/cao su clopren 
với phụ gia nano sát có biến 
dạng dư sau nén thấp đáp ứng 
yêu cầu chế tạo gioăng cao su 
chất lượng cao;
- Chế tạo được gioăng cao su 
từ bend cao su thiên nhiên/cao 
su clopren với phụ gia nano sẩt 
có biên dạng dư sau nén nhỏ 
hơn 25%.

ỉ. Sàn phẩm danu II, III: Tuyển chọn
- 01 quy trình biền tính nano sắt băng hỗn hợp các hợp chất silan.
- 01 Quy trình chế tạo vật liệu nanocompozit từ blend cao su thiên nhiên/ 
cao su clopren với phụ gia nano sắt.
- 01 quy trình phân tán nano săt vào blend cao su thiên nhiên/cao su 
clopren.
- 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.
- 01 hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ (được chấp nhận đon).
2. Sản D h ầ m  done l ĩ
-10  kg vật liệu blend cao su thiên nhiên/cao su clopren vởi phụ gia nano sẳt 
có các chỉ tiêu cơ lý chính:

+ Độ bền kéo đứt (TCVN4509-88): 14,0 -18,5 MPa;
+ Độ dãn dài khi dut (TCVN4509-88): > 420%;
+ Độ cứng Shore A (TCVN 1595-1:2006): 50 - 62;
+ Độ bền xé (TCVN 1597-1:2006) > 12 N/mm;
+ Độ chịu dầu (ISO 1817 : 2005y.
+ Tính chất kéo sau khi ngâm dầu > 0,85,
+ Mức độ tăng khối lượng sau ngâm dầu < 20%;
+ Biển dạng nén dư tại nhiệt độ thường (TCVN 5320-2:2016) < 20%;
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T I’ Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi với kết quả

Phutmg 
thúc tổ chúc 

thục hiện
- 05 kg gioăng cao su tròn có kích thước và chỉ tiêu kỹ thuật chính như sau: 

+ Đường kính ngoài 98,73 -í- 203,5 mm;
+ Đường kính ừong 91,67 196,44 ram 
+ Tiết diện mặt cắt ngang 3,53 < 5,33 rara.
+ Độ bền kéo đứt (TCVN4509-88); 14,0- 18,5 MPa;
+ Đọ dãn dài khi đứt (TCVN4509-88): > 420%;
+ Độ cúng Shore A (TCVN 1595-1:2006): 50-62;
+ Độ bền xé (TCVN 1597-1:2006) > 12 N/mm;
+ Độ chịu dầu (ISO 1817:2005):
+ Tinh chất kéo sau khi ngâm đầu > 0,85;
+ Mức độ tảng khối lưụng sau ngầm dau < 20%;
+ Biển dạng nén dư tại nhiệt độ thường (TCVN 5320-2:2016) < 20%.

22 Nghiên cứu chế tạo 
vật liệu trên cơ sở 
nhựa polyetylen và 
phụ gia nano để làm 
giá thể ứng dụng 
trong ngành công 
nghiệp môi trường

Đề tài Làm chủ công nghệ sản xuất 
vật liệu cơ sở nhựa polyetylen 
và phụ gia nano để làm giá thể 
phục vụ cho ngành công 
nghiệp môi trường

/. Sân D h ầ m  daneỉlị III: Tuyển chọn
- 01 quy trình công nghệ sản xuất vật liệu nhựa trên cơ sở cơ sở nhựa 
polyetylen và phụ gia nano;
- 01 quy trình sản xuất giá thể vi sinh cơ sở nhựa polyetylen và phụ gia 
nano.
- 01 bãi hán được chấp nhận dăng trôn lạp chỉ chuyên ngành trong nước 
(Tạp chí được Hội dồng Giáo sư Nhả nước công nhận).
- 01 hà sơ sở hữu trí tuệ được Cục SHTT chấp nhặn đơn hợp lộ.
2. Sà/1 Ịĩhỗin (ỊatỉB I:
- 150 hạt nhựa trên cơ sở nhụa polyetylen và phụ gia nano cổ các thông sổ 
kỹ thuật sau:

+ Đường kính hạt: 2-3 mm;
+ Khối lượng riêng 0,8-0,9 g/cm3;
+ Độ ẩm: <3%;
+ Chỉ số chảỵ (MFI): 7-10 (g/10 phút/2,16 kg/190°C).

-100 kg sản phẩm giá thể vi sinh trên cơ sở nhựa polyetylen tỷ trọng cao 
mạch thăng (LLDPE) và phụ gia nano có các chỉ tiêu như sau:

+ Đường lánh (ram): 30;



TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hirớng mục tiêu Vêu cầu đổi vói kết quả

Phuvng 
thức tổ chúc 

thục hiện
+ Tỳ trọng trung binh (g/cm3): 0,5 -ỉ- 0,8; 
+ Diện tích bề mặt (m2/m3): > 2500;
+ Độ xốp (%): > 4.

23 Nghiên cứu, thiết kế 
chế tạo hệ thống 
kiểm tra đánh giá 
ngoại quan sản 
phẩm sử dụng công 
nghệ thị giác máy 
ket hợp trí thông 
minh nhân tạo

Đẻ tài - Làm chù công nghệ thị giác 
máy kết hợp trí thông minh 
nhân tạo, sử dụng mạng nơ ron 
tích chập, học sâu và ứng dụng 
trong bài toán kiểm tra ngoại 
quan sản phẩm;
- Thiết kể, chế tạo hệ thống 
kiểm tra đánh giá ngoại quan 
sản phẩm sừ dụng công nghệ 
thị giác máy kết hợp trí thông 
minh nhân tạo.
ứ ng  dụng dưa vào thừ nghiệm 
thảnh công hệ thống ki Ồm tra 
đảnh giá ngo,ại quan sản phẩm 
trong dây chuyền láp ráp sản 
phẩm điện tử;
- Hệ thống có khả năng triển 
khai cho dây chuyền sản xuất 
tương tự tại Việt Nam.

ỉ. sân pit ẩm (fang //, III: Tuyển chọn
- Ì3Ộ phàn mềm điều khicn và xử lý tín hiệu có chức năng:

+ Giao tiểp với các thiết bị ngoại vi vâ các cơ cấu chấp hành khác trong 
nhà máy thông qua hộ thổng 10,
+ Diều khỉển quủ trinh thu liiập và tiên xử lý hình ánh từ camera,
+ Điều khiển quá trình thu tliập tín hiệu càm biến, đau đọc BarcodeQR Code. 
+ Đièu khiển hệ thống đèn chiều sủng trên từng vùng kiổm tra,

- Độ pliần mềm thỉ giác máy tính kát họp trí thông minh nhân tạo ngoài eủc 
tính năng chính nẽu ở đicm 1 ờ trên, còn cỏ các chửc năng sau:

+ Xây dựng vả tùy chinh các vùng kiềm tra theo model sản phẩm.
+ Tiền xử ]ý ảnh mẫu, gán nhân ảnh mẫu theo các diêm kiêm tra,
+ Thực hiện vả đánh giá quá trinh huân íuyện mõ hình trí tuệ nliản tạo 
sử dụng mạng nơ rơn rích chập và học sâu.
+ Phân tích vả phán định kết quả kiểm tra sản phẩm (NG/OK.) theo quá 
trinh xừ lý ánh và các tin hiệu đầu vảo.
+ Quàn lý dữ liệu kiềm tra, xuất dữ liộu bảo cáo thổng kẽ theo tliòi gian.

- Tập dừ liệu huấn luyện dược gán nhãn.
- Bộ tài liệu khoa học cõng nghệ bao gồm: Bản vẽ thiết kế vả chế tạo hộ 
thảng thiềt bị; tài liệu phân tích thiết kế hộ thống plmn mềm; tài liệu tích 
họp hệ ủiổng thiết bị với hệ thống phần mcm; tài liệu hưúng dẫn cài đặt 
hiệu chinh và sử dụng hệ thống,
2  Sân vhầm dang ỉ:
- 01 hệ thổng kiểm tra đánh giá ngoại quan sàn phẩm (QC) sừ dụng công 
nghệ thị giác máy kết hợp tri ứiông minh nliủn tạo. Các tính ruing vả thông 
sô chính như sau:

+ HỖ uy két noi các camera công nghiộp phổ bỉen, sổ luụng camera két 
nối đồng thời tối đa là 4 camera.
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TT Tên nhiệm vụ 
dật hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hiróng mục tiêu Yêu cầu đổi với kết quả

Phutmg 
thúc tổ chức 

thục hiện
+ Bộ điều khiển IO hỗ trợ 8 dầu vào/ 8 dầu ra. Hỗ trợ kết nổi IO/PLC 
vói cảc C ơ  cẩu cháp hành khúc, gỉaọ liép đưục với nhiều loại thiết bị, 
loại cảm biển theo chuẩn công nghiệp như: đèn chiéu sáng, đầu đọc 
Darcođe/QR Code, cảm biến lìộm cận, cảm bien màu sác,
+- Thu thập và xừ lý hỉnh ảnh từ camera,
+ Phái hiện và kiểm soát các lỗi ngoại quan trẽn sàn pham sử dụng công 
nghệ tltị giác mảy kểt họp trí tuệ nhãn tạo. số điổm kiêm soát ỉỗi tối 
thiêu lả 50 vìing kiểm tra
(Lỗi ngoại quan trên sản phẩm trong dây chuyền lắp ráp sản phẩm điện 
tử bao gồm:
* Bất thường (nứt, xước, dị vật, màu sắc) trong vùng kiểm tra trên sản 
phẩm
* Không tương hợp giũa các linh kiện, tem nhãn, code,... với chùng loại 
máy như: linh kiện lắp sai; tem/nhãn sản phẩm dán sai chủng loại, 
không đúng vị trí; ký tự trên tem nhãn in sai; Barcode/QR code không 
đúng chùng loại máy kiểm tra).
+ Thời gian kiểm tra xác định đánh giả: 500ms/vùng kiểm tra 
+ Độ chính xác cùa hệ thống: 98%
+ Hệ thống có chức năng thu thập phàn hồi cùa người dùng tại hiện 
trutòng, hỗ trụ chát lọc thông tin phân liôi của người dùng đổ làm giầu 
tập mẫu huấn luyện, giúp tăng độ chính xác của hộ thống.
+ Hỗ trợ tùy chinh tham số kỹ thuật ử mức giao diện người máy dề 
tương thích với yêu cảu kiểm tra ngoại quan triển khai cho dây chuyên 
sân xuất tương tự.

24 Nghiên cứu, dề xuất 
cơ chc pliối hợp về thu 
hồi, giám sát và xử lý 
dối vói sản phảm, 
hàng hóa có khuyết tật 
trên thị trường

Đề tài Hoàn thiện cơ sở pháp lý về 
trách nhiệm, cơ chế phối hợp 
cùa cảc cơ quan quản lý nhà 
nuớc có liên quan trong việc 
thu hồi sản phẩm, hàng hỏa có 
khuyết tật trên thị trường nhàm

1. Sân phẩm dans IIt III: Tuyển chọn
- Báo cáo đánh giá hiện trạng quy định pháp luật về thu hồi, giám sát và xù 
lý sản phẩm, hàng hóa cỏ khuyết tật
- Báo cáo phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong 
việc xử lý vụ việc và giám sát doanh nghiệp thực hiện chương trinh thu hồi 
sản phầm, hàng hóa có khuyết tật.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu YÊU cầu đối vói kết quả

Phương 
thức tổ chúc 

thực hiện
kiểm soát, ngăn chặn sản 
phẩm, hàng hóa không đảm 
bảo chất lượng hoặc có nguy 
cơ gây mất an toàn cho người 
tiêu dùng

- Báo cáo phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định và hoạt động 
phối họp thực hiện trách nhiệm quàn ]ý nhủ nước của các Độ, ngành, cơ 
quan liên quan đối vỏi liàng hóa khuyết tại trên thị trường.
- Đề xuất cơ chế phổi hợp giữa các Bộ, ngành và cơ ché phổi họp giữa các 
đon vị cỏ liên quan cùa Bộ Công Thương trong việc thực hiện chúc năng 
quản lý nhà nước về thu hồ ì, giám sát vả xử lý sản phẩm, hàng hóa cỏ 
khuyết tật trùn thị trường nói chung, sàn pliẩin hàng hỏa thuộc trách nhíộm 
quản lý của Bộ Công Thương nói riêng.

25 Nghiên cứu và đề 
xuất giải pháp kiểm 
soát hành vi hạn chế 
cạnh tranh tại Việt 
Nam liên quan đến 
Dữ liệu lớn

Đề tài Đồ xuất dược một số giải pháp 
nâng cao hiệu quả triển khai 
các biện pháp kiểm soát hành 
vi hạn che cạnh tranh liên quan 
tói Dừ liệu lớn

L  Sản phẩm dang II, ///.* Tuyển chọn
- Báo cáo tổng quan về ứng dụng của Dữ liệu lớn trong các lĩnh vực cùa 
nền kinh tế.
- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tể về kiểm soát hành vi hạn chế 
cạnh tranh có liên quan tới Dữ liệu lón.
- Báo cáo thực tiễn thực thi luật cạnh tranh liên quan tới Gnh vực Dữ liệu lớn.
- Báo cáo đề xuất một sổ giải pháp trong việc kiểm soát hành vi hạn chế 
cạnh tranh liên quan tói Dữ liệu lớn gắn với thực tiễn thực thi luật Cạnh 
tranh tại Việt Nam.

26 Nghiên cứu và đề 
xuất giải pháp úng 
phó vói các biện pháp 
phòng vệ thuong mại 
đổi với sản phẩm 
nông nghiệp chính tại 
một số thị trường xuất 
khẩu chủ lực cùa Việt 
Nam

Đề tài Đề xuẩt giải pháp ứng phó với 
các biện pháp phòng vệ 
thương mại đối với sàn phẩm 
nông nghiệp chính tại một số 
thị trường xuất khẩu chủ lực 
của Việt Nam

1. Sản phẩm dane II. III: Tuyển chọn
- Báo cáo nghiên cứu, phân tích thực tiễn, xu hướng điều tra, áp đụng các 
biện pháp PVTM với mặt hàng nông nghiệp trên thế giới.
- Báo cáo nghiên cứu, phân tích thực tiễn các vụ việc mà một số thị trường 
xuất khẩu đã điều tra PVTM với mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu chính 
cùa Việt Nam, bao gồm quy định pháp luật, thực tiễn diều tra, kết luận cuối 
cùng, thực tiễn ứng phó và bài học kinh nghiệm.
- Báo cáo đề xuất một số giải pháp ứng phó với các vụ việc PVTM có thể 
xảy ra trong tưong lai; từ góc độ Chính phù, Hiệp hội và doanh nghiệp.

27 Nghiên cứu đề xuất 
giải pháp nâng cao 
hiệu quả quản lý

Đề tài Đc xuất được giải pháp nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước 
về xuất xứ hàng hóa của Việt

ỉ. Sản phẩm dans II. III: Tuyển chọn
- Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật vể xuất xứ hàng hỏa ưu đãi 
và không ưu đãi tại Việt Nam.
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ÍT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định htráng mục tiêu YÊU cầu dối vói két quả

phinmg 
thúc tổ chúc 

thục hiện
nhà nước về xuất xứ 
hàng hóa

Nam, bảo đảm phát huy lợi thế 
và khai thác có hiệu quả mọi 
nguồn lực của đất nước

- Bảo cáo thục trạng cáp Giấy chúng nhận xuẩt xứ (ƠO) vả tự chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa tại Việt Nam dối với cam kết không ưu đãi và cam kết ưu đãi.
- Báo cáo thực trạng kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam đối 
với cam kểt không ưu đãi và cam kết ưu đãi.
- Báo cáo thực trạng vi phạm xuất xứ hàng hóa trong hoạt động xuất nhập 
khẩu, các biện pháp mà Việt Nam dã tiiển khai trong thời gian qua và tình 
hình xử lý vi phạm xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam*
- Báo cáo công tác tham vân, đàm phán về xuất xứ hàng hóa tại các FTA 
Việt Nam tham gia.
- Bủo cáo kinh nghiệm cùa một £ố quốc gitVvùng hình thẻ về cơ chế chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa, cơ chc kiềm tra xuất xứ hàng hóa, vãn bân hướng 
dẫn triển khai xuát xứ hàng hóa,
- Báo cáo thục hạng hiệu quà quủn lý nhà nước vẻ xuât xứ hàng hóa cùa 
Việt Nam.
- Báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước 
vê xuât xứ hàng hóa của Việt Nam, bảo đầm phát huy lọi thê và khai thác 
có hiệu quả nguồn ỉực của đất nước.

28 Nghiên cứu, đề xuất 
giải pháp phát triển 
thị trường xuất khẩu 
các sản phẩm chủ 
lực của vùng Bấc 
Trung Bộ và duyên 
hải Trung Bộ

Đề tài Đề xuất các giải pháp phát 
triển thị trường xuất khẩu các 
sản phẩm chủ lực của vùng 
Băc Trung Bộ và duyên hải 
Trung Bộ

1. Sản Dhẳm dane II. III: Tuyển chọn
- Báo cáo đánh giá thực trạng thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ 
lực của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.
- Báo cáo phân tích và đánh giá thực trạng sản xuất và xuất khẩu các 
sản phẩm chủ lực của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, 
làm cơ sở để đề xuất giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu các sản 
phẩm chủ lực cùa vùng.
- Báo cáo đề xuất các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu các 
sản phẩm chủ lực của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

29 Nghiên cửu, đề xuất 
giải phát huy vai trò 
của yểu tố văn hóa

Đề tài Đề xuất các giải pháp nhàm 
phát huy vai trò của yếu tổ văn 
hoá, góp phần thúc đẩy các

1. Sản phẩm dans II. III: Tuyển chọn
- Báo cáo tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về vai ưò của yếu tố 
vàn hoá trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu dối vói kết quả

Phương 
thức tổ chức 

thục hiện
trong hoạt động 
xuất khẩu của Việt 
Nam sang thị trường 
các nước châu Á

doanh nghiệp Việt Nam từng 
bước chiếm lĩnh thị trường và 
khẳng định vị thế trong hoạt 
động xuất khẩu hàng hóa sang 
thị trường các nước châu Á

- Báo cáo đặc điểm văn hóa, tâm lý cùa người tiêu dùng ở một số thị trường 
châu Á; các yếu tố văn hoá cơ bản có ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu 
của Việt Nam sang thị trường châu Á.
- Báo cáo đánh giá thực trạng và nhũng vấn đề đặt ra ừong việc phát huy 
vai trò của yểu tố văn hỏa trong hoạt động xuất khẩu cùa Việt Nam sang thị 
trường châu Á;
- Báo cáo đề xuất các giải pháp đổ phát huy vai ưò cùa yểu tố văn hoá trong 
hoạt động xuất khau hàng hóa của Việt Nam sang thị trường châu Á.

30 Nghiên cứu, đề xuất 
giải pháp vượt rào 
cản xanh nhằm 
thúc đẩy xuất khẩu 
nông sản của Việt 
Nam sang thị trường 
EU trong bối cảnh 
thực thi EVFTA

Đề tài Đê xuất các giải pháp vượt rào 
cản xanh để thúc đẩy xuất 
khẩu nông sản của Việt Nam 
sang thị trường EU trong bối 
cảnh thực thi EVFTA

1. Sản phẩm dane II. III: Tuyển chọn
- Báo cáo tổng quan về rào cản xanh trong xuất nhập khẩu hàng nông 
sản, quy định trong EVFTA và vai trò của rào cản xanh trong xuât 
nhập khẩu nông sản;
- Báo cáo thực trạng vượt rào càn xanh trong xuất khẩu nông sản cùa 
Việt Nam sang EU then gian qua;
- Báo cáo đề xuất các giải pháp vượt rào cản xanh để thúc đẩy xuất 
khẩu nông sản cùa Việt Nam sang EU trong thực thi EVFTA

31 Nghiên cứu, đề xuất 
giải pháp tháo gõ 
rào cản thưcmg mại 
nhằm thúc đẩy xuẩt 
khẩu hàng hóa của 
Việt Nam sang thị 
trường Đài Loan 
(Trung Quốc)

Đề tài Đề xuất các giải phảp tháo gỡ 
các rào cản thương mại, hướng 
đến thúc đẩy xuất khẩu hàng 
hóa của Việt Nam sang thị 
trường Đài Loan (Trung Quốc)

1. Sản nhầm dane / / ,  III: Tuyển chọn
- Bảo cáo rảo cản thương mại cùa Đải Loan (Trung Quồc) đồi vớì 
hàng hóa xuất khẩu cùa Việt Nam. Đánh giá thực trạng xuất khau 
hàng hỏa cùa Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc).
- Báo cáo xu hưởng và triển vọng xuất khẩu hảng hóa cùa Việt Nam 
sang thị trường Đủi Loan (Trung Quốc).
- Báo cáo để xuất các giủi pháp vượt qua nhũng rào cán thương mại để thúc 
dẩy xuất khẩu hàng hóa sang Đài Loan (Trung Quốc) đến năm 2030.

32 Nghiên cứu, đề xuất 
giải pháp đẩy mạnh 
xuất mặt hàng Halal
của Việt Nam

Đe tài Đề xuất một số giải pháp đẩy 
mạnh xuất khẩu mặt hàng 
Halal của Việt Nam

1. Sản phẩm dane II, III: Tuyển chọn
- Báo cáo tổng quan mặt hàng Halal và một sổ cam kết cỏ liên quan 
đến Halal trong trong thương mại quốc té.
- Báo cáo đánh giá thực trạng xuất khẩu mặt hảng Halal của Việt 
Nam giai đoạn 2019 - 2024.
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TT Tên nhiệm vụ 
dặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hirớng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quả

Phinmg 
thức tổ chúc 

thục hiện
- Báo cảo phủn tích, đánh giá các ycu té ảnh hưởng đến phát triển 
mặt hàng Haỉal cùa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
- Báo cáo đề xuất một sổ giải pháp xuất khẩu mặt hàng Halal của 
Việt Nam đên năm 2030.

33 Nghiên cứu, đề xuất 
giải pháp nâng cao 
năng lực đổi mới 
ứong hoạt động 
xuất khẩu của ngành 
Da giày

Đề tài Đề xuất các giải pháp nhàm 
nâng cao năng lực đổi mới 
trong hoạt động xuất khẩu của 
ngành Da giày

1. Sản phẩm  dang II, III: Tuyển chọn
- Báo cáo tông quan cơ sở lý luận về năng lực đổi mới của doanh 
nghiệp; kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao năng lực đổi mới và 
bài học kinh nghiệm.
- Báo cáo thực trạng năng lực đổi mới trong hoạt động xuất khẩu của 
ngành Da giày; điểm manh, diêm yêu, các cơ hội và thách thức trong 
việc nâng cao năng lực đổi mới của ngành Da giày
- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về năng lực đổi mới trong hoạt 
động xuất khẩu cùa ngành Da giày .
- Báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đổi mới trong hoạt 
động xuất khẩu cùa ngành Da giày.

34 Nghiên cửu, dề xuất 
giải pháp nâng cao 
năng lực sản xuẩtị 
kinh doanh cùa doanh 
nghiệp công nghiệp 
hỗ trợ nhỏ và vừa 
ngành Công Thương

Đồ tài Đe xuất các giải pháp nhằm nâng 
cao năng lực sản xuât kinh doanh 
của các doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ nhỏ và vừa ngành 
Công Thương giai đoạn đén năm 
2030, tầm nhìn 2035 '

1. Sản m ẩ m  dang II. III: Tuyển chọn
- Báo cáo tổng quan cơsở lý luận về năng lục sản xuấ kinh doanh của doanh nghiệp.
- Báo cáo thực trạng năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ ừợ nhò và vừa ngành Công Thương.
- Báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhỏ và vừa ngành Công Thương giai 
đoạn đến năm 2030, tàm nhỉn 2035.

35 Nghiên cứu, đề xuất 
giải pháp ứng dụng 
chuyển đổi số trong 
công tác văn phòng 
phục vụ công tác chỉ 
đạo, điều hành của Bộ 
Công Thương

Đề tài Đẻ xuat một số giải pháp dẩy Ị 
mạnh ứng dụng chuyển dái sổ 
trong cũng tác vân phủng, phục 
vụ công tảc clũ đạo, diều hủnh 
cùa Bộ Công Thương

1. Sản phẩm dang II. n i: Tuyển chọn
- Báo cáo tổng quan về chuyển đổi sổ và chuyến đổi sồ trong công tác văn 
phòng.
- Báo cáo đảnh giá thực trạng chuyển đổi số trong công tác văn phòng của 
Bộ Công Thuọng.
- Báo cáo dề xuất các giãi pháp ứng dụng chuyển dổi số trang công tác văn phòng 
phục vụ công tác chi đạo, điêu hành của Bộ Công Thương đên năm 2030.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả

Phương 
thức tổ chức 

thực hiện
36 Nghiên cứu cơ sở khoa 

học, thục tiễn và đề 
xuất định hướng ứng 
dụng, phát triển khoa 
học và công nghệ cho 
ngành cơ khí Việt Nam 
giai đoạn đến 2035

Đề tài Đề xuất được định hướng ứng 
dụng, phát triển khoa học và công 
nghệ cho ngành cơ khí Việt Nam 
giai đoạn đen 2035

1. Sản phẩm dans I I I I I : Tuyển chọn
- Báo cáo đánh giá hiện trạng ngành cơ khí Việt Nam;
- Báo cáo đánh giá, phân tích xu hướng phát triển, ứng dụng khoa học và 
công nghệ ừong lĩnh vực cơ khí;
- Đê xuất định hưởng ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ cho 
ngành cơ khí Việt Nam giai đoạn đến 2035.

37 Nghiên cứu, thiết kế 
dây chuyền cắt BIAS 
ngang đồng bộ dùng 
trong ngành sản xuất 
lốp ô tô và chế lạo 01 
thiết bị dán tăng dính sử 
dụng trong dây chuyền

Đề tài - Lâm chủ thiểt kế dây chuyền cắt 
BIAS ngang đồng bộ dùng trong 
ngành sản xuất lốp ô tô;
- Chể tạo được 01 thiết bị tăng 
dính được đưa vào lắp đặt sử 
dụng trong dây chuyền nêu trên.

ỉ. Sàn phẩm dang ỉỉ, III: Tuyển chọn
-01  bộ tài liệu Ihìểt ké (bao gảm hệ thống Cữ khí, hệ thống điện và hộ 
thống điều khiền) đây chuyền cắt BIAS ngang dòng bộ hệ thảng dây 
chuyên cát BIAS ngang đồng bộ dùng trong ngành sàn xuất lốp ô tô có các 
thông so cơ bàn sau:

+ Nâng suẩt cãt: 18-22 mảnh/phủt;
+ Chiều rộng mảnh cát: 80-1100mm;
+ Góc cẳt: 87°~90°;
+ Kiềm soát chiều rộng cát: Bộ đếm diều khiồn kỹ thuật sổ;

- 01 bộ tài liệu thiết kế (bao gồm thuyct minh vả bủn vẽ chế tạo) thiết bị 
tẫng dính đảp úng các thòng sô của sản phẩm dạng I đã nêu.
- 01 bộ quy trinh công nghệ chể tạo vả !ãp ráp thìẺt bị tỉing dính
- 01 bộ tài liệu hưởng dân lăp đạt và vận hành dâỵ chuyền đông bộ,
- 01 bộ tải liệu hưởng dẫn lắp đặt và vận hành IhiẺt bị tăng dính.
- 01 bộ báo cáo thử nghiệm sàn phầm.
- 01 bài báo dược chap nhận đăng trên tạp chí chuyên ngành.
2. Sởn phẩm dang ỉ :
01 thiết bị lăng dinh sừ dụng trong dãy chuyền cẳt BIAS ngang trong 
ngành sản xuât lồp ô tó đáp ửng các thông so kỹ thuật cơ bản sau:
- Nâng suất dán: 25-30 m/phút;
- Chiêu rụng cùa lỏp lăng dính 5Ơ-40Q mm;
- Bê ddy lóp dán táng dính 0,6-3 mm;
- Chat liệu lớp tăng dính là cao su;
- Chầ lượng thiết bị (lủn lủng đinh tương đương thiểt bị nliập kliẩu của Đài Loan.
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TT Tcn nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả

Phutmg 
thúc tổ chức 

thực hiện
38 Nghiên cứu thiết kế, 

chế tạo thiết bị 
lọc/thu tro bay trong 
khói thải của lò đốt 
lá cây sinh khối 
theo nguyên lý 
buồng xoáy ướt 
trong hệ thống sấy 
nông sản quy mô 
công nghiệp

Đề tài - Làm chủ công nghệ, thiết kể 
chể tạo thiết bị lọc/thu tro bay 
trong khói thải của lò đốt lả 
cây sinh khối theo nguyên lý 
buồng xoáy ướt để làm sạch 
môi trường trong hệ thống sấy 
nông sản quy mô công nghiệp;
- Chế tạo thành công 01 thiết 
bị lọc/thu tro bay trong khỏi 
thải của lò đổt lá cây sinh khối 
theo nguyên lý buồng xoáy ướt 
ứng dụng tại đơn vị sản xuất 
đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về 
khí thải;
- Thiểt lập được quy trình 
lọc/thu tro bay trong khói thải 
của lò đốt lá cây sinh khối theo 
nguyên lý buồng xoáy ướt.

/. Sản phẩm dang 11, III: Tuyển chọn
- 01 bộ bàn vẽ Ưiiẻt ké theo TCVN 8-30; TCVN 8-40.
- 01 bộ quy trình công nghệ chể tạo các chí tiết diền hình.
- 01 bộ tủi liệu hướng dẫn lắp đặt, bảo duũng, vận hủnh hệ tíiổng thiêt bị.
- 01 bảo cáo kết quá thử nghiệm thực lẻ và đảnh giá tính năng kỹ thuật và 
hiệu quả của hệ thống.
- 01 bài báo dăng trên trang thông tin điện tử của ngành hoặc tạp chí khoa 
học chuyên ngành.
2. Sản phẩm dang I:
- 01 hệ thảng thiết bị lọc/thu tro bay trong khói thải cùa lò đốt lá cây sinh 
khải thoo nguyên lý buềng xoáy ướt. Khỉ thải sau lọc/thu ừo bay đạt theo 
Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5939:2005).
* Các thiết bị gồm:

+ Thiết bị lọc/thu tro bay theo nguyên lý buồng xoáy ướt;
+ Hộ thống quạt tăng ảp vả lạo xoảy;
’+' Buồng lẳng;
+ Hộ thông hoàn lưu nước.

* Thông sổ kv thuật của hệ thống thiết bị:
+ Năng suất; 18.000+25.000 (nvVh);
+ Cột áp: 200250 (mmH20);
+ Hiệu suất lọc/thu tro bay: khoảng 85+90 (%);
+ Kích thưỏc dự ldển: (4.100+4.500)x(3.0003.500)x(3.20CH4.500) mm.

39 Nghiên cứu thiết kể, 
chế tạo hệ thống cầu 
trục di động tự động 
tháo vật liệu nông 
sản sắn miếng khô 
trên ô tô tải trọng 
lớn năng suất thảo 
liệu 20 -ỉ- 30 (tấn/h),

Đề tài - Làm chủ công nghệ, thiết kế, 
chế tạo trong nước hệ thốnệ 
cầu trục di động phục vụ để 
tháo vật liệu nông sản sắn 
miếng khô trên ô tô tải trọng 
lớn cho nhà máy chế biến 
nông sản công nghệ cao quy 
mô công nghiệp;

/. Sản phẩm dang ỉỉị III: Tuyển chọn
- 01 bộ bản vẽ tlũct kể hệ thống cầu trục di động tự động tháo vật liệu nông 
sản đạt theo TCVN 8-30; TCVN 840.
- 01 bộ quy trinh cỏng nghệ ché tạo các chi tiểt điền hỉnh.
-01 bộ tài liệu hướng dẫn láp đặt, bảo dưỡng, vặn hành hệ thảng thiết bị.
- 01 báo cáo kết quả thừ nghiệm thực tế đánh giá tính năng kỹ thuật và hiệu 
quả cùa hệ thống.
- 01 bài bảo đãng trên trang thông tin điện từ cùa ngành hoặc tạp chí khoa
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loai hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kết quả

Phuvng 
thức tổ chúc 

thực hiện
sừ dụng cho nhà 
máy sản xuất nông 
nghiệp công nghệ 
cao quy mô công 
nghiệp

- Ché tạo thành công 01 hệ 
thống cầu trục di động tự động 
tháo vật liệu nông sản săn 
miếng/sán cục khô trên ô tô tải 
trọng lởn ứng dụng trong thực 
tể cho nhà máy chế biển nông 
sản công nghệ cao quy mô 
công nghiệp.

học chuyên ngành.
2. Sàn nhầm danữ I:
- 01 Hệ thong cầu trục di dộng tự động tháo vật liệu nông sán sắn 
miéng/sắn cục khô.
* Các thiết bị ừong hệ thống gồin:

+ Thiốt bị cầu trục di dộng;
+ Thiet bị tháo liệu trên xc;
+ Thiết bị thu/hút bụi xừ lý môi trường.

* Thông sả kỹ thuật cơ bản cùa hệ llióng thỉct bi:
+ Nâng suat thiềl bi tháo liệu: 2CH-30 [tán/h);
+ Phù họp với xe chứa liệu, tảng chicu cao xe: >4.00Qmm;
+ Phù hợp với sắn miếng có độ ấm > 15+20 (%);
+ Phù họp với sân miếng có khối lượng riêng: 300+500 (kg/m3);
+ Kích thước liệu khoảng: 2+10 (mm).

40 Nghiên cửu, thiết 
kế, chế tạo hộp số 
đa tốc độ sử dụng 
bánh răng không 
tròn ứng dụng ừong 
ô tô điện

Đề tài - Làm chủ thiết kế, chế tạo 
thành công hộp sổ đa tốc độ 
với khả năng chuyển số không 
gián đoạn cho ô tô điện;
- Chế tạo thành công bánh 
răng không tròn để sử dụng 
ứong hộp số đa tốc độ cùa ô tô 
điện;
- Sản phẩm đề tài được ứng 
dụng tại 01 doanh nghiệp sản 
xuất ô tô điện.

/. Sản phẩm dans II, III:
- 01 lỉồ sơ tính toán thiảt kjỂ bánh rủng không tròn và hộp số đa tốc độ.
- 01 hồ sơ qui trình chế tạo bánh răng không trùn và hộp số đa tốc độ.
- 01 bộ qui trùih đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật cùa bánh răng không tròn và 
hộp sả tự dộng đa cấp theo tiêu chuẩn hiện hành.
- 01 phàn mềm tính toán thiểt kế đánh giá tối ưu các tham số.
- 04 Bài báo quốc tề trong danh mục Scopus/ISI.
2, Sản phẳm dans I:
- 01 ỉ lộp sổ da tồc độ (tồi thiều 2 cấp) sử dụng bánh lăng không tròn do dề 

tài chế tạo đạĩ được yêu cầu cho ô tô diện SƯV phân khúc c , công suất tỏi 
đa 110 kW, Mồ-merí xoắn > 242 Nm.

Tuyển chọn

41 Nghiên cứu, thiết 
kế, chế tạo cút cong 
có lớp lót chịu mài 
mòn từ vật liệu cast

Đề tài - Làm chủ công nghệ sản xuất 
vật liệu chịu mài mòn cast 
basalt từ nguồn đá basalt ừong 
nuớc; Công nghệ chề tạo cút

L  Sân pìtẳtn dans I I  III:
-01 bộ quì trù di công nghệ chế tạo vật liệu cast basalt, ứng dụng vật liệu 
cast basalt dc chề tạo các chi tiết cứt cong.
- 01 bộ qui trinh công nghệ chế tạo cút cong từ vật liệu cast basalt

Tuyên chọn
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II Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hưóng mục tiêu Yêu cầu đổi với két quả

Phuxmg 
thúv tổ chức 

thục hiện
basalt đùng cho các 
hệ dường ổng vận 
chuyển vật liệu bột 
cỏ tính mài mòn cao

cong có lót vật liệu cast basalt; 
- Ưng dụng thành công các 
công nghệ nói trên vào chê tạo 
các chi tiểt cút con£ cùa các 
đường ống vận chuyên vật liệu 
bột tại các nhà máy xì măng 
hoặc nhà máy nhiệt điện đốt 
than.

- 01 bộ hồ sơ báo cáo thừ nghiệm và kiểm tra dược cơ quan cỏ thẩm quyền 
công nhận.
- 01 bài báo dâng trên tạp chí chuyên ngành.
2. Sản phẩm dam  I:
-10 cút cong chịu mài mòn với kich cỡ từ DN250 đen DN500 đáp ứng các 
ycu cầu kỹ thuật, được cơ sở ứng dụng chap nlrận với yêu cầu về kết cẩu, 
hỉnh dáng, kích thuúc và các yéu cầu kỹ thuật gia công theo bản vẽ của sản 
phẩm tlụrc tế (đính kèm theo thuyết minh).

42 Nghiên cứu thiết kế, 
chế tạo hệ thống 
thiết bị sàn xuất 
phân hữu cơ dạng 
viên theo nguyên lý 
tạo viên chảo lòng 
bậc năng suất 2+3 
(tấn/h)

Đề tài - Làm chủ công nghệ, thiết kế 
chế tạo hệ thống thiét bị sản 
xuất phân hữu cơ dạng viên 
theo nguyên lý tạo viên chão 
lòng bậc năng suất 2+3 (tấn/h);
- Chc lạo thành câng 01 hệ 
thống thiết bị và ứng dụng 
thực tế tại đon vị sản xuất, 
mang lại hiệu quả kinh té cao 
hơn so với thiết bị tương tự;
- Tạo ra nguồn phân bón chất 
lượng cao chủ động phục vụ 
cho ngành trồng trọt.

í. Sàn phẩm dans //, ỉỉĩ:
- 01 bộ bán vẽ thict kc hệ thống thiết bị đạt theo TCVN 8-30; TCVN 8-40.
- 01 bộ quy trình công nghệ chế tạo một số chi tiết dien hình.
- 01 bộ tải liệu hướng dẫn lắp đặt, bảo dường, vận hảnh hê thông thiết bị.
- 01 bão cáo kểt quà thử nghiệm thực tể đảnh gỉả tỉnh năng kỹ thuật vả hiệu 
quả cùa hệ thống;
- 01 bài bảo đăng trên trang thông tin điện tử của ngành hoặc tạp chí khoa 
học chuyên ngành.
2. Sán phẩm dans ỉ:
- 01 hệ Ihổng thict bị sàn xuất phân hữu cơ dạng viên theo nguyên lý tao 
viên chào lòng bậc năng SLLẩt 2+3 (tấn/h).
* Các thiết bị trong hệ thổng gồm:

+ Các liiìát bị cấp liệu/chuyển liệu;
+ TỔ hợp tliiểt bì làm nhô sơ, tinh và thu bụi;
+ Thiết bí tạo viên;
+ Thiết bị sàng phân loại;
+ Tliiểt bị đóng bao.

* Thông sỏ kỹ thuật cơ bàn cùa hệ thống thiết bị;
+ Năng suất thiết bị 2+3 (tấn/h).

* Yêu cầu nguyên liệu đầu vào;
+ Tương dối dồng nhẩt về chùng loại và kích cỡ hạt, từ 1,5+2,5 (mm);
+ Độ ẩm cùa nguyên liệu đau vảo: w  = 25+30 (%);

Tuyển chọn
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục ticu Yêu cầu đổi vói kct quả

Phương 
thức tể chức 

thực hiện
* Phân hữu cơ dạng viên sau chế tạo cần đạt theo: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng phân bón: QCVN 01-189:2019/BNNPTNT.

+ Đường kính viên 2+5 (rnn).
+ Tỷ trọng viên > 700kg/m3;
+ Độ ẩm viên < 30%.

43 Nghiên cứu thiết kể, 
chế tạo tổ hợp một 
số thiết bị chính 
trong hệ thồng dâỵ 
chuyền sản xuất 
phân hữu cơ khoáng 
từ chất thải chăn 
nuôi lợn ở quy mô 
công nghiệp

Đề tài - Làm chủ cônp nghệ, thiết kế 
chế tạo một số thiết bị chính 
trong hệ thống dây chuyền sàn 
xuất phân hừu cơ khoáng từ 
chất thải chăn nuôi lợn ở quy 
mõ công nghiệp;
- Chổ tạo thành công một số 
thiết bi chính tron^ hệ thống 
dây chuyền sản xuất phàn hữu 
cơ khoáng tù chất Lhải chăn 
nuôi lợn ờ quy mô cóng 
nghiệp đọt yêu cầu ky thuật về 
công suất khả năng sản xuấl 
tạo viên đạt hiệu suẩt cao đối 
với phân hữu cơ khoáng.

/. Sản D h ẩ m  danẹ II. n i: Tuyển chọn
- 01 bộ bản vẽ thiet ke một số thiết bị chính trong hệ thống dây chuyền theo
TCVN 8-30; TCVN 8-40,
- 01 bộ quy trình công nghệ chế tạo một số chi tiết điẻn hình.
- 01 bộ tài liệu hưủng ddn ỉảp đặt, báo duỡng, vận hành hệ thong thièt bị.
- 01 háo cảo kết quá thừ nghiệm thirc tế đánh giá Ưnh rủng kỹ thuạt vả hiệu 
quả cùa hộ thống.
- 01 bải báo dăng tròn trang thông tin điện tử của ngành hoặc tạp chí khoa 
học chuyên ngành.
2  Sân phẩm dang I:
01 hệ thống một số thiết bi clúnh trong dây chuyền, đàm bào hoạt dộng 
đồng bộ vởi dây chuyền lảng the, phân hữu cơ khoảng sau khi ché tạo dạt 
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chắt lượng phân bón: QCVN 01- 
189:201Ọ/BNNPTNT.
Thông số kỹ thuật cúa một số thiết bị chính, cụ thể:
- Đối với tlũểt bị phân loại:

+ Dường kính thiết bị: 700 + 800 (mm);
+ Chiều dài: 3.000 + 4.500 (mm);
+ Kích thước lỗ sàng: #6, #4, #2.

- Các thùng chứa/bin chứa liệu trên thiết bị định luọng tự động, đóng bao 
và sản phẩm:

+ Dung tích V: 1,0+ 1,5 (m3);
+ Có cơ cẩu cùa xả tự động.

- Định lượng băng tải:
+ Bê rộng băng B: 350mm;
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu dổi vói kct quả

Phutmg 
thức tổ chút: 

thục hiện
+ Chiều dài băng tải L: 800 -ỉ-1100 (mm);
+ Công suất động cơ N: 0,75kW.

- Máy trộn chuyên dụng các thành phần nguyên liệu:
+ Năng suất Q: 3 -ỉ- 5 (tấn/giờ).
+ Chiều dài: 1.800 -ỉ- 2.500 (mm);
+ Đường kính: 650 -i-1000 (mm);
+ Công suẩt động cơ N: 18,5kW.

- Thiết bị tạo viên/vê viên; bơm dung dịch:
+ Năng suất Q: 4 -ỉ- 5 (tấn/giờ);
+ Đường kính: 3.500 + 4.500 (ram);
+ Thành cao: 250 350 (mm);
+ Gỏc làm việc: 5 15 (°);
+ Công suất động cơN: 18,5 kW;
+ Dung tích thùng chứa V: 1,2 -ỉ- 2,0 (m3).

44 Nghiên cửu thiết kể 
và chế tạo máy in 
3D kim loại ứng 
dụng cho sản xuất 
chi tiết cơ khí

Đề tài - Làm chủ thiết kế và công 
nghệ chể tạo 01 dạng máy in 
3D kim loại ứng dụng cho sản 
xuất chi tiết cơ khí;
- Chế tạo được 01 máy in 3D 
kim loại ứng dicmg cho sản 
xuất chi tiết cơ khí.

ỉ .  Sản phầm dattữ / / ,  /77: Tuyển chọn
- 01 báo cáo tồng quan tình hình nghiên cứu, sử dụng máy in 3D kim loại.
- 01 bộ tài liệu tính toán, thiết kế máy in 3D kim loại (bao gồm 
thuyết minh tính toán và bản vẽ thiết kế).
- 01 bộ quy trình công nghệ chể tạo và lẳp ráp máy in 3D kim loại.
- 01 bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt và sử dụng máy in 3D kim loại.
- 01 bộ báo cáo thử nghiệm sản phẩm.
- 01 bài báo được chấp nhận đăng ưên tạp chí chuyên ngành.
- 01 sản phẩm sờ hữu ưí tuệ dạng sáng chế hay giải pháp hữu ích 
được chấp nhận đơn hợp lệ.
2. Sản phẩm  dane I:
- 01 máy in 3D kim loại đáp ứng các thông số cơ bản sau:

+ Vật liệu in: kim loại và hợp kim (thép cacbon, thép không gỉ, 
thép hợp kim);
+ Độ chính xác kích thước vật được chế tạo < 1% kích thước
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TT Tên nhiệm vụ 
đãt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với két quả

Phương 
thúc tẩ chức 

thực hiện
chính của vật in;
+ Có khả năng chế tạo chi tiết có dạng phức tạp, rỗng có tỉ lệ giữa 
chiều dày thành và chiều cao vật in ^  3%.

- Sản phẩm được chế tạo từ máy in kim loại 3D của đề tài:
+ Bộ sản phẩm thừ nghiệm:

* 01 bộ mẫu thừ nệhiệm đánh giá khả năng công nghệ cùa thiết 
bị cỏ cơ tính (độ bên kéo, độ cứng) đạt tối thiêu 80% so với các 
vật liệu đúc cơ bản;
* 01 bộ mẫu có biên dạng thành mỏng phức tạp (hình trụ rỗng, 
lăng trụ tiết diện hỉnh chữ nhật, hỉnh côn) có tỉ lệ chiều dày 
thành mỏng trên chiều cao lớp đắp < 3%).

+ Sản phẩm ứng dụng: 02 loại sản phẩm cơ khí có biên dạng phức 
tạp được ứng dụng thử nghiệm trong điều kiện thực tế.

45 Xây đựng và triển 
khai thí điểm mô 
hình kinh doanh số 
(Digital Bussines 
Model) cho doanh 
nghiệp sản xuất 
công nghiệp

Đe tài Tăng cường năng lực, từng 
bưóc mở rộng hoạt động triển 
khai áp dụng mô hình kinh 
doanh sổ (DBM) cho doanh 
nghiệp sản xuất truyền thông 
trong ngành Công Thương 
thông qua đào tạo, hỗ tíợ tư 
vấn triển khai tại một hoặc một 
sổ doanh nghiệp điểm

L  Sản phẩm dtĩtiq ỉĩ, Iỉĩ: Tuyển chọn
a) Sản phấm 1: Trung tâm số điều hành hoạt động kinh doanh
- Yêu cầu chất lượng sản phẩm:

+ Thực hiện chức nang thống kc, phán tích, báo cáo, hỗ (TỢ ra quyết 
định, dièu hành thị truờng của doanh nghiệp;
+ Sử dụng các công nghệ chủ yểu sau: Công nghệ đừ liệu (diu thập, xử 
lý, khai thác các nguồn dữ liệu đa cẩu trúc, đa dịnh dạng); công nghệ kết 
noi (mạng cục bộ và điện toán đám mây), công nghệ hiển thị (íhống kê, 
phân tích, báo cáo.

b) Sản phẩn 2: Thiết kế hệ thống tnmg tâm sổ điều hành Ixxxt dộng kinh doanh
- Yêu càu chất lượng sản phẩm: Bản vẽ cùng tài liộu mô tà thiết kẻ, cấu trủe 
hệ thống, tính năng chính của Trung tâm số đièu hành hoạt động kinh doanh.
c) Sản phảm 3: Phương pháp xây dựng và triển khai triển khai mồ hình 
kinh doanh số.
- Yêu càu chất lượng sản phầm:

+Thiết lập khung và lộ trình để xây dựng và triển khai mô hình kinh doanh số;
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hỉnh 
nhiệm vụ Định hưứng mục tiêu Yêu cầu đổi với kết quả

Phưrnig 
thức tổ chức 

thục hiện
+ Kìển nghị giã pháp về công nghệ thông tin và công nghệ sỏ phù hụp; 
hộ thống hóa các giải pháp tổ chức thục hiện.
+ Tài liệu hướng dẫn thiết lập, triển khai, vận hành, quàn lý mô hình, 

d) Sân phẩm 4: Các giải pháp công nghệ thông tin, công nghộ sổ dể tả chúc 
dữ liệu, kct nôi và vận hành mò hình kinh doanh sổ.
- Yêu cầu chất lưomg sàn phẩm:

+ Các giải pháp cú die ờ dạng; tích hợp các phẩn phần mềm vào hệ 
thông sô đê đông bộ hỏa; trién khai đông bộ hóa thũng tin và dữ liệu đê 
dựng chân dung khách hàng, trải nghiệm khách hàng; đồng bộ hóa để 
vận hành mô hlnh da kênh/hợp kênh và 020 .
+ Các nhóm chức năng chính của công nghệ: 1) công nghệ quản trị 
kênh phân phối (DMS); 2) công nghệ quản trị quan hệ khách hàng
(CRM); 3) công nghệ contact center, 4) công nghệ phân tích trải nghiệm 
kliách lùng; 5) công nghộ tích hợp hệ thống.

d) Sàn phẩm 5: Doanh nghiệp diêm:
- sồ lượng: 01.
- Yêu càu đối với doanh nghiệp điểm:

+ Có tính chất điển hlnh, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 
thuộc phạm vì quản lý cùa Bộ Cồng Thương;
+ Doanh nghiệp cam kểt ứng diing, triền khai nhiệm vụ.

e) Sủn phầm 6: Báo cẩo tổng hợp và Bủo cáo tởm lát
- Yêu cẩu chất lượng sán phẩm: Đàm bào tính khoa học, phản ánh đay dù 
nội dung và kết quà chính cùa nhiệm vụ.
g) Sàn phằm 7: Bài bảo đủng trên tạp chí ngành, web của ngành
- Sô lượng: Tối thiêu 01 bải báo về Truờng hợp nghiên cứu dien hình tại 
doanh nghiệp diềm dăng tải trên trang thông tin Kií&CN cùa Bộ Công 
Thương hoặc tạp chí khoa học chuyên ngành.

46 Xây dựng và triển 
khai thí điểm mô 
hình trung tâm điều

DẾ tài Tăng cường năng lực, từng 
bước mở rộng hoạt động triển 
khai xây dụng trung tâm điều

/. Sân phẩm da nọ ĩ  Ị, n u Tuyển chọn
a) Sản pliam 1: Trung tâm điều hành sản xuất thông minh 
- Yêu cầu chất lượng sản phẩm:
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IT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hưóng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kết quả

Phuưng 
thức tể chức 

thục hiện
hành sản xuất thông 
minh cho doanh 
nghiệp điển hình 
ngành chế biến chế 
tạo

hành sản xuất thông minh cho 
các doanh nghiệp ngành chế 
biến chế tạo thông qua đào tạo, 
hỗ trợ tư vẩn và triển khai tại 
một hoặc một số doanh nghiệp 
điểm

+ Bộ sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin nhàm kết nối các dữ liệu 
phần mềm và phần cúng để kiểm soát sản xuẩL, inlra-logistics, giám sát 
năng lượng thông minh, thtrc hiện điều hành hoạt dộng sàn xuất nhà 
máy thông minh
+ về chửc năng chính:
(i) Chức nũng hiển ứiị hoá trục quan, có hưởng dẫn và cánh háo nhác 
nhở người vận hành và người quàn lý khi cân ra lệnh hoặc cảnh báo lièn 
quan dến tiến độ, an toàn, chất lượng;
(ii) Có chức năng chi thị sàn xuất và lích họp giữa hoạt động sàn xuât vả 
hoạt động intra-logistics cẩp hàng;
(íii) Có chúc năng giám sát và cảnh bảo lình hình tiêu dùng năng luựng tại 
công doạn sản xuất phục vụ kiểm lỡản và báo cáo hiệu quà rủng lượng;
(iv) Cỏ chức nang tổng hpp, trích xuẩt dữ liộu báo cáo theo thòi gian thực 

hoặc định kỳ dê phục vụ báo cáo hoặc đánh giá KPI cùa doanh nghiệp;
b) Sàn phẩm 2: Thiết kể hệ thống trung tăm điêu hành sản xuât thông minh
- Yêu cầu chất luọng sản phẩm: bàn vỗ cùng tài liệu mò tà thiêt kê, cấu trúc 
hệ thong, tính năng chính cùa tiung tâm diều hành sàn xuất thông minh.
c) Sản phàm 3: Phương phảp xây dựng vả triỄn khai mô hình điỉư hành sàn 
xuất thông minh.
- Yêu cầu chất luựng sản pliẩm:

+ Tài liệu hưởng dẫn thiết lập, triền khai, vận liành, quủn lý trung tâm.
+ Kiến nghị các giải pháp về công nghệ thõng tin và còng nghệ số phù 
họp; hệ thổng hóa các giải pháp tô chức thực hiệu.

d) Sản phẩm 4: Doanh nghiệp dĩcm:
- só lượng: 01
- Yêu càu đổi vỡì doanh nghìộp điểm:

+ Cớ lính chất điển hỉnh, hoạt động trong lĩnh vục chế biển, chế lao;
+ Doanh ngliiệp cam kểt ứng dụng, triển khai nhiệm vụ, 

đ) Sản phẩm 5: Bảo cáo tảng bợp và Báo cáo tóm tắt
- Yêu câu châl lưọng sàn pltàm; Đảm bào tính khoa học, phản ánh dày đú

30



TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hưủng mục tiêu Yêu cầu dối vói kết quả

Phuững 
thức tô chức 

thục hiện
nội dung và két quả chính cùa nhiệm vạ  
e) Sản phẩm 6:
- Tối thiểu 03 bài báo khoa học công bố về kêt quả cùa nhiệm vụ đăng tải 
trên trang thông tin KH&CN cùa Bộ Công Thương hoặc tạp chí khoa học 
chuyên ngành.

47 Xây dựng và ưiển 
khai thí điểm mô 
hỉnh logistics thông 
minh cho doanh 
nghiệp ngành Công 
Thương

Đề tài Tăng cường năng lực triển 
khai, xây dựng mô hình 
logistics thông minh cho 
doanh nghiệp ngành Công 
Thương thông qua hoạt động 
đào tạo, tư vẩn, hướng dẫn 
triển khai và xây dựng mô 
hình điểm của một số doanh 
nghiệp điển hình

1. Sản phẩm dang II, III: Tuyển chọn
a) Sản phẩm 1: Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý logisdcs và điếu kiện 
áp dụng logistics thông minh tại một số doanh nghiệp điển hình ngành 
Công Thương.
- Yêu cầu chất lượng sản phẩm: Bảo cáo tổng họp và phân tích được thục 
trạng và nhu cẩu quản lý logistics cho các nhóm lĩnh vực/doanh nghiệp 
điên hình của ngành Công Thương; Làm rõ các điêu kiện, yêu tổ dò xây 
dựng vả triển kliai áp dụng logistics thông mình tại một số doanh nghiệp
b) Sản pliẩm 2: Tư vấn triền khai áp dụng mô hình logistics thông minh 
cho doanh nghiệp điềm ngành cỏng Thưcmg
- Số lượng: 03 doanh nghiệp
- Yêu cầu đối với doanh nghiệp điểm:

+ Có tính chầ điểnhìnli, hụi! động trong lình vục quân lý của Bộ Công Thương;
+ Doanh nghiệp cam kct ủng dụng, triển khai nhiệm vụ.

c) Sản phẩm 3: Báo cáo tổng hợp và Báơ cáo tỏm tát
- Số lượng: 02.
- YỂU cầu chất lượng sàn phầm: Dàm bảo tính khoa bọc, phin ảnh dầy đủ 
nội dung và kết quá chítih của nhiệm vụ.
d) Sản pliẩni 4: Tín, bài báo:
- Số lượng: tối thiểu 03 bài báo cho 03 mô hình doanh nghiệp điểm;
- Yêu cầu: Đăng tải trên trang thông tin KH&CN của Bộ Công Thương 
hoặc tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành.
đ) Sản phẩm 5: Đào tạo về logistics thông minh cho doanh nghiệp ngành 
Công thương
- Số lượng: 04 khóa đào tạo.
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TI Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi với kết quả

Phuơng 
thúc tổ chức 

thục hiện
- Yêu cầu clìát lượng sản phẩm:

+ Tối thiếu 30 học viên/khóa; tối thiểu cho 10 doanh nghiệp/khỏa;
+ Tài liệu đào tạo gồm: Chưong trình, Bài giảng dạng slice; Tài liệu hồ 
trợ đào tạo dạng text; Bài kiểm tra, đánh giá ; Nội dung đào tạo về 
logistics thông minh phù hợp vói các nhóm, doanh nghiệp đặc thù; tập 
trung vào dự báo thủng minh nguyên vật liệu đầu vào, tối ưu kế hoạch 
tồn kho, tối ưu logistics đa mục tiẽiL 
+ Báo cáo đánh giá kểt quả đào tạo.

48 Nghiên cứu và thí 
điểm ừièn khai áp 
dụng chuyển đổi số 
kết hợp với quản trị 
linh gọn tại doanh 
nghiệp sân xuất Jĩnh 
kiện cơ khí

Đe tài - Xây dựng phương pháp triển 
khai tích hợp chuyển dổi số 
kết hợp với quản trị tinh gọn 
tại doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp;
- Thí điểm áp dụng tại một số 
doanh nghiệp sản xuất linh 
kiện cơ khí.

/. Sán ũhẳm dattữỉh ///: Tuyển chọn
a) Sản phẩm 1: Báo cáo phương pháp áp dụng chuyển dổi sổ két hợp với 
quản trị tinh gọn tại doanh nghiệp ngành công nghiệp.
- Số luụng: 0 1

- Yêu cầu chất lượng sán phẩm:
+ Xảc định được tác dộng qua lại của quàn trị tinh gọn với chuyển dôi 
sổ qua đó rút ngản thời gian triển khai, láng hiệu quả, giâm nguồn lực 
đầu tư cùa doanh nghiệp khi th\re hiện các dự án cải tiên năng suat chât 
lượng thòng qua chuyển dổi số vả quin trị tinh gọn;
+ Xây dựng các bưủc triổn khai kèm theo hướng dẫn cụ thề vồ áp dụng 
chuyền dồi sổ kết họp vói quán trị tinh gọn tại doanh nghiệp.

b) Sản phâm 2: Mô hình doanh nghiệp áp dụng thi dìểm chuyên dôi sô kêí 
hợp quản trị linh gọn trong cải tiến quủ trinh sàn xuảt kình doanh vả hệ 
tháng thòng tin quản lý.
- Số lượng: 0 2  doanh nghiệp;
- Yêu cầu đoi với doanh nghiệp diem:

+ Có tính chất điên hình, hoại động trong Bhh vực sàn xuất linh kiện cơ khí; 
+ Doanh nghiệp cam két úng dụng, triền khai giãi pháp chuyền dải số 
kết họp vói quản trị tinh gọn.

c) Sản pham 3: Tài liệu liuứnệ dẫn triền kltaí ốp dụng chuyền dải sả két hợp 
quàn trị tinh gọn trong cải tìẽn quá trình sàn xuât kính doanh vả hệ thòng 
thông tin quàn lý của doanh nghiệp trong lĩnh vực sàn xuât linh kiện cơ khỉ.
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I I Tên nhiệm vụ
đật hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi với kết quả

Phương 
thúc tổ chức 

thực hiện
- YẺU cầu chất luụng sản phẩm triển khai tại doanh nghiệp:

+ Cung cấp cdc ki én thức về mô hlnh vả cách thức triền khai chuyển đổi 
sổ ket họp quản trị tinh gọn tại doanh nghiệp dựa trên kết quả nghiên 
cứu và thí điếm của nhiệm vụ; 

d) Sân phẩm 4: l3áo cáo tảng hợp vả Báo cáo tỏin tăt
- Yêu cầu cliẳt lượng sản phẩm: Đâm bảo tinh khoa hpe, phân ánh đầy đú 
nội dưng vả kết quà chính cùa nhiệm vụ.
đ) Tin, bài báo:
- Sổ lượng: tối thiểu 0 2  bài báo cho 0 2  mô hinh doanh nghiệp điểm;
- Yêu cầu chất lượng sản phẩm: Đăng tải trên trang thông tin KH&CN cùa 
Bộ Công Thương hoặc tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành.

49 Nghiên cứu, áp 
dụng thử nghiệm 
công cụ TRIZ để 
thúc đẩy hoạt động 
đổi mới sáng tạo tại 
các doanh nghiệp 
ngành Công 
Thương

Đề tài - Xây dựng được phương pháp
áp dụng các công cụ TRJZ 
trong cải tiến sàn phầm, quy 
trình công nghệ và phát triển 
tài sản trí tuệ dc thúc dẩy đồi 
mới sáng tạo tại doanh nghiệp 
ngành công thương;
- Áp dụng thử nghiệm công cụ 
TRIZ tại 02 doanh nghiệp 
ngành công thương đạt được 
kết quả về cải tiến sản phẩm, 
quỵ trình công nghệ và phát 
triển tài sản trí tuệ;
- Chia sẻ kết quả, kinh nghiệm 
áp dụng công cụ TRIZ đê thúc 
đẩy hoạt động đổi mới sáng 
tạo tại các doanh nghiệp ngành 
công thương.

I. Sản phẩtĩí dang IIx III: Tuyển chọn
a) Sản pltìin 1: Bộ Lài liệu huủng dẫn phưrmg pháp áp dụng các công cụ TRIZ 
trong cải tiến sàn phẩm, quy trinh công nghệ vả phái triển Lài sàn trí tuộ.
- Yêu cẩu chất lưựng sàn phẩm: Xác dịnh dược các công cụ chính của 
TR1Z và hương dẫn áp dụng cụ thổ tại doanh nghiệp.
b) Sán phẩm 2: Doanh nghiệp diẻm 
'  Số lượng: 0 2  doanh nghiệp.
-Yêu cầu đối với doanh nghiệp diềm:

+ Có tinh chẩt điền hình, hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Công Thương;
+ Doanh nghiệp cam kct ủng dụng, triển khai nhiệm vụ,

c) Sản phim 3: Báo cdo tổng hợp vả Báo cáo tóm tắt
- Sổ lượng: 0 2 .
- Yêu cầu chất lượng sản phẩm: Đàm bảo tính khoa học, phản ánh đầy dù 
nội dung và kết quả chỉnh của nhiệm vụ.
d) Sản phẩm 4: Khóa dào tạo hướng dln áp dụng TR1Z tại doanh nghiệp
- Số lượng: 0 2  khóa đào tạo
- Yêu cầu chất lưụng sản phẩm:

+ Tối thiểu 30 học viên/khỏa cho tối thiều 10 doanh nghiệp.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kết quả

Phương 
thức tổ chửc 

thực hiện
+ 01 khóa tại miền Bác và 01 khỏa tại miền Nam.
+ Tài liệu dào tạo gồm: Chương trình, Bài giáng dạng slice; Tài liệu hỗ 
trợ đào tạo dạng text Bài kicm tra, đánh giá; 

d) Sản phầm 5: Tin-bài phổ biến, nhân rộng kết quà của nhíộm vụ
- SỐ lượng: tối thiều 02 bài báo cho 02 mô hình doanh nghiệp điểm;
- Yêu càu chat lượng sàn phẳm: Đăng tải trên trang thông tin KH&CN cùa 
Bộ Công 'thương hoẠc tạp chi khoa học vả cõng nghệ chuyên ngành.

50 Cập nhật hệ thống 
thông tin theo dõi, 
đối sánh năng suất 
và xây dựng báo cáo 
thường niên về nâng 
suất các ngành công 
thưomg đến năm 
2024

Đề tài Cập nhật tính toán, đánh giá 
năng suất các ngành công 
thương phục vụ xây dựng báo 
cáo thường niên về năng suất 
các ngành công thưcmg (gồm 8  

ngành công nghiệp chủ lực và 
ngành thương mại) đến năm 
2024 vả cập nhật hệ thống 
thông tin theo dõi, dối sảnh 
năng suất cảc ngành Công 
Thương

L  Sản phẩm (ỉans //j ìíỉ: Tuyển chọn
a) Sủnphầm 1: Nâng capphần mềm đổi sánh về năng suầ ngành Công Thuơng.
- Yêu cầu chất lượng sàn phẩm:

+ Nâng cẩp công nghệ lõi phục vụ các yêu cầu phân tích sổ liệu;
+ Nâng cẩp tổc độ các thuật toán xử lý dữ liệu;
+ Cập nhật các công thức, mô hình tính toán các chi số kinh tế;
+ Cấu trúc cơ sở dữ liệu dể lưu trữ các thông tin da dạng hơn vê doanh nghiệp; 
+ Nâng cấp khả năng biểu diễn số liệu, các đồ thị so liệu;
+ Xây dựng AP1 Server để phục vụ kết nối vói các hệ thong khác;
+ Nâng cấp phiên bản phần mềm dể chống lại các nguy cơ an ninh 
thông tin phát sinh, đảm bào an toàn trên môi trường mạng;
+ Tích họp vào Trang thông tin khoa học và công nghệ ngành Công Thương;
+ Giao diện thân thiện với người dùng; giúp theo dõi, so sánh, đối chiêu 
các chỉ tiêu năng suắt cùa ngành, doanh nghiệp.

b) Sàn phẩm 2: Cơ sở dử liệu dổi sánh năng suất ngành Công Thương, 
-Yêu cầu chất lượng sản phẩm:

+ Các sổ liệu khai thác từ nguồn dữ liệu chính Ihống, săn có dển năm2023; 
+  SỔ liệu khảo sát từ các doanh nghiệp thuộc 8  ngành công nghiệp chù 
lực đến năm 2024.
+ Các dữ liệu được cập nhật trong hệ thống cơ sở dữ liệu dối sánh năng
suất ngành Công Thương.

c) Sản phâm 3: Bộ dừ liệu điêu tra khảo sát, kêt quả tính toán.
- Yêu cầu cliit lưọng sản phẩm: Bộ dữ liệu về các tài liệu, thông tin, sô liệu,
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói két quả

PhuTrtig 
thúc tể chức 

thực hiện
kết quả nghiên cứu của đề tài dã được lưu trữ ừong các thiết bị lưu trữ số 
hóa, bao gồm:

+ Số liệu được xử lý, tính toán cập nhật từ cơ sở dữ liệu thống kê hiện
có (nam 2019 vả 2 0 2 0 );
+ Thông tin, số liệu kết quả diều tra khảo sát doanh nghiệp (ỉiru trử 
ữong các ứiict bị lưu trừ so hỏa); 

d) Sàn phẩm 4: Báo cáo rủng suat ngành Công Thương:
- 01 Báo cáo thường niên về năng suất các ngành Công Thương đản nãm 2024.
- (08) Báo cáo nâng suâl của các ngành công nghiệp chủ lực, trong đỏ tập 
trung lảm rõ năng lực dối mói và hẩp thự còng nghệ trong doanh nghiệp; 
tác động của cuộc CMCN4.0 và ndng lực tiếp cận cùa doanh nghiệp; vá 
mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong doanh nghiệp, 
đ) Sản phẩm 5: Báo cáo tổng hụp vả Báo cáo tóm tắt
- Yêu cẩu cliẩt lượng sản phẩm: Đâm bão tính khoa học, phản ảnh đầy đủ 
nội dung và kết quả chính cùa nhiệm vụ.
c) Sản phẩm 6 : Tin-bài phổ biển, nhân lộng kct quủ cùa nhiệm vụ
- Sổ lượng: tối thiồu 0 2  bài báo;
- Yêu cẩu chất lượng sản phầm: Đăng tàì trên trang thông tin KH&CN cùa 
Bộ Công Thương hoặc tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành.

51 Nghiên cứu khai 
thác cơ sở dữ liệu số 
vê công nghệ dê hô 
trợ phát triển sản 
phẩm và cải tiến 
quy trinh kỹ thuật 
tại doanh nghiệp 
ngành cơ khí

Đề tài - Khai thác, ứng dụng được cơ 
sờ dữ liệu số về công nghệ để 
phát triển sản phẩm và cải tién 
quy trình kỹ thuật tại 0 2  doanh 
nghiệp cơ khí;
- Xây dựng được phương pháp 
khai thác cơ sở dữ liệu số ve 
công nghệ để hỗ trợ hoạt động 
nghiên cứu, phát triển sản 
phẩm, cải tiến quy trình kỹ 
thuật tại doanh nghiệp ngành

1. Sản phẩm da nọ  /Vj III: Tuyển chọn

. .

a) Sản phẩm 1: Báo cáo khảo sát, lụa chọn doanh nghiệp cơ khí và xác 
dịnh sàn phẩm/quy trinh phát triển cải tìổn.
- Ycu cầu chất lượng sdn phẩm:

+ Phân tích, lụa chọn được doanh nghiệp điển hỉnh ngành cơ khí phù 
hợp với hoạt động hỗ ừọr,
+ Đánh giá và xác định đưọc sản phầm/quy trình phát triển, cải tiến tại 
0 2  doanh nghiệp đã lựa chọn.

b) Sản phẩm 2: Doanh nghiệp điểm:
- Số lượng: 0 2  doanh nghiệp
- Yêu cầu về doanh nghiệp điểm:
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với két quả

Phương 
thức tổ chức 

thục hiện
công nghiệp. + Cỏ tính chất điển hình, hoạt động trong Enh vực sản xuất công nghiệp, 

thuộc phạm vi quản ]ý của Bộ Công Thương;
+ Doanh nghiệp cam kết ứng dụng, triển khai giải pháp.

- Yêu cầu chất lượng sản phẩm triồn khai tại doanh nghiệp:
+ Đào lạo phương pháp khai thác cơ KtV dữ liộu sả vồ còng nghộ cho 
nhỏm nghiên cứu phảt triển tại doanh nghiệp;
+ I-hrửng dân tìm kicm, khai thác và phản tích thông tút sáng chế giủp 
doanh nghiệp cải liến sàn phầm/qụy trình kỳ thuật;
+ Hướng dẫn khai thác, úng dụng dữ liệu tliict kc và các thông tin công 
nghộ khác cho hoạt động thiết ke sản phẩm mới, cải tién sân phẩm cùa 
doanh nghiệp;
+ Hỗ Irợ doanh nghiệp lụa chọn giãi pháp và triên kliai các hoạt động phảt 
triền sàn phẩm, cài tiến quy trinh kỹ thuật tại các khu vục đã lựa chọn;
+ Hướng dan doanh nghiệp dăng kv bảo hộ sờ hữu tri lui; cho két quá 
phát triển, cải tiến sàn phẩm, quy trinh công nghệ khi cỏ dù diều kiện,
+ Báo củo đánh giá kết quà, hiệu quả triển khai tại doanh nghiệp (01 báo 
cáo/doanh nghìệp).

c) Sản phẩm 3: Tài liệu huớng dẫn khai thác cơ sờ dữ liệu số về công nghệ 
dể hã trợ doanh nghiệp phát triền sản phẩm, cài liến quy trình kỹ thuật.
- Yẽu cầu cliẩl luợng sản phẩm:

+ Các bước, hướng dần khai liiác cơ sỡ dữ liộu sáng chế;
+ Các bước, hướng dẫn khai thác cơ sờ dừ liệu thiết kế và các dừ liệu 
công nghệ khác;
+ Hưởng dan ứng dụng cơ sờ dữ liệu số vc công nghệ trong pltát triển 
sàn phẩm và củi ticn quy trình kỹ thuật tại doanh nghiệp.

d) Sàn phẩm 4: Báo cáo lồng hợp và Báo cảo tỏm tát
- YÊU cầu chất lượng sàn pham: Đâm bủo rinh khoa học, phản ánh đầy dù 
nội dung và két quà chính cùa nhiệm vụ.
đ) Sản phẩm 5:
- Số lượng: tối thiểu 0 2  bài báo cho các trường họp nghiên cứu điển hình.
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1T Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu câu dối vói kết quả

Phirơng 
thức tổ chức 

thực hiện
- Yêu cầu chất lưọng sàn phẩm: Đãng tải trên trang thông tin KH&CN của 
Bộ Cồng Thương hoặc tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành.

52 Nghiên cứu, áp dụng 
thí điểm hệ thống 
quản lý đổi mới sáng 
tạo theo tiêu chuẩn 
ISO 56002 tại một số 
doanh nghiệp ngành 
Công Thương

Để tài - Xác định tlụrc trạng hoạt động 
quàn lý dổi mới sáng tạo dưới 
góc nhìn cùa hệ thống quản lý 
sáng lạo Iliẽu yêu cầu cùa tiêu 
chuan ISO 56002;
- Áp dụng thi điổm hệ thống quản 
lý đổi mới theo ticu chuấn ISO 
56002 tại một số doanh nghiệp 
ngành Công 'iTnrong.

1. Sản phẩm dans II. III: Tuyển chọn
- Báo cáo khảo sát hiện trạng hoạt động đổi mới sáng tạo cùa các doanh 
nghiệp ngành Công Thương theo yêu cầu của cùa tiêu chuẩn ISO 56002.
- 0 2  doanh nghiệp áp dụng hệ thống quàn lý đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn 
ISO 56002. Doanh nghiệp có cam két ứng dụng, triển khai nhiệm vụ.
- Bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 56002 cho doanh nghiệp ngành Công Thương.

53 Tư vấn, hỗ trợ doanh 
nghiệp ngành gốm sứ 
thủy tinh công nghiệp 
áp dụng tích họp hệ 
thống quản lý theo 
tiêu chuần ISO 14001 
và ISO 9001

Đe tài Nâng cao năng lục quản lý chất 
lượng, quản lý môi trường cùa 
doanh nghiệp ngành gốm sứ thủy 
tinh công nghiệp

/. Sản phẩm dane II. III: Tuyển chọn
- 0 1  báo cáo khảo sát hiện trạng áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 
ISO 9001 và ISO 14001 tại các doanh nghiệp ngành gốm sứ thủy tinh công 
nghiệp ở  Việt Nam.
- 05 doanh nghiệp ngành gổm sú thúy tũih củng nghiệp duực tư vấn, áp 
dụng hệ thổng quân lý tích hợp vả dược chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 
ISO 9001 và ISO 14001 bởi Tổ chức chứng nhận độc lập. Doanh nghiệp 
có cam kết ứng đụng, triên khai nhiệm vụ.
- 2 0  doanh nghiệp ngành gốm sứ thủy tinh công nghiệp được đầo tạo, phổ 
biến, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 
9001 và ISO 14001.
- 05 bải viểt đăng tải trên báo/tạp chí chuyên ngành.

54 Tư vấn, hỗ trợ doanh 
nghiệp ngành Công 
Thương xây dựng và 
áp dụng tích họp các 
hệ thông quản lý tiên 
tiền ỢSO 14001, ISO

Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động cùa 
doanh nghiệp, tôi ưu hiệu quả sừ 
dụng tài nguyên, nàng lượng, an 
toàn và bảo vệ môi trường trong 
quá trình sản xuất

L  Sản phẩm dạng Z7j n i: Tuyển chọn
- 03 doanh nghiệp dược tư vấn, triển khai áp dụng hệ thống quản lý tích 
họp và dược đảnh giá cấp chứng nhận bởi tổ chúc chúng nhận độc lập, 
trong đó bao gồm:

+ 01 doanh nghiệp dược áp dụng hệ thống quàn lý tích hợp ISO 14001 
với ISO 45000;
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quả

Phutmg 
thức tể chúc 

thục hiện
45000, ISO 50001) + 01 doanh nghiệp được áp dụng hệ thống quản lý tích hợp ISO 14001 

với ISO 50001;
+ 01 doanh nghiệp được áp dụng hệ thống quản lý tích hợp ISO 50001
với ISO 45000.

Doanh nghiệp có cam kết úng dụng, triển khai nhiệm vụ.
- 03 bài viết đăng tải tiên báo/tạp chí chuyên ngành.

55 Tư vấn, hỗ trợ doanh 
nghiệp sản xuất chế 
biển thực phẩm ngành 
Công Thương áp 
dụng hệ thống quản lý 
an toàn thực phẩm 
theo tiêu chuẩn FSSC

Đề tài Nàng cao nâng lực vả hiệu quả 
công tác quán lý an toàn thực 
phầm dổi với cảc doanh nghiệp 
sàn xuất, ché biến thực phum 
thuộc trách nhiộm quăn lý của Bộ 
Cõng Thương

ỉ. Sàn tỉhẳitt (taniỊ ĨIt III: Tuyển chọn
- 02 doanh nglùệp sán xuất chế biến thục phẩm ngành Công Thutmg được 
chúng nhận hộ thống quàn lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC bởi 
Tổ chức chúng nhận độc lập.
Doanh nghiệp có cam kết úng dụng, triển khai nhiệm vụ.
- 03 bài viết đãng tải trên báo/tạp chí chuyên ngành.

56 Xây dựng tài liệu và 
triển khai đào tạo các 
học phần về năng suất 
chất lượng cho sinh 
viên các trường kinh 
tế kỹ thuật cùa Bộ 
Công Thương

Đề tài Trang bị kiến thức, kỹ năng về 
năng suất chất lượng cho sinh 
viên khối ngành kinh té kỷ thuật 
nhảm phát triển nguòn nhân lực 
thúc đầy năng suất cùa doanh 
nghiệp ngành Công Thương

ỉ . Sản phẩm dạng Hì III: Tuyển chọn
- 01 bộ đề cương môn học về NSCL cho các trường kinh tế kỹ thuật cùa 
Bộ Công Thương;
- 01 bộ sách vả tài liệu giảng dạy về NSCL
- 30 giảng viên được đảo tạo chuyên mòn về NSCL đáp ừng yêu cầu 
Chuyên gia năng suất theo chuẩn mục quốc tế/quảc gia cho giáng viên;
- Tổ chức 06 khóa dào tạo cho sinh viên tại 03 trường khối kình le kỹ thuật 
của Bộ Công Thương.
- 01 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm.

57 Nghiên cứu, dề xuất 
giải pháp nâng cao hiệu 
quả công tác lãnh đạo, 
chi dạo của Ban cán sự 
đàng Bộ Công Thương 
trong công tác kiểm tra,

Đề tài Đe xuất giải pháp nâng cao hiệu 
quả công tác lãnh đạo, chi đạo 
của Ban cán sự đảng Bộ Công 
Thương trong công tác kiểm tra, 
giám sát theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội dại biểu toàn quốc

1. Sản phẩm loại II. n i: Tuyển chọn
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
- Bảo cáo đanh giá thực trạng công tác lanh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự 
dủng Bộ Công Thương trong công tác kiềm tra, giám sát giai đoạn 2020 -  
2023.
- Báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ dạo
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I I Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hinh 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kct quả

Phirong 
thức tổ chúc 

thực hiện
giám sát theo tinh thần 
Nghị quyầ Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ 
xrn cùa Đảng

lần thứ x n i  của Đảng cùa Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong công tác kiểm tra, giám sát 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội dại biểu toàn quốc làn thứ x in  của Đảng. 
- 01 bài báo đăng trên Tạp chí Công Thương.

58 Nghiên cúu cơ sở 
khoa học và thực tiễn 
xây dựng tiêu chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về 
phucrng pháp tính toán 
áp lực mò tác dộng lên 
giản chổng lò chợ cơ 
giói hỏa đỏng bộ khai 
thác than liầm lò

Đề tải Xây dựng dược dự thảo tiêu 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phương pháp tính toán áp lực 
mò tác dộng lên giàn chống lò 
chợ cơ giới hóa đồng bộ khai 
thác than hầm lò

ỉ. Sản phẩm dang II. III:
- Dự thảo tiêu chtiẩn kỹ thuật quốc gia “Lò chợ cơ giới hóa dồng bộ 
khai thác than - Phương pháp tính toán áp lực mỏ tác động lên giàn 
chống”.
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
- 0 1  bài báo được công bổ trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

Tuyển chọn

59 Nghiên cứu cơ sở khoa 
học và thực tiễn xây 
dựng tiêu chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về phân 
loại đá vách trong khai 
thác than lò chợ

Đề tài Xây dựng được dự thảo tiêu 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phân loại đá vách trong khai 
thác than lò chợ

I. Săn phẩm dang II. n i:
- Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia “Lò chợ khai thác than - Phân 
loại đá vách”.
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
- 0 1  bài báo được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

Tuyển chọn

60 Nghiên cứu đánh giá 
trinh độ, xu hướng 
công nghệ trài thế giới 
trong lĩnh vục năng 
lượng lái tạo (điện gió, 
điện mật trời) dựa trên 
cơ sở dữ liệu sáng chế 
và công bố khoa học

Đề tài Xây dựng được báo cáo đánh 
giá trình độ, xu hưởng công 
nghệ trên thế giới trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo (điện 
gió, điện mặt trời) dựa trên cơ 
sở dữ liệu sáng chế và cồng bổ 
khoa học

1. Sản phẩm dang II. III:
- Báo cáo đánh giá trình độ, xu hướng công nghệ trên thế giới trong 
lĩnh vực năn£ lượng tái tạo (diện gió, diện mặt trời) dựa ưẽn cơ sở dữ 
liệu sáng chế và công bố khoa học.
- Báo cáo tồng hụrp kểt quả nghỉcn cứu.
- 0 1  bải bảo được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

Tuyển chọn

61 Nghiên cứu kinh 
nghiệm quốc tế về cơ

Đề tài * Mục tiêu chung; Nghiên cứu kinh 
nghiệm quốc tế về cơ chế định giá

I. Sản DÍtẳm dang II. III:
- 01 báo cáo về Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về cơ chế định giá thị

Tuyển chọn
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi với kết quả

Phương 
thức tẩ chúc 

thực hiện
chế định giả thị 
trường điện theo nút, 
đề xuất mô hình định 
giá theo nứt phù hợp 
với bối cảnh hệ thống 
điện và thị trường 
điện cạnh tranh tại 
Việt Nam

thị trường điện theo nút, đề xuất mô 
hlnh định giá theo nút phù họp với 
bối cảnh hệ thống điện và thị truờng 
điện cạnh tranh tại Việt Nam.
* Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu kinh nghiệm triển 
khai vả mô hĩnh định giả thị (ruòng 
đỉện tại các nưúc tiên thể giởi;
- Đề xuất cơ ché đỉnh giá theo nứt 
áp dụng trong thị trường bán buôn 
đỉện cạnh tranh Việt Nam: lộ trinh 
và các điều kiện cần thiết để chuyển 
dổi sang mô hình định giá theo nút; 
các quy định thị trường bán buôn 
dỉện cạnh tranh cần sùa dổi;
- Nghiên cửu mô hình tính toán 
mô phỏng thị trường diện Việt 
Nam định giá theo nút, đánh giá 
phân tích ảnh hưởng của cơ chế 
định giá theo nút tói các đơn vị.

trường điện, bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam;
- 01 báo cáo về Rà soát, đánh giá các quy định, thiết kế thị trường 
điện và các quỵ định hiện hành khác có liên quan hiện nay;
- 01 báo cáo về Nghiên cứu, đề xuất cơ chế định giá theo nút áp dụng 
trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam;
- 01 báo cáo vê Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định pháp lý để 
chuyển đồi sang mô hình định giá theo nút.
- 0 1  bài báo chuyên ngành trong danh mục tạp chí/hội thảo được hội 
đồng Giáo SƯ nhả nước công nhận.

62 Nghiên cứu xây dựng 
khung chính sách vả 
mô hình công nghệ 
Nhà máy diện ào 
nhàm tích họp hiệu 
quả nguồn năng 
lượng tái tạo phân tán 
vào hệ thống điện 
Việt Nam

Đề tài * Mục tiêu chung: Nghiên cứu 
chính sách và công nghệ Nhà máy 
điện ảo nhàm tích họp hiệu quà 
nguồn năng lượng tái tạo phân tán 
vào hệ thống đỉện Việt Nam.
* Mục tiêu cụ thể:
- Nghìcn cứu hiện trạng, định 
hướng phát triền cảc nguồn diện, 
đặc biệt là phát triển năng lượng 
tái tạo tại Việt Nam vả các vạn đề

/. Săn phẩm dane II. III:
- 01 báo cảo về Đánh giá hiện trạng, định hướng phát triển các nguồn 
điện, đặc biệt là phíit ừiên năng lượng táí tạo tại Việt Nam và các vân 
dề liên quan đốn trìẺn khai công nghệ nhà mảy diện ảo tại Việt Nam;
- 01 báo cáo về Phân tích kinh nghiêm quốc tế về triển khai còng 
nghệ Nhà máy điện ảo, hiện ừạng, xu hướng áp dụng công nghệ Nhà 
mảy điện ảo cùa các nước trên thể giới;
- 01 báo cáo về Phân tích lợi ích tiểm năng của việc áp dụng mô hình 
nhà máy điện ảo trong thị trường điện;
- 01 báo cáo vê Nghiên cửu, đê xuất mô hỉnh triên khai công nghệ

Tuyển chọn
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T I Tên nhiệm vụ 
dặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu YỄU cầu đ ố i  v ớ i  k ế t  quả

Phuotíg 
thúc tổ chúc 

thựchỉện
liên quan đến triển khai công nghệ 
nhà máy điện ảo tại Việt Nam;
- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tể 
về triển khai công nghệ Nhà máy 
điện ảo, hiện trạng, xu huớng áp 
dụng công nghệ Nhà máy điện ảo 
của các nước trên thế giới;
- Nghiên cứu, đề xuất mô hình 
triển khai công nghệ Nhà máy 
điện ảo tại Việt Nam;
- Nghiên cứu, đề xuất các quy 
định pliáp lý dc triền khai mỏ 
hình công nghệ Nhã máy diện ảo 
trong thực tể.

Nhà máy điện ảo tại Việt Nam;
- 01 báo cáo về Nghiên cứu, đề xuất các quy định pháp lý để triển 
khai mô hình công nghệ Nhà máy điện ào ưong thực tế.
- 01 bài báo chuyên ngành ưong danh mục tạp chí/hội thảo được Hội 
đồng Giáo sư Nhà nước công nhận.

63 Giải pháp khai thác 
và đánh giá tiềm 
năng điện mặt trời 
trong quy hoạch - 
kiến trúc khu đô thị 
mới

Đề tài - Đề xuất các giải pháp khai 
thác năng lượng điện mặt ười 
ưong quy hoạch - kiến trúc 
khu đô thị mói;
- Xây dựng phương pháp đánh 
giá tiềm năng điện mặt ười 
trong đô thị mới.

/. Sản vhầm dane II. III: Tuyển chọn
- 01 báo cáo về Đề xuất các giải pháp khai thác năng lượng điện mặt trời 
trong quy hoạch - kiến trúc khu đô thị mới;
- 01 báo cáo về Đề xuất phương pháp đánh giá tiềm năng điện mặt trời 
trong khu đô thị mới;
- Xây dụng 01 sổ tay hướng dẫn giải pháp khai thác năng lượng điện mặt 
ười trong quy hoạch - kiến trúc khu đô thị mới;
- 01 báo cáo về Kết quả nghiên cửu thí điểm khai thác và đánh giá tiềm 
năng điện mặt trời trong đô thị mới;
- 01 bảo cáo về Tồng họp kết quả nghiên cứu đề tài.
- 0 2  bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại các tạp chí/hội thảo khoa 
học chuyên ngành được Hội đồng Giáo su Nhà nước công nhận, tính điểm;
- Tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả

Phutmg 
thúc tổ chúc 

thục hiện
64 Nghiên cứu công 

nghệ tinh luyện thép 
hợp kim dụng cụ từ 
phe liệu và ứng 
dụng chế tạo khuôn 
bền nóng

Đề tài -  Xây dựng được quy trinh 
công nghệ tinh luyện thép hợp 
kim dụng cụ từ phe liệu đề ché 
lạo thép họp kìm bền nóng 
SKD61 cài tiến trên cơ sở tiêu 
chuẩn Nhật Bản (JIS) theọ 
hướng hợp kim hóa một số 
nguyên tố vi lượng nhăm nâng 
cao cơ lý tính.
- Làm chủ công nghệ chế tạo 
phôi và khuôn rèn nóng từ 
thép hợp kim dụng cụ đã tinh 
luyện.

L Sản phẩm i l a t ì E  ỉ  ỉ. ĩ  ĩ  ĩ:
-  Bộ quy trinh tinh luyện thép hợp kim dụng cụ từ phế liệu, bao gồm:

+ Quy trinh công nghệ nấu luyện;
+ Quy trình công nghệ tinh luyện.

- Bộ quy trình công nghệ chế tạo khuôn rèn nóng từ thép họp kim dụng cụ 
đẫ tinh luyện bao gôm:

+ Quy trình công nghệ đúc phôi;
+ Quy trình công nghệ rèn phôi;
+ Quy trình công nghệ gia công khuôn rèn nóng;
+ Quy trình công nghệ xừ lý nhiệt khuôn rèn nóng.

- 0 1  bài báo dược công bố trên tạp chỉ chuyên ngành có chỉ số ISSI.
2. Sản phẩm dane I:
- 100 kg phỏi thép họp kim dụng cụ bền nóng SKDtì 1 cải tiến dã tỉnh luyện: 

+ Thinh phần hóa bọc: tương đương mác SK.D61 (theo tiêu chuẩn JỈS 
G 404, Nhật Bàn) vả thay dải một số nguyên tô hợp kim hỏa vi lượng;
+ Các tiêu chuẩn khác đáp ứng JIS G 404;
+ Hình dạng thanh tròn, đưửng kính < 200 mm;
+ Độ cứng sau ủ: < 229 HB (21 HRC);
+ Độ cứng sau xử lý nhiệt: 50 HRC;

- 03 bộ khuôn rèn nóng (gồm chày và cối) để rèn tinh 03 chi tiết khác nhau:
+ Độ sai lệch kỉch ủiưóc sau gia công: < 0,02 mm;
+ Chiều sâu lóp thấm nitơ: 0,124), ] 5 mm 
+ Độ cúng bề mặt khuôn: > 1.000 HV (hoặc > 67 HRC);
+ Dộ cứng nền: 49-51 HRC;
+ Tuổi thụ khuôn: > 4.500 sản phẩm/bộ.

Tuyển chọn

65 Nghiên cứu công 
nghệ thấm nitơ hai 
giai đoạn sử dụng 
hỗn hợp khí (NH3 + 
N 2 ) và chế tạo thiết

Đề tài - Xây dựng được quy trình 
công nghệ thấm nitơ hai giai 
đoạn sử dụng hỗn hợp khí
(NH3 + N2 ) trên thép SKD6 1;

Ị. Sản nham danell. III:
- Quy trinh cỏng nghệ thẩm nitơ hai giai đoạn sử dụng hỗn hợp khí (NH3 + 
N2 ) trên thép SK.D61 kiểm soủl được thành phần, cấu trúc và tính chất các 
lép thấm;

Tuyển chọn
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi với kết quả

Phưong 
thúc tồ chúc 

thục hiện
bị thấm nitơ diều 
khiển tự động quy 
mô công nghiệp

- Chế tạo thiết bị thấm nitơ thể 
khí quy mô công nghiệp;
- Xây dựng phần mềm điều 
khiển quá trình thấm nitơ 
thông qua kiểm soát thế thấm 
nitơ liên tục và tự động.

- 01 Bộ bàn vẽ chế tạo thiết bị thấm nitơ thể khí quy mô công nghiệp;
- Phần mềm điều khiền quá trình thấm nito liên tục và tự động thông qua 
kicm soat the thẩm niter;
- 01 bài báo được công bổ trên tạp chí chuyên ngành có chỉ số ISSI 
2. Sản phẩm dạng I:
- 0 1  thiết bị thẩm nitơ thể khí:

+ Dung tích: 500 kg/mẻ;
+  Kích thước nồi lò: 0  680x1200 mm;
+ Nhiệt độ tối đa đạt 750 ± 10°c, dộ đồng đều nhiệt độ trong lò tại nhiệt 
độ thấm ± 5 °C;
+ Bơm hút chân không đạt ốp suất 5 rnBar;
+ Công suAl 60 kW.

- Hệ thong cấp klú có diều khicn (van khí Nj, NHj. van áp suẩt, cảm bỉén 
đo nồng độ khí IỈ2 , v,v.„).
-Tù điêu khiển điện, PLC.
- Hệ thổng xử lý khí thải.
- 03 bộ khuôn rèn nóng cho 03 chi tiết khác nhau, được xử lý nhiệt và thấm 
nitơ đạt chi tiêu kỹ thuật sau:

+ Kích thước bao khuôn: 140x140x68 (hoặc 0197x103);
+ Độ cứng nền: 45-47 HR.C;
+ Độ cứng bề mặt khuôn: > 1.000 HV (hoặc >  67 HRC);
+ Chiều day lớp tráng: < 0,005 nun;
+ Chiểu sâu lớp thấm: 0,12^0,15 mm;
+ Tuổi tliọ khuôn: >5000 sàn phầm/bộ.

6 6 Nghiên cứu công 
nghệ sản xuất bột 
nano voníram tù 
voníram oxit ứng 
dụng trong công 
nghiệp và quốc phòng

Đề tài Xây dựng được quy trình công 
nghệ sản xuất bột nano 
voníram từ vonfram oxit ứng 
dụng trong công nghiệp và 
quốc phòng

7. Sản phẩm dans II. III: Tuyển chọn
- Quy trình công nghệ sàn xuất bột nano vonfram từ vonữam oxit;
- 01 bài báo được công bố trên tạp chí chuyên ngành có chi số ISSI. 
2. Sản phẩm dans I:
- 0 1  kg bột nano vonfram, đạt chỉ tiêu chất lưọng như sau: 

+ Kích thước: < 100 nm



TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đái với kết quả

Phương 
thức tổ chức 

thực hiện
+ Thành phần; w > 99,9%; các tạp chất khác tương đương mác FWP1, 
tiêu chuẩn GB/T3458-2006 của Trung Quốc.

67 Nghiên cửu công 
nghệ sản xuất bột 
nano nhôm oxit và 
bê tông chịu lừa từ 
xỉ nhôm thứ cẩp

Đề tài Xây dựng được quy trình công 
nghệ sản xuất bột nano nhôm 
oxit và bê tông chịu lửa từ xỉ 
nhôm thứ cấp

L Sàn phẩm dans ĩỉ, III:
- Quy trình công nghé sản xuất bột nano nhóm oxit lừ xi nhóm thứ cấp;
- Ọuy trinh công nghệ sản xuất bô tông chju lửa từ xì nhôm thử câp;
- 0 1 hủi háo được công bố trên tạp chí chuyên ngành cỏ chỉ sổ 1SSI.
2. Sản phẩm dane I:
- 05 kg bột nano nhôm oxit, đạt chi tiêu chắt lượng như sau:

+ Kích thước; < 100 nm
+ Thành phàn: A12Ơ3 > 99,5%; các tạp chất khác tương đương mác sản 
phẩm 265497 và mã CAS 1344-28-1 của SIGMA-ALDRICH - Mỹ.

-100 kg bê tông chịu lửa cao nhôm đạt mác HA45 (TCVN 11915:2018).

Tuyển chọn

6 8 Nghiên cứu Thiết 
kế, chế tạo hệ thống 
sấy phụ phẩm chế 
biển gỗ làm viên gỗ 
nén tiết kiệm 35% 
năng lượng so với 
các loại hiện cỏ

Đề tài - Làm chủ công nghệ, thiết kế, 
chế tạo hệ thống sẩy phụ phẩm 
chế biến gồ làm viên gỗ nén;
- Chá tạo và úng dụng thành 
công hệ thống sẩy phụ phẩm 
chể biển gồ làm viên gồ nẻn 
với công suất 1,5 dền 2,0 tẩn/h 
vả tiểt kiệm 35% nâng lượng 
so với các loại hiện có.

1. Sân phẩm dattữ II. ///.-
- 01 hồ sơ tlũết kế theo TCVN;
- 0 1  bộ hồ sơ qui trình công nghệ chế tạo;
- 0 1  bộ hồ sơ hướng dẫn vận hành bảo dưỡng hệ thống;
- 0 1  bài báo dàng ữên tạp chí chuyên ngành.
2. Sắn phẩm danỹ I:
- 0 1  hệ thống thict bị đồng bộ sấy phụ phim chế bicn gỗ làm viên gỗ nén 
vói cõng suat 1,5 don 2,0 tan/h được ứng dụn^ thực lể sàn xuất:

+ Sủn phẩm cuổi cùng đạt điều kiện sản xuất viên gỏ nén (độ âm <12%). 
+ Công suất rdữệt lò dốt phụ phẩm chá biển gỗ phù hợp vói dây chuyền; 
+ Hệ thẻng sấy phù hợp với phụ phẩm chế biến go;
+ Hệ thống tiểt kiộm 35% năng Iưọng so vói các loại hiện có;
+ Hệ thống phát thải dâm báo yêu cầu về môi trường theo QCVN.

Tuyển chọn

69 Nghiên cứu, đánh 
giả năng lực sản 
xuất, tình hình phát 
triển ngành thép

Đề tài - Đánh giá năng lực sản xuất 
và tình hình phát triển ngành 
thép Việt Nam và thế giới;
- Đồ xuất các giải pháp nhầm

7. Sản phẩm loai lỉ. III:
- Báo cáo dánh giá tinh hình đàu tư, sản xuất, nghiên cửu, xử lý chất thài 
ngành thép Việt Nam và thế giói.
- Báo cáo đánh giá hiện trạng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vục

Tuyển chọn
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TT Tên nhiệni v ụ  

dặt hàng
Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu dối vói kết quả

Phuong 
thức tả chức 

thục hiện
Việt Nam và đề 
xuất các giải pháp 
nhằm phát ưiển 
ngành thép một 
cách bền vững

phát triển ngành thép Việt 
Nam một cách bền vững.

thép tại Vỉột Nain và dề xuất Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh 
VỊ,rc thép cẩn xây dựng.
- Báo cáo dề xuất các giải pháp (quàn lý, dầu lư, cõng nghệ, thị trường, 
nguồn nhủn lực, bào vệ môi tiưửng,...) nhàm phát tricn ngành thóp Việt 
Nam một cách bền vững.
- Báo cáo dề xuat cơ chá hỗ trợ hình thành các phòng thí nghiệm phục vụ 
nghiên cửu, sàn xuất cức sân phẩm thép hợp kim, thép che tạo.
- 0 1  bài báo khoa học đàng trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc 
trang thông tin khoa học công nghệ của Bộ Công Thương.

70 Nghiên cứu, đề xuất 
lộ trinh công nghệ đấu 
nối điện gió ngoài 
khơi trong điều kiện 
Việt Nam

Đề tải - Nghiên cứu các công nghệ dấu 
nối điện jgió ngoài khơi (dấu nổi 
xoay chiêu (Altemating Current- 
AC) ở các cấp điện áp, đấu nối 
một chiều (Direct Current-DC), 
đấu noi kết hợp xoay chiều và 
một chiều (multi - Terminal DC); 
* Nghiên cứu dề xuất lộ trinh 
câng nghệ đẩu nối diện gíó ngoải 
khori trong điêu kiện Việt Nam.

/. Sân phẩm dang //, / //: Tuyển chọn
- 0 1 bảo cáo về Đánh giá công nghệ truyền tài điện gió ngoài khơi;
- 01 báo cáo về Phương pháp luận lựa chọn công nghệ dấu nối diện gió 
ngoài khơi Ihco các tiêu chí kinh tè, kỹ thuật;
- 01 báo cáo về Nghiên cúu, tính toán, lựa chọn công nghệ đấu nối điện gió 
ngoài khơi cho một vị trí cụ thê tại Việt Nam;
- 01 báo cáo về Nghiên cứu dề xuất lộ trinh đấu nối điện gió ngoài khơi 
trong điều kiện Việt Nam;
- 01 bài báo chuyên ngành trong danh mục tạp chí/hội thảo được Hội đồng 
Giáo sư Nhà nước công nhận.

71 Nghiên cứu, đề xuất 
giải pháp công nghệ 
chuyển đổi nhiên liệu 
hydro xanh cho các 
nhà máy nhiệt điện 
khí ở Việt Nam

Đề tài - Nghiên cứu hiện bụng và khá 
nâng chuyền đổi trong nhà máy 
diện khi/LNG của Việt Nam sang 
sử dụng hydro xanh, dong đổt 
hoặc đoi hoàn toàn;
- Nghiên cứu, xây dụng lộ trình 
vả dẻ xuất cơ chể chính sách 
khuyián khích khi chuyển đoi 
nhiên liệu khí/LNG sang hydro 
xanh.

I. Sản ũham dang //, ĨII; Tuyển chọn
- 0 1  bảo cáo về Dánh gĩá cơ sờ khoa học, kinh nghiệm quổe tẻ, các cơ chể 
chính sách về qui trinh chuyên dải J ti liên liệu khí/LNG sang hydro xanh ở 
các nhã máy nhiệt điện khí trên thẹ giói, từ đồng đảt sang dốt hoàn toàn. 
Báo cáo chỉ rồ các dộc diêm kỹ thuật (dộ linh hoạt, hìộu suát) vả kinh tê cúa 
phương án chuyến đổi nhiên liệu.
- 0 1  báo cáo về Đồ xuẩt lộ trinh áp dụng, các chính sách cơ chổ khuyến 
khích chuyền đoi sang dồng dốt hoặc dốt hoàn toàn nhiên liệu hydro ờ các 
nhà máy nhiệt điện khí.
- 0 1  bài báo đăng trên tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành trong 
nưóc/quôc tê được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận.
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T I Tên nhiệm vụ 
đặt hảng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kết quả

Phương 
thúc tổ chức 

thực hiện
72 Nghiên cứu, đề xuất 

hoàn thiện chính sách 
pháp luật về sừ dụng 
tiết kiệm năng lượng 
và hiệu quả

Đề tài - Hoàn thiện hệ thống pháp 
luật hiện hành ứong lĩnh vực 
tiết kiệm năng lượng;
- Xây dựng cơ sở, căn cử để đề 
xuất sứa đồi Luật sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả.

/ ,  Sản phẩm dane II. III: Tuyển chọn
- 0 1  báo cáo nội dung hoàn thiện chính sách pháp luật về sử dụng tiết 
kiệm năng lượng và hiệu quà trong đó bao gồm:

+ Phân tích, rà soát các quy định hiện hành về quản lý phương 
tiện thiết bị sù dụng năng lượng;
+ Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong quản lý phương 
tiện thiết bị sử dgng năng lượng;
+ Phân tích, rà soát thực trạng mô hình công ty dịch vụ năng
lượng tại Việt Nam;
+ Nghiên cứu kính nghiệm cùa các nước về chính sách mô hỉnh 
cõng ty dịch vụ năng lượng (ESCO) và phương thức quàn lý;
+ Phân tích chỉnh sách pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiộm, 
hiệu quả ừong một số lĩnh vực tại Việt Nam;
+ Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật sừ dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả.

- 0 1  bài báo khoa học chuyên ngành về hoàn thiện chính sách pháp 
luật về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả được Hội đồng 
Giáo sư Nhà nước công nhận.

73 Nghiên cứu đánh giá 
hiệu quả cát giảm 
phát thải khí nhà kính 
của ô tô có truyền 
động dỉện ừong điều 
kiện lưu thông ở Việt 
Nam

Đề tài Đánh giá toàn diện hiện nạng sản 
xuầt, tiềm nân£ phát triển và mức 
dộ hiệu quả tiết kiệm nang lượng 
và cát giảm phát thài cùa các 
dòng xẹ HKV, PHEV, BEV 
Irong diều kiện sử dụng tại Việt 
Nam

1. Sản phẩm da ne lĩị  III: Tuyển chọn
- 01 báo cảo về Khảo sát, phân tích đảnh giá toàn diện hiện trạng sản 
xuất, tiêu thụ và tiềm năng phát triển ô tô cỏ truyền động điện ở Việt
Nam hiện tại;
- 01 báo cáo về Phân tích đánh giá khả năng cảt giảm phảt thải khỉ 
nhà kỉnh của Việt Nam khi chuyển sang sừ dụng các dòng xc HEV;
- 01 báo cáo về Phản tích đánh giá khả năng cát giảm phát thài khí 
nhà kính cùa Việt Nam khi chuyển sang sừ dụng các dòng xe BEV;
- 01 báo cảo về Phân tích đánh khả năng cát giâm phát thải khí nhà 
kính của Việt Nam khi chuyển sang sử dụng các dòng xe PHEV;
- 01 báo cáo về Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất và phát triển 
thị trường ô tô có truyền động điện tại Việt Nam.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hảng

Loại hình 
nhiệm vụ Định huứng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kết quả

Phinmg 
thức tổ chúc 

thực hiện
- 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp ừí được Hội đồng Giảo sư 
Nhà nước công nhận;
- Tham gia đào tạo 02 thạc sỹ.

74 Nghiên cứu, thiết 
kê, chế tạo thử 
nghiệm máy điều 
hòa nhiệt độ cục 
nóng không quạt gió

Đề tài Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử 
nghiệm máy điều hòa nhiệt độ 
cục nóng không quạt giỏ vói 
những mục tiêu sau:
- Cục nóng không sử dụng quạt 
gió, không thổi gió nóng ra ngoài 
môi trường;
- Kích thước cục nóng có thể nhỏ 
gọn hon so với phân lớn cục 
nóng của máy điều hòa nhiệt độ 
loại công suất tirơng dương;
- Tiết kiệm điện nắng hon so vởi 
phần lớn cục nóng cùa máy dicu 
hòa nhiệt độ loại công suất tương 
đương;
- Khả năng làm chủ công nghệ 
sàn xuất: có bảo cáo giải trình 
công nghệ sản xuất;
- Khả năng giảm giá thảnh sản 
xuât cùa sản phẩm: có báo cảo 
giải trình giá thành sản xuất của 
sản phẩm.

I. Sản phẩm dane II, H ỉ: Tuyển chọn
- Bộ hồ sơ nghiên cứu chế tạo thử nghiệm máy điều hòa không khí 
cục nóng không quạt gió.
- 01 Quyết định về việc Chấp nhận đơn hợp lệ về bàng sáng chế hoặc 
giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ);
- 0 2  bài báo khoa học dược chấp nhận đãng tại các tạp chí/hội thảo 
khoa học chuyên ngành được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công 
nhận.
2. Sân phẩm dang I:
- 0 2  bộ sán phầm đicu hòa nhiệt độ cục nóng không quạt gió có công 
suat 12.000BTU. Hiệu suẩt làm mát của sản phẩm tốt hơn các điều 
hòa nhiệt dụ có công suất tương đương.

75 Nghiên cứu thiết kế 
chế tạo thiết bj vận 
chuyển đa hưởng 
tích hợp h í tuệ nhân

Đề tài - Làm chủ thiết kế và công nghệ 
chế tạo thiết bị vận chuyển da 
hướng trong môi trường công 
nghiệp có không gian chật hẹp;

/. Sản phẩm dang Hị IIỈ: Tuyển chọn
-01 HỒ sơ lính toán thiết kế;
- 01 Phần mềm điều khiển cho thiết bị tích họp trí tuệ nhân tạo; 
-01 Quy trình láp đặt;
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Ycu cầu đổi vói kết quả

Phinmg 
thức tổ chúc 

thục hiện
tạo phục vụ cho môi 
trường công nghiệp 
có không gian chật 
hẹp

- Chế tạo được một thiết bị vận 
chuyển đa hướng trong môi 
trường công nghiệp cỏ không 
gian chật hẹp có tích hợp trí tuệ 
nhân tạo, có hiệu quả vận hành 
hon các robot AGV tự hành kiểu 
visai truyền thống hiện đang 
được sừ dụng trong công nghiệp;
- Thử nghiệm thành công trong 
môi trường công nghiệp, xây 
dựng bộ dữ liệu thục nghiệm 
đánh giá hoạt động của thiết bị 
vận chuyển đa hướng.

- 01 Quy trinh bào dưỡng;
- 01 Bộ cơ sở dữ liệu thực nghiệm dánh giá các chl ticu kỹ thuật cùa thiêt bị.
- 01 Quyết định chấp nhận dơn hợp lệ về đăng ký sáng chế hoặc kiểu dáng 
công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa Học và Công Nghệ);
- 01 bài báo trên tạp chí khoa học uv tín trong nước (>  0.75 diêm theo hội 
đồng giáo sư nhà nước);
- 01 bài báo thuộc danh mục Q3 trở lên cùa hệ thống ISI;
- Tham gia đào tạo 01 Tiến sĩ.
2. Sản D h ẩ m  dang I:
- 01 Thiết bị vận chuyển đa hướng tích họp trí tuệ nhân tạo phục vụ cho 
môi trường công nghiệp có không gian chật hẹp.

76 Nghiên cứu, thiết ké 
và xây dựng mô 
hỉnh truyền thông 
vồ tuyến thế hộ mới 
ứng dụng bề mặt 
thông minh tái cầu 
hình phục vụ công 
tác đào tạo

Đề tài - Làm chủ công nghệ truyền 
thông vô tuyển thế hệ mới ứng 
dụng bề mặt thông minh tái
cầu hình;
- Xây dựng dược 01 mô hình 
truyền thông vô tuyển ứng 
dụng bề mặt thông minh tải 
cầu hình phục vụ công tác đào 
tạo.

I. Sản D h ẩ m  dane II. III: Tuyển chọn
- Tài liệu công nghệ cùa bề mặt thông minh tái cấu hlnh (thiết kể, chế tạo,
láp ráp).
- Báo cảo ứiừ nghiệm đánh giá hiộu năng của bề mật ứiỏng minh tái cau hình.
- Chương tíinh mô phỏng hoạt động của hệ thống truyền thông vô tuyển 
ứng dụng bẻ mạt thông minh tái cấu hình.
- Bộ tài liệu đảo tạo (bài giảng) về RIS vả hệ tliảng truyền thông ứng dụng R1S.
- 0 1  Bải báo được chấp nhận dáng trên các tạp chí hoộc hội nghị chuyên 
ngành Điện, Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin thuộc danh mục ISI 
hoặc Scopus.
- 0 1 - 0 2  bồi báo đưọc chấp nhận đãng trẽn các tạp chí hoặc hội nghị chuyên ngành. 
-Tham gia hỗ trợ đào tạo 0 1  thạc sĩ chuyên ngành kỹ diện tử.
2. Sản vỉtầm danel:
- 01 bề mặt thông minh tái cấu hình (RIS) cho ứng dụng truyền thông vô 
tuyển thế hệ mói có các thông sổ chính như sau:

+ Hoạt động ở dải sóng mm;
+ Kích thước bề mặt: 16 X 16 phần tử;

48



TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Vcu cầu đ ố i  v ớ i  k ế t  quả

Phương 
thúc tể chức 

Ihực hiện
+ Điều khicn búp sóng vúi độ phân gíáí: <10 độ;

- 0 1  mô hình hệ thống truyền tliông vồ tuyến thể hệ mới úng dụng bề mặt 
thũng mình tái cầu hình phục vụ còng tác dào tạo.

77 Nghiên cứu công Đe tài Xây dựng được quy trình công 
nghệ chế tạo vật liệu compozit 
trên cơ sở một số nhựa nhiệt 
dẻo thương mại (PE, PET) gia 
cưởng them sinh học từ bã cà 
phê ứng dụng làm nguyên liệu 
sản xuât một số sản phẩm giá 
ừị gia tảng

7. Sản phẩm dang 77, 777; Tuyên chọn
nghệ chế tạo và ứng 
dụng một sổ vật liệu 
compozit nhựa nhiệt 
dẻo (PE, PET) gia 
cường than sinh học 
từ bã cà phê

- Quy trình công nghệ ché tạo than sinh học từ bã cà phê.
- Quv trinh cõng nghệ chế tạo hạt nhụa compoãt trên cơ sở PE gia cường 
than sinh học từ bã cà phê.
- Quy trình công nghệ chế tạo hạt nhựa compoãt trên cơ sở PET gia cường 
than sinh học từ bã cà phê.
- Quy trình công nghệ chế tạo túi đựng rác từ hạt nhựa compoãt PE gia 
cường than sinh học.
- Quy trình công nghệ chế tạo khay đựng thực phẩm từ hạt nhựa PET gia 
cường than sinh học
- Công bố 01 bài báo trên tạp chi khoa học.
- Đăng ký SHTT bàng độc quyền giải pháp hữu ích: được chấp nhận đơn 
hợplệT
- Ho trợ dào tạo 0 1 học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học.
2. Sàn phẩm dans I:
- 2 0 kg than sinh học từ bã cà phê có các chỉ tiêu chất lượng:

+ Hàm lượng C (%): > 85 
+ Diện tích bề mặt BET (m2/g): > 50 
+ pH: 7,5-8,5 (tỳ lệ than/nuóc 1:4,6)

- 50kg hạt nhựa compoãt trên cơ sở PE gia cường than sinh học có các chỉ 
tiêu kỹ thuật

+ Hàm lượng than sinh học (%): > 20 
+ Độ ẩm (%): < 0,2
+ Chỉ số chảy (MFI) 190°c/2,16kg (g/10 phút): 2-3,5

- 50kg hạt nhựa compoãt trên cơ sở PET gia cường than sinh học cỏ các 
chl tiêu kỹ thuật:

+ Hàm lượng than sinh học (%): > 20



TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hinh 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kểt quả

Phmmg 
thức tổ chức 

thực hiện
+ Độ ầm (%): < 0,2
+ Chi số chảy (MFI) 190°c/2,16kg (g/10 phút); 5-7 

- 10kg túi đựng tác từ hạt nhựa compozit PE gia cường than sinh học cỏ 
các chi tiêu kỹ thuật:

+ Chiều dày (pm): 25-35 
+ Kích thước (cm): 30x50 
+ Độ bền kéo đứt (MPa): 10-12 
+ Đọ dãn dài khi đứt (%): 35ÍM50

-100 khay đụng thực phầm từ hạt nhựa PET gia cường than sinh học có 
các chỉ tiêu kỹ thuật:

+ Khối lượng: 10-20g 
+ Kích thước (mm): 195x 145x20 
+ Độ bền va đập Izod (KJ/m2): 2-3,5 
+ Đọ bền uốn (MPa): 60-80 
+ Độ bền xé Elmendorf (g/micron): 3-4,5

78 Nghiên cứu chế tạo 
vật liệu compozit 
nanocellulose- 
chitosan-CuBDC 
úng dụng cho khử 
màu nước thải nhà 
máy dệt nhuộm

Đe tài - Xác định được điều kiện 
công nghệ chế tạo vật liệu 
compozit từ CuBDC, chitosan 
và nanocellulose dẫn xuất từ 
bã mía, có khả năng khử màu 
hữu cơ của nước thài;
- Chế thừ sản phẩm và ứng 
dụng thử nghiệm cho khử màu 
nước thải nhà máy dệt nhuộm.

L Sản phẩm dafte il , III:
- Quy trinh công nghệ chế tạo vật liệu compozit CuBDC-chitosan- 
nanocđlulose dẫn xuất tử bã mía, có khả năng khừ màu hữu cơ cùa nưóc 
thải nhà máy dệt nhuộm.
- Công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus.
- HỖ trợ đào tạo 01 Thạc sĩ.
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
2. Sản phẩm danel:
- 500g vật liệu compozit CuBDC-chitosan-nanoccllulose dẫn xuất từ bã 
mía, cổ khả năng xử lý > 80% chất màu hữu cơ cùa nước thải dệt nhuộm.

Tuyển chọn

79 Nghiên cứu đề xuất 
giải pháp nâng cao 
năng lục tiếp cận và 
huy động nguồn lục tài

Đề tài * Mục tiêu tổng quát: Phân 
tích, đánh giá thực trạng và đề 
xuất các giải pháp nâng cao 
năng lực tiếp cận và huy động

L Sảit pltảm dane ỉỉ. III:
- Bộ dữ liệu vè củc yểu tổ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và huy 
dộng các nguồn lực tải chính cho phát triển công nghiệp hỗ trợ tại 
Việt Nam.

Tuyển chọn

50



TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quả

Phtnmg 
thức tổ chức 

thục hiện
chính cho các doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ 
trợ tại Việt Nam

nguồn lực tài chính cho các 
doanh nghiệp công nghiệp hỗ 
ữợ tại Việt Nam 
* Mục tiêu cụ thề:
- Tổng quan cơ sở lý luận việc 
huy động nguồn lực tài chính 
trong phát triển công nghiệp 
hỗ trợ;
- Phân tích, đánh giá thực 
trạng huy động nguồn lực tài 
chính và khả năng tiếp cận của 
các doanh nghiệp công nghiộp 
hỗ trợ tại Việt Nam;
- Để xuẩt nhóm giải pháp nâng 
cao năng lực tiếp cận và huy 
động nguồn lực tài chinh cho 
các doanh nghiệp còng nghiệp 
hỗ ừợ tại Việt Nam.

- 03 chuyên đề bám sát 3 mục tiêu cụ thể đã nêu ở trên.
- 01 bài báo nằm trong danh mục của ngành do Hội đồng chức danh
giáo sư Nhả nước quy định.
- Báo cáo tổng hợp, kiến nghị đe xuất các giải pháp nâng cao năng 
lực tiểp cặn vả huy dộng nguồn lực tài chính cho các doanh nghiệp 
cõng nghiệp hồ trợ tại Việt Nam.
- Bảo cáo tông hợp kêt quà nghiên cứu.

80 Nghiên cứu xây 
dựng mô hình và 
giải pháp thúc đẩy 
chuyên đổi số cho 
các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ ngành 
công nghiệp chế 
biến thực phâm

Đc tài - Đánh giá dược thực trạng 
chuyền đổi số cùa các doanh 
nghiệp vừa và nhò ngành công 
nghiêp chế bỉổn thực phẩm, 
phân tích được các yếu lố dặc 
thù ảnh hưởng đến hoạt động 
chuyển đổi so của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ngành công 
nghiêp chế biến thực phẩm;
- Xây dựng được mô hình 
chuyển đổi số phù hợp với đặc 
thù cùa các doanh nghiệp vừa

ỉ . Sản phẩm dane II. III: Tuyển chọn
- Báo cảo dánh giá thực trạng chuyển đổi sổ của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ngành công nghíép chể biển thực phấm;
- Mô hỉnh chuyền dồi số phù họp vứi đặc thù cùa các doanh nghiệp vừa vả 
nhô ngành công nghiêp chể biên thực phầm (bao gồm framework, lộ trình 
khung, các giải pháp chính,...);
- Giải pháp triền khai chuỵổn đổi số đối với các doanh nghiệp vừa và nhò 
ngành cóng nghièp chẻ biến thực phẳm;
- Đáo cảo tảng hợp kct quả nghiên cửu.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả

Phương 
thức tả chúc 

thục hiện
và nhỏ ngành công nghiêp chế 
biến thực phẩm.

81 Nghiên cứu, thiết 
kế, chế tạo dây 
chuyền thiết bị chế 
biến tôm khô 
nguyên vỏ có điều 
khiến tự động quá 
trình công nghệ và 
giám sát chất lượng 
ừong quá trình chế 
biến

Đề tài - Làm chủ công nghệ, thiết kể, 
chế tạo trong nước dây chuyên 
thiết bị chế biến tôm khô 
nguyên vò có điều khiển tự 
động quá trình công nghệ và 
giám sát chất lượng trong quá 
trình chế biẻn đẻ lạo ra sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khầu 
đem lại hiệu quả kinh tể cao 
hcm so với các phương pháp 
chế biến đã có trên thị trường;
- Chể tạo thành công 01 hệ 
thống dây chuyền thiet bị chế 
biển tôm khô nguyên vỏ có 
điều khiền tự động quá trình 
còng nghệ và giám sát chất 
lượng trong quủ trỉnh chế bién, 
ứng dụng trong thực tế cho 
nhả máy che biến hải sản công 
nghệ cao với n&ng suẩt 500 kg 
sản phầm/ngảy dỏm/24h đảm 
bảo các tiêu chuẩn quảc gìa vả 
sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất 
khẩu.

1. Sản phẩm dane II. III: Tuyển chọn 
(Kinh phí 
đối ứng tối
thiểu 30%)

- 0 1  bộ bản vẽ thiết kế đối vởi các thiết bị (các máy) trong hệ thống dây 
chuyển theo TCVN 8-30; TCVN 8-40.
- 0 1  bộ quy trình công nghệ chể tạo một số chi tiết điển hlnh.
- 0 1  bộ tủi liệu hướng dẫn lảp đặt, bào dưỡng, vận hành hệ thống dây 
chuyền thiết bị.
- 0 1  bộ quy trinh công nghệ chế biến tôm khô nguyên vỏ tạo ra sàn phẩm 
đạt tiêu chuẩn xuất khau.
- 0 1  báo cáo kết quả thử nghiệm thục tế và đảnh giá tính năng kỹ thuật và
hiộu quủ cùa hệ thống.
- 01 bài báo dăng trên tạp chí chuyên ngành Quôc ÍC thuộc danh rmtc ISI 
(Ql) vả 0 2  bài báo đủng trên tạp chi chuyên ngành trong nuớc được I [ộì 
đồng Giáo sư Nhà mrác tính điềm.
- Dáo cảo tảng họp kểt quả nghiên cứu,
2. Sản nhầm dang I:
0 1  hệ thống dãy chuyền thìct bị đồng bộ che biến tôm khô nguyên vỏ cỏ 
diều khiển tự dộng quá trình công nghộ và giám sủt chất lưọng trong quá 
trình chế biến, với nủng suẩt 500 kg sàn phầm/ngày dẽm/24h gồm các thìèt 
bị vód các thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
- Thiểt bị rửa:

+ Nguyên lý, kểt cấu hiện đại, không ảnh hưởng, tồn thương đển 
nguvỂn liệu rửa;
+ Năng suất: phù hợp với năng suất của dây chuyền ché biến đồng bộ.

- Tliict bị luộc chín (sơ ehc):
+ Nguyên lý, kết cấu hiện dại, sử dụng hơi quá nhiệt, nguyên liộu sau sơ 
chế dàm bào ít hư hòng (tỷ lệ đạt yêu cầu > 99%);
+ Nàng suất: phù hợp với năng suất cùa dây chuyền che biến đồng bộ.

- Thỉét bi/nguồn tạo ra nang lượng cho quá trình sây: Súng diện (là chù
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tỉcu Ycu cầu đổi vói kết quả

Phuưng 
thức tổ chúc 

thục hiện
yếu), và nguồn năng lượng mặt ừời (hỗ ừợ) đảm bảo đù công suất cho quá 
trinh sấy với quy mô 500 kg sản phẩm/ngày đêm/24h;
- Thiết bị sấy:

+ Phù hợp để sẩy tôm tươi với dộ ầm dầu vào: 75%-80%; độ ẩm tôm 
sau sấy: 20%~25%;
+ Thời gian sấy: < 8  giờ/mẻ.
+ Năng suất sấy: 500 kg sản phẩm/ngày đêm/24h;
+ Phát thải không gây ô nhiễm môi trường,

- Thíct bị phàn loại tôm khô nguyên vỏ, nguvẻn đầu:
+ Nang suảt phân Ỉoại:40-Ó0 coiVphút, đáp ủng năng suất đồng hộ cùa 
hộ thảng đây chuyền ché biếu,
+ Phương pháp phân loại: bằng khối lượng.
+ Nguyên lý hoạt động: làm việc tự động, phù hợp/đáp ứng cho 3 loại 
sản phẩm sau khi phân loại, với loại 1: 25~30 con/kg; loại 2: >30-40 
con/kg; loại 3: >40~50 con/kg.
+ Độ chính xác phân loại: ầ. 90%; Tỷ lệ tôm gãy: < 5%.

- Thiết bị khử khuẩn tôm khô:
+ Năng suất khử khuẩn: 20-30 kg/giờ, đáp úng năng suất đồng bộ của 
hệ thống dây chuyền chế biển.
+ Phuơng pháp khử khuân: ứng dụng tia cực tím (Ultra Violet - ƯV)
+ Nguyen lý hoạt độn£: làm việc tự đông, phù hơp/đáp ửng cho nủng 
suât đông bộ cùa hệ thông dáy chuyền chế biến.
+ Yêu cầu diệt khuẩn cho sân phẩm tôm nguyền vỏ, nguycn dầu sau sấy;
+ Nấm mốc: đạt yõu cầu theo TCVN 5649- 1992/TÏCU chuẩn xét nghiệm 
VILAS công nhận,
+ Yêu câu khác: không có tạp cliẩt; klvông có trứng còn trùng, côn trùnẹ 
song; sản phẩm đạt tiều chuẩn xuất khâu và đạt tiêu chuẩn quy định về 
An toàn thục phẩm.

-Xù diện, hệ thống điện động lực vả phần mem điều khiển lự động và giám 
sát thông minh:
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T I Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả

Phutmg 
thức tổ chức 

thực hiện
+ 0 1  hệ thống điều khiển trung tâm tự động cho hệ thống dây chuyền 
chế biến;
+ Phẩn mềm điều khiển tự động và giám sát thông minh cho quá trình
chế biển, dáp ứng tổi thiều:

-> Tự dộng diều khiển kết nải hai nguồn năng ìưụng Sóng điện Cà 
chủ yếu), và nguồn nỉlng lượng mặt trời (bỗ trợ) trung quá trình say 
đàm bảo sẩy được liên tục 24h (giữa sáy ngày vả đêm);
-> Tự động điều khiển kết nổi giữa các máy cùa các công đoạn chế 
biển trong hệ thống dây chuyền dồng bộ*

82 Nghiên cứu, thiết kế 
bộ điều khiển giảm 
tổn thất năng lượng 
cho máy nung cao 
tần và giám sát dựa 
trên nền tảng 
Internet van vât 
(IoT)

Đồ tài Nghiên cứu lựa chọn công 
nệhệ, thiết bị, hoàn thiện thiết 
kể và chế tạo được bộ điều 
khiển giảm tổn thất năng 
lượng cho mảy nung cao tẩn 
và giám sát các thông sổ của 
máy dựa trên nền tảng loT

/. Sản D Ỉ t ầ m  dang //, ///; Tuyển chọn 
(Kinh phí 
đổi ứng tối 
thiểu 30%)

- 01 Bộ bản vẽ t ó  kế chề tạo bo mạch điều khiển cồng suất
- 01 Bộ bàn vẽ thiết kể chc tạo bo mạch điều khiển giám sát dựa trên nền 
tảng IoT.
- 01 Phần mềm điều khiển, giám sát lỏ nung,
- 01 Bộ lùi Uệu hướng dần sử diing và bào trì bào dưỡng sản phẩm,
- 01 Bão cáo kà  quà triển kliai ửng đụng nghiên cứu cùa đề tài tại doanh nghiệp.
- 01 Bảo cáo kết quà thừ nghiệm và đánh giả sơ bộ hiệu quà kinh tế, xă hội, 
môi trường.
- 01 Bài báo khoa học liên quan đến Enh vực nghiên cứu dăng trên tạp chí 
chuyên ngành.
- Báo cáo tổng họp kết quả nghiên cứu.
2. Sản phẩm danựl:
- 01 Bộ điều khiển, giảm tổn thất năng lượng cho máy nung cao tẩn, với
các yêu cầu chính như sau:

+ Tiết kiệm nủng lượng hơn khoảng 10%-:-15% so với cảc loại mảy 
klìác cỏ cùng công suâl thông qua việc điêu khiên tối uu hóa công suât 
(sản phẩm nhập khẩu);
+ Điều khiển tản sả hoạt động cùa mạch dìcu khiển ứiõng qua điêu 
khiển mạch cộng hưởng cùa máy;
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TT
Tên nhiệm vụ 

đặt hàng
Loại hình 
nhiệm vụ Định huứng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả

Phutmg 
thức tổ chức 

thực hiện
+ Điều chình được thòi gian, nhiệt độ nung phù hợp với từng loại kim loại.

- 01 Bộ dieu khiển, giám sál các thông số của lò nung trên nền tảng IoT, 
với các yêu cầu chính như sau:

+ Giám sát, điều khiển dược dòng điện, diện áp, dộ méo dạng sóng tròn 
cuộn dâv nung, lừ dỏ dưa ra những diều chinh tự động một cách phù 
họp làm cho máy hoạt dộng mói cõng suất tổi ưu nhất;
+ Giám sát, điều khiển dể bào vệ quả dòng, quá áp, quá nhiệt... của 
máy, nhăm bảo vệ mảy vả kịp thời phát hiện, ngăn chặn sớm các nguy 
cơ tiềm ấn có the phát sinh trong quá trinh sừ dụng;
+ Hệ thống được tich hợp các loại cám biến như: Cảm bien nhiệt dộ, cảm 
bien dòng điện., và các cơ cấu chấp hành để điều khiến. Các cảm biến nảy 
sẽ thu thập và truyền dữ liệu qua đường truyền internet đén máy chù nơi 
lưu Irữ các thông số thiết lập và thông so hoạt dộng cùa máy.

83 Nghiên cứu công 
nghệ sản xuất giấy 
chịu nhiệt ứng dụng 
trong ché tạo bìa 
giấy nhiều lớp làm 
bảng mạch điện tử

Đê tài - Xây dụng đưục quy (rinh củng 
nghệ chế tạo giây chịu nhiệt úng 
dụng trong chề tạo bìa giấy nhiều 
lóp làm bàng mạch diện từ;
- Chế thừ sản phẳm giấy trên dây 
chuyền chá tạo thử nghiệm đạt 
yêu cầu chất luụng, phù hợp cho 
ché tạo bla giáy nhiều lởp lảm 
bảng mạch diện từ.

ỉ. Sản phẩm dans IL III: Tuyển chọn
- Quy trình công nghệ chế tạo giảy chịu nhiệt úng dụng trong chế tạo bìa 
giấy nhiều lớp làm bảng mạch diện từ;
- 05 lấn giầy chịu nhiệt dinh luọng (160 ± 5 g/m2), chịu được nhiệt độ >
200 °c.
- Công bố 02 bài bảo khoa học trên tạp chí chuyên ngành Trung ương.

84 Nghiên cứu công 
nghệ tái chế bùn 
thải cùa nhà máy 
sản xuất giấy bao bì 
làm nhiên liệu đổt 
lò hơi

Đồ tài - Đánh giá thành pliần, tính chẩt 
và dụ bảo khối luụng pliảl sinh cùa 
bùn thải trong các nhả máy bao bi;
- Xây dụng được quy trinh công 
nghe và mò hĩnh tlũết bị tái sử 
đụng bùn thài cùa củc nhả máy bao 
bì đe làn nhiên liệu đốt lò hơi;

1. Sản phần  dans IIt lũ i Tuyển chọn
- Bộ số liệu về thành phần, tính chất và dự báo khối lượng phát sinh của 
bùn thải của 05 nhà máy bao bì.
- Quy trình công nghệ tái sử dụng bùn thải cùa các nhà máy bao bì để làm 
nhiên liệu đốt lò hơi.
- Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh té, kỹ thuật và môi trường cùa quy trình
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TT Tên nhỉệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hiróng mục tiêu Vêu cầu đéi vói kết quả

Phirơng 
thức tổ chửc 

thực hiện
- Đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ 
thuật và môi trường của quy trinh 
tái sù dụng bùn thải.

tái sừ dụng bùn thải
- 01 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành Trung ương 
2. Sản nhẩm dạng ỉ:
- Mô hỉnh quy mô pilot (quy mô 1 tấn bùn/ngày) tái sử dụng bùn thải cùa 
các nhà mảy bao bì để làm nhiên liệu đổt lò hơi.

85 Nghiên cửu nhãn 
giảng vả kỷ thuật 
trồng rừng thâm 
canh cho giống 
Bạch đàn EI5 phục 
vụ hồng rừng 
nguyên liệu giấy ở 
vùng Đông Băc Bộ

Đồ tài Xây dựng được quy ưình nhân 
giỏng và biện pháp kỹ thuật 
trồng rừng thâm canh cho 
giống Bạch đản E15 đạt năng 
suẩt cao phục vụ làm nguyên 
liệu giấy

ỉ . Sản nhầm dạng //, III: Tuyển chọn
- 01 quy trinh nhân giống Bạch dán HI 5 bàng phương pháp nuôi cấy mô, 
được Hội dồng cơ sứ thông qua,
- 0 1  quy trình kỹ thuật nhân giống bàng phương pháp giâm hom giậm 
hom, dược I lội dồng cơ sở thông qua.
- 01 quy trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh cho giông Bạch đàn E15 
(năng suất >25nr/ha/nảm), được hội đồng cấp cơ sờ nghiệm thu.
- 01-02 bài báo: Được đãng trên tạp chíhoặc hội nghị chuyên ngành.
2. Sản phẩm dạng I:
- 1000 m2 (2500 cây) vườn cây đầu dòng (Đạt tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 
8760-1:2017).
- 1 0  ha hô hình thí nghiệm các biện pháp kỹ thuật ừồng rừng thâm canh 
giống Bạch đàn El 5 (bón phàn, lãm dat, mật độ).
- Cây mầm mô giống Rạch dàn E15: 20-000 cây mầm mô vả 30.000 cây 
con (Đạt tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11571 -2:2017).

8 6
Nghiên cứu biện 
pháp phòng trừ xén 
tóc gây hại rừng 
trồng bạch đàn tại 
vùng Đông Băc Bộ

Đề tài Xây dựng được quy trình 
phòng trừ xén tóc gây hại rừng 
trồng bạch đàn tại vùng Đông 
Bắc Bộ

1. Sản phẩm dans II. III: Tuyển chọn
- Báo cáo hiện trạng tình hình gậy hại của xén tóc đối với rừng trồng bạch 
đàn tại vùng Đông Băc Bộ.
- Quy trình phòng trừ xén tóc gây hại rừng trồng bạch đàn tại vùng Đông 
Bắc Bộ được công nhận cấp cơ sở.
- 01 bài báo dăng trên tạp chí chuyên ngành Trung uơng.
2. Să/I phẩm datĩữ I:
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IT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi với kct quà

Phuxmg 
thúc tổ chúc 

thực hiện
- 0 1  ha mô hình úng dụng quy trinh phòng trừ xén tóc gây hại rừng trồng 
bạch đần, mửc độ bị hại giảm >75% so với đổi chứng.

87 Nghiên cứu chế tạo 
màng bảo quản thực 
phẩm chứa hoạt tính 
xúc tác quang trên 
nền nano TiC>2 hoạt 
động trong vùng 
ánh sáng khả kiến 
ứng dụng để loại bỏ 
vi khuẩn và khù khí 
ethylene nhàm tăng 
cường thời gian lưu 
trữ và bảo quản 
nông sản

Đề tài - Hoàn thiện được quy trình 
chế tạo màng bảo quản thực 
phẩm chứa hoạt tính xúc tảc 
quang trên nền nano TÌO2  và 
Ag/TiC>2 hoạt động trong vùng 
ánh sáng khả kiến;
- Đe xuất được quy trình ứng 
dụng màng bảo quản thực 
phẩm chứa hoạt tính xúc tác 
quang trên nền nano T1O2 và 
Ag/Ti0 2  hoạt động trong vùng 
ảnh sáng khả kiển có khả năng 
kháng khuân và loại bỏ khí 
ethylene để bảo quản một sổ 
nông sản.

1. Sản phẩm dane II, III: Tuyển chọn
- 01 Báo cáo khảo sát và đảnh giá tiêm năng ứng dụng của màng bảo quản 
thục phẩm chứa hoạt tính xúc tác quang trên nền nano TÌO2 và Ag/TiỌ2 có 
khà nâng kháng khuẩn và loại bò khí elhylene,
- 0 1  Quy trinh chc tạo mủng bảo quản thtrc pltầm chứa hoạt tính xúc lác 
quang trôn nên nano TÌO2 hoạt động được tong  vùng ảnh sáng khả kiến,
- 0 1  quy trinh chẻ tạo màng bão quàn thực phàm chúa hoạt tính xúc lác 
quãng trên nền nano Ag/TiOi hoạt dộng duụe tong vùng ánh sáng khả IdtìTL
- 01 Quy ữinh ứng dụng mảng bảo quản thục phẩm chứa hoạt tính xúc tác 
quang trài ncn nano T1O2  hoạt dộng dược tong vũng ánh sủng khâ kiến để 
bảo quản một sô nông sản ở quy mô phòng thí nghiệm.
- 02 bài báo khoa học trong đỏ 01 bài trên Tạp chí quốc tế thuộc danh mục 
ISI/Scopus và 01 dâng trên tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành có 
uy tín tong  nước.
-Hỗ trợ dào tạo 01 học viên cao học có chuyên ngành nghiên cứu liên quan.
1 0 1  đơn dăng ký giải pháp hữu ích (được chấp nhận đơn)
2. Sản ohẫm danel:
- 0,5 kg, Màng bảo quản thực phẩm chứa hoạt tính xúc tác quang trên nền 
nano TÌỌ2 hoạt động trong vùng ánh sáng khả kiến.
- 0,5 kg, Màng bảo quàn thực phẩm chứa hoạt tính xúc tác quang trên nền 
nano Ag/TiCh hoạt động trong vùng ánh sáng khả kiến.

8 8 Nghiên cứu công 
nghệ nâng cao hiệu 
suất và chất lượng 
tinh dầu sả chanh 
Huế (CymbopoỊỊon 
citratus) băng

Đề tài Xây dựng được công nghệ và 
mô hình thiết bị chưng cất tinh
dâu sả bằng phương pháp 
chung cắt màng chân không 
kẻl hợp sóng vi ba quì mô nhỏ 
phù hụp vói diều kiện nòng

1. Sản phẩm dane II. III: Tuyển chọn
- 0 1  quy trình công nghệ nâng cao hiệu suất và chất lượng tinh dầu sả 
chanh Huế (Cymbopogon citratus) bàng phương pháp chưng cất màng 
chân không kết hợp sóng vi ba.
- 01 mô hình hệ thống thiết bị chưng cất tình dầu sả chanh Huế 
(Cymbopogon citratus) bàng phương pháp chung cất màng chân không kết
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục ticu Yêu cầu đối vói kết quả

Phirong 
thức tổ chúc 

thực hiện
phương pháp chưng 
cất màng chân 
không kết hợp sóng 
vi ba

thôn hợp sổng vi ba, quy mô > 50 kg/mẻ (quy theo nguyên liệu tươi), hiệu suất 
thu nhận tinh dầu đạt > 90%.
- 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành trong nuớc.
- Đào tạo 02 sinh viên làm Luận án tốt nghiệp.
2. Sản phẩm dane I:
- 20 kg tinh dầu sả chanh Huế: Dạng lỏng linh động, trong suốt; Mâu vàng 
nhạt đền vàng cam; Độ tinh khiết 95%; Mùi dặc trưng cùa mùì citral mạnh; 
Hàm lượng hợp ehất carbonyl, tỉnh theo ciưal > 80 %. Các tiêu chuẩn khảc 
đạt mức theo quy định hiện hành.

89 Nghiên cứu công 
nghệ sản xuất một 
số sản phẩm thực 
phẩm từ Sâm cau 
(Cuurcuỉigo 
orchioides)

Đê tài Thiết lập các quy ưình công 
nghệ sản xuất một số sản phâm 
thực phẩm (đồ uổng thảo mộc, 
trà hòa tan, thực phẩm chức 
năng dạng viên) từ Sâm cau, 
xây dựng mô hình thiết bị sản 
xuất, và đảnh giá chất lượng 
sản phẩm

1. Sản phẩm dane II. UI: Tuyển chọn
- 01 Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất đồ uống thảo mộc 
Sâm cau, quy mô 30-50 h't sản phẳm/mc.
- 01 Quy trình công nghệ và mô hlnh thiết bị sản xuất trà Sâm cau hòa tan, 
quy mô 4-5 kg sản phâm/mẻ.
- 01 Quy trình công nghệ sản xuất viên thực phẩm chức năng Sâm cau, quy 
mô 1 0 . 0 0 0  viên/mẻ.
- 01 Báo cáo thừ nghiệm đánh giá hiệu quà bảo vệ súc khỏe trên mô hlnh 
động vật của thực phẩm chức năng Sâm cau.
- 01 Bảo cáo về thị hiêu và sự chãp nhận cùa người tiêu dùng vê sản phâm 
dồ uống, trà hòa tan và tlụic phầm chức nủttg Sàm cau.
- 02 Tự công bổ tiêu chuẩn cho sản phầm dồ uống, trà hòa tan,
- 01 Giấy tiếp nhân bàn công bố phù hợp quy dinh ATTP theo quy định 
hiện hành của viên thực phẩm chúc năng Sâm cau.
- 0 1  đến 2  bài báo trên các tạp chí uy tín trong nước.
- 0 1  thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thực phâm.
2. Sàn phẩm dang ỉ:
- 100 lít sản phẩm nưởc uống thào mộc đạt yêu cẩu theo QCVN 6 - 
2:2010/BYT (dả uổng không cồn), và TCVN 12828:2019 (nước giải 
khát), có độ Brix 10%, hàm lượng triterpenoid tàng > 0,1%, thời gian 
bảo quàn > 6  tháng.
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IT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hiróng mục tiêu Ycu cầu đổi vói kết quả

Phirtmg 
thúc tổ chúc 

thực hiện
- 1 0 kg sản phẩm tià hòa tan dạt yêu cầu cảm quan, ATTP theo quy định hiện 
hành, là sân phẩm dạng bột dộ ẩm < 5%, hàm lượng tritcrpenoid tông > 0,5%. 
- 1 0  kg thực phắm chức năng dạng viên (viên nang hoặc viên nén), độ ẩm < 
5%, hàm lượng triierpenoíd tổng > 0,5%, đáp ứng quy định lũện hành về 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

90 Nghiên cứu chế tạo 
một số chất béo 
thay thể bàng 
phương pháp 
enzyme vả ữleogel 
dể sử dụng ironệ 
công nghiệp chế 
biến thực phầm

Đề tài Thiết lập dược quy trình công 
nghệ và mô hình thict bị sản 
xuất chất béo thay thể ờ quy 
mô bán pilot và thừ nghiệm 
ửn£ dụng trong công nghiệp 
chỏ biến thực phẩm

/. Sản Dhầm dạng IIt III: Tuyển chọn
- 03 quy trình chế tạo chất béo thay thế.
- 01 bộ hồ sơ thict kc ứiiểt bị chính chc tạo sản phẩm quy mô 30-50 kg/mề.
- 0 1  mô hinh tliiét bị sản xuất quv mỏ pilot 1 0 - 2 0  kg/sản phầm/mẻ.
- 03 Tíẽu chuẩn cơ sở cho 3 sân phẩm chất béo thay thế.
- 01 đăng ký SHTT có đon họp lệ.
- 01 bài báo Quốc tể thuộc thuộc WoS/Scopus
- 0 1  bài báo uy tín ừong nước.
- 0 1  đào tạo sau đại học.
2. Sản phẩm dans ĩ:
- 03 sân phẩm cliấi bỏo thay thế, mỗi loại 30-40 kg; thay thế duục 30-40% 
khối lượng chát béo tự nhiên thông thường, cholesterol < 1 %, chát béo 
chuyển hỏa < 1 %, hàm lượng axit béo bâủ hòa < 1 0 %,
- 06 sản phẩm thục phẩm ứng dụng chất béo thay thể (magarin, shortening, 
mỳ ăn liên, xúc xích/salami/pate, bánh ngọt mẽm/bánh quy giòn, snack hoa 
quả/cá), mỗi loại 5-10 kg có chất lưựíig củm quan đạt >90 so với dối chúng 
nhưng giảm chẩt 30-50% khối lượng chẩt béo tồng sổ, 50% chát béo 
chuyển hỏa, 80% cholesterol.

91 Nghiên cứu tổng 
hợp phức 
Carboxymaltose sắt 
và ứng dụng để sản 
xuất thuốc phỏng,

Đề tài - Tổng hợp được phức 
Carboxymaltose sắt (Ferric 
carboxymaltose) chứa >9,5% 
sắt liên kết và đạt tiêu chuẩn 
USP 30;

ỉ. Sản pỉtẫm dang ĨIt III: Tuyển chọn
- 01 Qui trinh công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất phức Carboxymaltose 
sát (Ferric caiboxymaltose) chứa >9,5% sát liên kết và đạt tiêu chuẩn USP 
30, quy mô 20 L/mỏ.
- 01 Qui trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuât thuốc tiêm chứa phức
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IT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cẩu đổi vói kct quả

Phương 
thức tổ chức 

thục hiện

chữa bệnh thiếu 
máu cho lợn con

ứ ng  dụng phức 
Carboxymaltose sảt (Ferric 
carboxymaltose) dổ sàn xuất 
thành công thuốc phỏng, chữa 
bệnh thiểu máu cho lợn con.

Carboxymaltose sắt (Ferric carboxymaltose) để phòng, chữa bệnh thiếu 
máu cho lợn con.
- 01 Bộ tiêu chuẩn cơ sờ của phức Cacboxymaltose sắt làm nguyên liệu để 
sản xuất thuốc tiêm.
- 01 Bộ tiêu chuẩn cơ sở thuốc tiêm chúa phúc Carboxymaltose sẳt để 
phòng, chũa bệnh thiểu máu cho lợn con.
- 01 Đãng kí sờ hữu trí tuệ được chấp nhận dim hợp lệ.
- 02 Bài báo khoa học đăng trén tạp chí chuyên ngành có uy tín.
2, Sàn phẫnt đang ỉ:
- 50 L phúc Carboxymaltose sát (Feme carboxymaltose) chúa >9,5% sit 
liên kết và dạt tiêu chuẩn USP 30.
- 1000 liều thuốc ticm chúa Carboxymallose sàt (Ferric carboxymal lose), 
dạt tiêu chuẩn kỹ thuật cùa Ihuổc tiêm, có hiệu lực và có khả năng cạnh 
tranh vói sản phẩm thương mại nín thị trường.

92 Nghiên cứu, dề xuầ giải 
pháp phòng chống các 
hành vi gian lận thuơng 
mại trên môi ừuờng 
thương mại đỉện tử

Đề tài Nghiên cứu, đề xuất các giải 
pháp phòng chống các hành vi 
gian lận thưong mại ưên môi 
trường thương mại điện từ

1. Sản ohầm dạngỉlị ữ lĩ Tuyển chọn
- Báo cáo khoa học khoảng 100 trang bám sát mục tiêu nghiên cứu 
cùa đề tài.
- Báo cáo tóm tắt.
- 5-8 báo cáo chuyên đề bộ phận liên quan.

93 Giải pháp chuyển đổi 
sổ trong hoạt động 
kiểm tra, xử lý vi 
phạm hành chính và 
thục hiện các biện 
pháp nghiệp vụ trong 
lục lượng Quản lý thị 1 
trường

Đề tài - Làm rỡ sự cần thiết cùa việc 
chuyển đổi số trong hoạt động 
kiểm tra, xử lý vi phạm hành 
chính nhầm tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả trong quản lý;
- Nâng cao chất lượng công chúc 
trong hoạt động công vụ.

1. Sản phẩm dang II. ĨIỈ: Tuyển chọn
- Báo cáo khoa học khoảng 80-100 trang bám sát mục tiêu nghiên cứu của 
đề tài.
- 8 - 1 0  báo cáo chuyên đề bộ phận liên quan.
- Đê xuất giải pháp và kế hoạch chuyển đồi từ biểu mẫu in săn sang biểu 
mẫu điện tử đổi với lực lượng Quản lý thị tnĩờng.
- Đe xuất chế độ báo cáo và Danh mục biểu mẫu các báo cáo sử dụng trong 
hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với từng Enh vục hoạt động.

60



TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả

Phuưng 
thúc tổ chúc 

thục hiện
94 Nghiên cứu úng dụng

ISO 9001: 2015 vào 
công tác quản lý thị 
truờng

Đề tài Đề xuất được các giải pháp ứng 
dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
vào công tác quàn lý thị trường 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả cùa hoạt động kiểm tra, kiểm 
soát của lực lượng quản lý thị 
trường

I. Sản phẩm dans II. Ill: Tuyển chọn
- Báo cáo đánh giá hiện trạng và để xuẩt giải pháp ứng dụng ISO 
9001:2015 vào công tác quàn lý địa bàn; đê xuâl kê hoạch đào tạo và lộ 
trinh áp dụng.
- Báo cáo đồ xuất giải pháp quản lý địa bàn theo quy trình ISO 9001:2015.
- Bảo cảo tong hợp kểt quà dè tài.
- 0 1  bải báo trình bày kết quả nglúên cửu, đãng trên tạp chí chuyên ngành 
liên quan.

95 Nghiên cứu đề xuất 
giải pháp giám sát, 
quản lý hoạt động 
thục thi công vụ của 
công chức quản lý thị 
trường

Đề tài Đe xuất giải pháp quản lý, giám 
sát hoạt động thực thi công vụ 
của công chức quàn lý thị trường

1. Sản phẩm dans II. Ill: Tuyển chọn
- Báo cáo khoa học khoảng 100 trang bám sát mục tiêu nghiên cửu cùa đề 
tài.
- Báo cáo tóm tắt.
- 5-8 báo cáo chuyên đề bộ phận liên quan.

96 Nghiên cứu vả đề 
xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả đảo tạo 
nội bộ về ‘Net zero” 
tại các doanh nghiệp 
ngành Công Thương 
trong bối cảnh mới

Đề tài Nghiên cứu cơ sờ khoa học và đề 
xuất giải pháp “Net zero” phục 
vụ dào tạo tại các doanh nghiệp 
ngành Công Thương trong boi 
cảnh mới

I. Sản phẩm dans II. Ill: Tuyển chọn
- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt của đề tài.
- Đề xuất chưong trinh đào tạo về giải pháp “Net Zero” cho doanh nghiệp 
ngành Công Thương.

97 Nghiên cứu đề xuất 
giải pháp thúc đẩy các 
doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tham gia vào 
chuồi cung ứng xanh

Đe tài Nghiên cứu căn cứ lý luận, thực 
liễn vả dè xuầt giài pháp thúc đẩy 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tham 
gia chuỗi cung ứng xanh

I. Sản phẩm dans II. Ill: Tuyển chọn
Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tát cùa đề tài đảm bảo tính khoa học, chứa 
dụng các nội dung đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu dề ra.

98 Nghiên cứu đề xuất 
xây dựng nhóm giải 
pháp nhằm hỗ trợ

Đề tài - Làm rõ thực trạng công tác 
tuyền sinh cùa một số Trưửng 
Cao đẳng trực thuộc Bộ hỉện nay; 1

7. Sản phầm dạng ĨỊi III: Tuyển chọn
- Báo cáo cơ sở lý luận về công tác tuyển sinh và các yếu tố ảnh hưởng đến 
công tác tuyển sinh của một số Trường Cao đẳng hiện nay.
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IT Tên nhiệm vụ
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vu Định hướng mục tiêu Ycu cầu đối vói kết quà

Phương 
thức tổ chúc 

thục hiện
công tác tuyển sinh 
đối với một sổ 
Trường Cao đẳng trực 
thuộc Bộ Công 
Thương

- Xây đựng Nhóm giải pháp 
nhảm hỗ trợ công tác tuyền sinh 
dối vởi một sổ Trường Cao đẳng 
trực thuộc Bộ.

- Báo cáo đánh giá thục trạng công tác tuyển sinh của một số Trường Cao 
đẳng trực thuộc Bộ hiện nay.
- Báo cáo đánh giá các nhân tố ảnh huởng đến công tác tuyển sinh của một 
số Trường Cao đẳng trực thuộc Bộ hiện nay.
- Nhóm giải pháp nhẩm nâng cao năng lục tuyển sinh đối với các một sổ 
Trường Cao đẳng trực thuộc Bộ.

99 Nghiên cứu công 
nghệ sản xuất sản 
phẩm chè “Bạch 
trà” từ một số giống 
chè ờ miền núi phía 
bắc Việt Nam

Đề tài Có dược quy trinh công nghệ 
sàn xuât bạch trà từ một sô 
giống chè ở một sổ tỉnh miền 
núi phía bác Vìột Nam nhàm 
tạo ra sản phẩm mới múi có 
giá trị kinh tc cao cho ngành 
chè, hưủng Lỏi xuất khẩu, phủt 
triển kinh tế miền núi

1. Sản phẩm dang //, n i: Tuyển chọn
- 01 quy trinh công nghệ sản xuất Bạch trà quy mô 50 kg/mẻ;
- 01 mô hình sản xuất Bạch trà quy mô 50 kg/mè
- 01 bộ TCCS nguyên liệu sản xuit bạch trà, sản phầm Bạch trà;
- Đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp: 15 công nhân, 3 kỹ thuật viên;
- 0 1 bài báo tạp chí chuyên ngành trong nước.
2. Sản Dhẳm dạng I:
ỉ 50 kg Bạch trà, dạt các chỉ tiêu:
-Hóa lý:

+ Hàm lượng chất hòa tan: 40- 43%
+ Độ ẩm: 6,5-7 %
+ Hàm lượng polyphenol: 18-25%
+ Hàm lượng chất xơ: 15-16 %

- Cảm quan:
+ Ngoại hình: Màu trăng, bạch kim, cánh trà dài, nhọn; 
+ Màu nước: Màu vàng nhạt, sáng;
+ Mùi vị: Mùi thơm tự nhiên;
+ Vị: Vị chát dậm dịu, hậu ngọt nhẹ;

- Chì tiêu ATTP đạt yêu cầu theo quy định cùa Bộ Y tể.

1 0 0 Nghiên cứu ứng 
đụng công nghệ 
enzyme để sản xuất

Đề tài - Xây dụng được quy trình 
công nghệ và mô hỉnh thiết bị 
sản xuẩt phức hợp peptide -

/. Sản phẩm dane II. III: Tuyển chọn
- Quy trình quy trình công nghệ và mô hỉnh thiết bị sản xuất chế pham giàu
phức hợp peptide-canxi, quy mô tối thiểu 1 0 0  kg nguyên liệu/mẻ.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quả

Phutmg 
thức tả chức 

thực hiện
phức hợp peptide- 
khoáng từ phụ phẩm 
cùa ngành chế biến 
lương thực nhàm sử 
dụng trong công 
nghiệp thực phẩm

khoáng từ phụ phẩm của 
nậành chế biến lương thực 
băng công nghệ enzyme;
- ứ ng  dụng peptide-khoáng để 
sản xuất thừ nghiệm một số 
sản phẩm thực phẩm.

- Quy trình quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất chể phầm giàu 
phức hợp peptiđe-sắt, quy mô 1 0 0  kg nguyên liệu/mẻ.
- Quy trình quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất chế phẩm giàu 
phức hợp peptide-kẽm, quy mô 1 0 0  kg nguyên liệu/mẻ.
- 03 bộ tiêu chuin cơ sở cho chế phẩm giàu phúc họp peptide-canxi; chế 
phẩm giàu phức họp peptide-sắt; che phẩm giàu phức họp peptide-kẽm;
- Giải pháp hữu ích: 01 đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ;
- Đào tạo: 01 thạc sỹ chuyên ngành;
- Bài báo: 02 bài báo đăng trong tạp chí chuyên ngành.
2. Sản phẩm done I:
- Chể phẩm giàu phức họp peptide - khoáng, với các yêu cầu sau:

+10 kg giàu peptide-canxi, hàm lượng peptide Ca2+ đạt > 60%;
+ 1 0  kg giàu peptide-sắí, hàm lượng peptide Fe2+ đạt > 60%;
+ 10 kg giàu peptide-kẽm, hàm lượng peptide Zn2+ đạt> 60%;
+ 03 chế phẩm trên được thử nphiệm an toàn đối với động vật và phù 
hợp với yêu cầu an toàn thực phẩm.

- Thực phẩm bổ sung peptide - khoáng:
+ Sản phẩm váng sữa bổ sung phức hợp peptide-canxi: 200kg, tỳ lệ bổ 
sung phức hợp peptide-canxi 0,5-1 %;
+ Sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng bổ sung phức hợp pcptide-sắt: 200kg, 
tỷ lệ bổ sung chế phẩm giàu phức hợp peptide-sắí 0,5-1%;
+ Sữa chua uống bổ sung phức hợp peptide-kỗm: 200 kg, tỷ lệ bổ sung 
chế phẩm giàu phức họp peptide-kẽm hóa 0,5-1%;
+ Các sản phẩm thục phẩm bổ sung peptide-chất khoáng phù họp với 
yêu cầu an toàn thực phẩm.

101 Nghiên cứu ứng
dụng công nghệ 
enzyme chuyển hóa

Đề tài - Xây dụng quy trình công 
nghệ và mô hlnh thiết bị 
chuyển hóa steviol glycoside

1. Sản phẩm dang //, III: Tuyển chọn
- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị chuyển hóa stevioside glycoside 
thành rebaudioside A bằng công nghệ enzyme.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đéi vói kết quả

Phưrnig 
thức tổ chức 

thực hiện
steviol glycoside từ 
lá cây cỏ ngọt 
(Stevia rebaudiana) 
thành rebaudioside 
A nhàm tạo chất 
ngọt gần giống 
đường mía ứng 
dụng trong thực 
phẩm

cùa lá cây Stevia rebaudiana 
thành rebaudioside A;

ứng  dụng sản phẩm 
rebaudioside A để sản xuẩt thử 
nghiệm một số sản phẩm thực 
phẩm.

- Quy trinh công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất bột vả hoà tan chúa 
100% steviol glycoside trong đó rebaudioside A chiêm tối thiểu 75% làm 
chaL tạo ngọt.
- Bộ hả sơ tiêu chuẩn cơ sở cho chất ngọt giàu rebaudiosiđe A,
- Bộ hồ sơ tiêu chuẩn cơ sờ cho bột vả hoâ tan sừ dụng 100% steviol 
glycoside trong đỏ rebũudioside A chiêm tổi tliiều 75%.
- 01 bài báo khoa hpc cóng bổ quôc tế trong danh mục SCOPUS.
- Tham gia đào tạo sau đại học: 01 thạc sĩ.
2. Stìn phẩtti thins ỈL
- Chat ngọt: 20 kg với chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

+1 làm lượng stevìol glycoside tổng: > 90%, trong dó rebaudioside A > 75%. 
+ Độ ầm: < 5%.
+ Tro: < 1 %.
+ Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sình thỊtc phẩm cho đuừng thực phẩm.

- Bột tià và hòa tan: 50 kg với chi tiêu kỹ thuật sản phẩm chỉnh như sau:
+ Sử dụng 100% steviol glycoside trong đó rebauđiosiđe A chiếm tối 
thiểu 75% làm chất tạo ngọt,
+  Hàm lượng polyphenol tòng: > 5 mg GAE/g.
+ Độ ẩm: < 5%.
+ Tro: < 1 %.
+ Đảm bào tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thục phẩm cho nguyên liệu sản 
phẩm đồ uổng.

102 Nghiên cứu công 
nghệ tạo sản phẩm 
probiotic có khả 
năng chuyển hóa 
vitamin KI thành 
vitamin K2

Đề tài Xây dựng được quy trình còng 
nghệ tạo sản phẩm probioíic 
có khả năng chuyển hóa 
vitamin KI thành vìtamin K2

1. Sán D h ẩ m  dans II. Ill: Tuyển chọn
- Quy trinh công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất sản phẩm probiotic quy 
mô 1000 lọ/mẻ.
- TCCS cho sản phẩm probiotic.
- Báo cáo đánh giá hiệu quả thừ nghiệm sản phẩm probiotic có khả năng 
chuyển hóa vitamin KI sang vitamin K2 (mô hình in vitro hoặc in vivo)
- Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tể xã hội.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quả

Phutmg 
thức tổ chúc 

thục hiện
- Đăng ký 01 sảng ché/ giải pháp hữu ích: được chẩp nhận (lơn hợp lệ.
2. Sản phẩm dane I:
- 02 chùng vi khuẩn: Có dạc tinh probiotic dien hĩnh (hồ sơ chúng giảng 
kèm theo); Chuyển hỏa vitamin KI sang vitamin K2 (hiộu suất > 60%).
- 5000 lọ sân phẩm probiotic: dạng bột, độ ẩm < 5%; 1 gram/lọ; vi khuần 
probiotic 10" efu/g; thời gian bào quân 12 tháng, sàn phẩm đám bảo an toàn 
thực phẩm theo quy định.

103 Nghiên cứu phát 
triển một số sản 
phẩm thực phẩm 
chứa saponin từ cây 
tam thất (Panax 
notoginseng) trồng 
tại Việt Nam sừ 
đụng công nghệ 
Phytosome

Đe tài * Mục tiêu chung: Khai thác sử 
dụng toàn diện (lá, hoa, củ rễ) cây 
Tam thất (Panax notoginseng) 
với trọng tâm xây dụng quy trinh 
tổng hợp phytosome saponin để 
sản xuất một số thục phẩm bảo 
vệ sức khỏe.
* Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng được quy trinh 
công nghệ tách chiét saponin 
hiệu suất cao từ cây tam thất;
- Xây dựng được quy trinh 
công nghệ tạo phytosome 
saponin;
- Xây dựng được quy trinh 
còng nghệ ứng dụng 
phytosome saponin để sản xuất 
một số sản phẩm thực phẩm và 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe;
- ứ n g  dụng công nghệ sản 
xuất tại doanh nghiệp.

ỉ . Sản phẩm done II. Ill:
- Sổ liệu về thành phần Saponin trong cây tam thất (Panax notoginseng) 
trồng tại Việt Nam;
- Tiêu chuẩn cơ sở cho nguyên liệu tam thất (Panax notoginseng) trồng tại 
Việt Nam;
- Quy trinh công nghệ tách chiết Sapnonin từ cây tam thất, quy mô 10 kg 
nguyên liệu/mẻ, hiệu suất > 85%;
- Quy trinh công nghệ tạo Phylosome Saponin:

+ Quy mô 02 kg sàn phầm/mè;
+ Hiệu suất tạo phức > 85%;
+ Lượng Saponin tạo Phytosome > 70%,

- Hồ sơ đảnh giá chât lượng sản phim phytosome saponin (kích thuớc, 
điện tích, độ bền, độ nhả hoọt chất...);
- Quy trình công nghệ tạo chể phẩm thực phẩm bão vộ sức khỏe, qụy mò 
05kg sàn phẩm/mè;
- M6 hỉnh thiết bị sản xuất thực phẩm bảo vệ súc khỏe tại đơn vị phổi hợp;
- Báo cáo về chất lượng đồ uống và trả túi lọc.
- 02 bài báo khoa học thing tròn tạp chí chuyên ngành.
- Dâng kỉ SHTT, nhãn hiệu hảng hóa...(chãp nhận dơn).
2. Sản pit ẩm dans I:
- Cao chiết Saponin lam thất:

+ Khối lượng: 1 Okg;
+ Dạng cao đặc hoặc rắn;

Tuyển chọn
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục ticu Yêu cầu đổi với kết quả

Phương 
thức tổ chức 

thục hiện
+ Hàm lượng Saponin toàn phần > 20%
+ Đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

- Phytosome Saponin
+ Khối lượng: lOkg;
+ Cảm quan: dạng bột mịn, màu trắng ngà;
+ Hiệu suất tạo phức > 85%;
+ Lưọng Saponin tạo Phytosome >  70%;

- Thục phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Phytosome Saponin:
+ So lượng > 10.000 viên nang hoặc viên nén;
+ Hàm lượng Phytosome Saponin > 10%;
+ Đạt tiêu chuẩn về an toàn thục phẩm theo quy định.

- Sản phẩm đồ uống, trà tủi lọc (từ lá, nụ hoa):
+ 100 lỉt nước tam thất;
+ 2000 túi trà túi lọc tam thất;
+ Đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm theo quy định.

104 Nghiên cứu cơ sở dừ 
liệu về rượu truyền 
thống Việt Nam phục 
vụ quản lý nhà nước 
về bảo đảm an toàn 
thựcphâm

Đề tài * Mục tiêu chung: Xây dựng 
được cơ sờ dữ liệu về rượu truyền 
thống tại Việt Nam và đề xuit 
được định hướng quản lý nhà 
nước về bảo đảm an toàn thục 
phẩm dối với sản xuất, kinh 
doanh rượu truyền thổng trong 
tình hình mới.
* Mục tiêu cụ thể:
- Xây dụng đuọc bộ cơ sở dữ liệu 
(hiện trạng nguyên liệu, công nghệ, 
điều kiện sản xuất, chủng loại, chất 
lượng sản phẩm, an toàn thục 
phẩm, nguồn nhân lục, tác động 
môi trường, xã hội, phát triển kinh

L  Sàn nhẩm dang //, Hí: Tuyển chọn
- 03 quy trình công nghệ sản xuát rưọu truyền ứiống quy mô 20kg, 100 kg 
và 500 kg nguyên liệu phù hợp với định hướng phát trien sản phàm đặc thù 
cùa một số địa phuơng tại 03 miền (Bấc, Trung Nam) tạo ra sàn phẩm đàm 
bảo an toàn thực phẩm,
- Bộ cơ sỡ dữ liệu (hìộn trụng nguyên liộu, công nghệ, diều kiện sản xuảt, 
chùng loại, chất lượng sản phẩm, an toản thực plidm, nguộn nhân lực, lác 
động môi trường, xâ hội, phát triển kinh tẻ, thị trường tiêu thụ, hiện trong 
quàn lý nhà nước,.,.) đổi với rưụu truyền thống tại Việt Nam.
- Báo cáo đánh giá tác động về môi trường, xã hội, phát trìcn kinh tế, cõng 
việc cùa các địa phương khi tăng cường cóng tác bủo dảm an toàn thực 
phẩm dối với rượu truyền Ihổng tại Việt Nam.
- Báo câo dề xuất được định hướng quản lý nhả nước vể bảo đủm an toàn 
thục pliẩm đối với sàn xuất, kình doanh ruựu truyền thống trong tùih hình 
mới.
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TT Tcn nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu dổi vỏi kết quả

Phương 
thức tổ chúc 

thục hiện
tế, thị trường tiêu thụ, hiện trạng 
quản lý nhà nước,...) đối với rượu 
truyền thống V iệt Nam;
- Đánh giả được tác động về môi 
trường, xã hội, phát triển kinh té, 
công việc cùa các đia phương khi 
lăng cường công tác bảo dầm an 
toàn thực phẩm đoi với rượu 
truyền thông tại Việt Nam;
- Đc xuất định hướng quân lý nhà 
nước về bảo đảm an toàn thực 
phẩm đối vói sản xuất, kinh 
doanh rượu truyền thống trong 
tình hình mới;
- Xây dựng được dự thào quy 
chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu, mức 
giới hạn an toàn thực phẩm đối 
với rượu truyền thống Việt Nam.

- Dự thào quy chuẩn kỷ thuật vể chỉ tiêu, mức giói hạn an toàn thực phẩm 
đối với rượu truyền ứiống Việt Nam.
- Tái liệu đào tạo, phô biên, tuyên truyèn về sản xuất rượu thủ công dám 
bảo an loủn thục phẩm.
- Tham gia đào tạo 100 - 150 người lao động về đảm bào an toàn thục 
phẩm trong sản xuất rượu truyền thống.
- 01-02 bài báo dâng trên tạp chí chuyên ngành.

105 Nghiên cứu cơ sở 
dữ liệu về thị truờng 
bia địa phương, quy 
mô nhò, nhầm phục 
vụ công tác quản lý 
nhà nước và an toàn 
thực phẩm

Đề tài * Mục tiêu chung: Xây dụng được 
cơ sở dự liệu vê thực trạng sản 
xuất kinh doanh bia địa phương, 
quy mô nhỏ và đề xuất được định 
hướng quản lý nhà nước về chính 
sách và bảo đảm an toàn thục 
phẩm cho các dòng sản phẩm bia 
mới, đa dạng ở Việt Nam.
* Mục tiêu cụ thể:
- Có được bộ cơ sở dữ liệu về 
thục trạng sản xuất, kinh doanh 
bia địa phương, quy mô nhỏ tại

L  Sản phẩm dang IIt III: Tuyển chọn
- Bộ cơ sở dữ liệu về thực trạng sản xuất, kinh doanh bia địa phương, quy 
mô nhò tại Việt Nam (nguyên liệu, cóng nghệ, thiết bị, phương thức vủ 
điều kiện sản xuất, chùng loại, chát lưọng và an toàn thực phẩm cùa các 
dòng sàn phẩm bìa mỏi, đa dạng ở  Việt Nam).
- Báo cáo đánh giá tảc động về môi truờng, kinh tế - xã hội cùa của s\r thị 
trường bia địa phương, quy mô nhò tại Việt Nam.
- Báo cáo đề xuất định hướng quản lý nhà nước về chính sách và bảo đảm 
an toàn thục phẩm đối với sản xuất, kình doanh, phát triển thị trường sản 
phẩm bia mới, đa dạng ở Việt Nam.
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hảng

Loại hình 
nhiệm vụ Định huứng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quả

Phưong 
thúc tổ chúc 

thực hiện
Việt Nam (nguyên liệu, công 
nghệ, thiết bị, phương thức vả 
diều kiện sản xuất, chủng loại, 
chát lưựng và an toàn (hục phẩm 
của các dòng sủn phẩm bia mới, 
da dạng ở Việt Nam);
- Đánh giá được tủc dộng về mòi 
hường, kinh té - xã hội cùa cùa 
sự thị trường bia địa phương, quy 
mô nhỏ tại Việt Nam;
- Đề xuất được định hướng quản 
lý nhủ nước về chính sách và bảo 
dam an toàn thực phảm dối vói 
sàn xuất, kình doanh, phát triển 
thị trường sản phẩm bia mới, đa 
dạng ở Việt Nam.

106 Nghiên cửu tách 
chiét một số chất có 
hoạt tính sinh học từ 
rong nâu thuộc chi 
Sargassum, Padỉna 
bằng công nghệ sinh 
học để tạo nguyên 
liệu hóa dược, sản 
xuất thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe và tận 
dụng phụ phẩm làm 
phân bón hữu cơ

Đề tài * Mục tiêu chung: Có được 
quy trình công nghộ, mô hình 
thiết bị ứng dụng công nghệ 
sinh học để tách chiết một số 
chất có hoạt tính sinh học từ 
rong nâu thuộc chi Sargassum, 
Padina làm nguyên liệu hóa 
dược, sản xuất thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe và tận dụng phụ 
phẩm làm phân bón hữu cơ.
* Mục tiêu cụ thể:
- Lựa chọn được ít nhất 2 loài 
rong nâu thuộc chi Sargassum, 
Padina ở một số vùng biển

1. Sản phẩm dang I ỉt III: Tuyển chọn
- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị ứng dụng công nghệ sinh học để 
tách chiết, ihu hải, bào quủn các chắt có hoạt lính sinh học từ các loài rong 
nâu thuộc chi Saragssum, Padina đè làm nguyên liệu hóa dược quy mô 30- 
50 kg nguyên liệu tưoi/mẻ;
- Quy trinh công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất cao chiết giàu chất có 
hoạt tính sinh học từ các loài rong nâu thuộc chi Saragssum, Padina quy 
mô 30-50 lít/mẻ.
- Quy trinh công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất viên nang cứng thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe chúa 10% cao chiết từ các loài rong nâu thuộc chi 
Saragssum, Padirn quy mô 100.000 viên/mẻ.
- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuât kem bôi ngoài da trị 
nám có bồ sung 10% cao chiết từ các loài rong nâu thuộc chi Saragssum, 
Padìna quy mô 1.000 hộp/mẻ
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TT Tên Iihiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi với kết quả

Phương 
thúc tổ chúc 

thực hiện

.

Việt Nam có hoạt tính sinh học 
phù hợp và có trữ lượng lổm 
đảm bảo cho sản xuât quy mô 
công nghiệp;
- Xây dựng được quy trình 
công nghệ vâ mô hình thiết bị 
ủng dụng công nghệ sinh học 
để tách chiết, thu hồi, bảo quản 
các chất có hoạt tính sinh học 
từ các loài rong nâu thuộc chi 
Saragssum, Padina;
- Sản xuẩt được một số sản 
phẩm như: Cao chiét rong biển 
(thuộc chi Saragssum, 
Padina), viên nang cứng là 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(đảm bảo an toàn thực phẩm), 
kem bôi ngoài da trị nám (đảm 
bào chẩt lượng theo quy định); 
phân bón hữu cơ đảm bảo chẩt 
lượng theo quy định);
- ứ n g  dụng sản xuất sản phẩm 
tại doanh nghiệp.

- Quy trình công nghệ và mô hình thìểt bị sản xuất phân bón hữu cơ chứa > 
50% phụ phẩm rong nâu thuộc chi Saragssum, Padina quy mô 1000 kg 
nguyên liệu/mẻ.
- Bảo cáo đánh giá về cơ chế phân từ úc chế sinh tổng hợp melanin và làm 
chậm quá trình thiếu hụt collagen của chất/hợp chất sạch từ các loài rong 
nâu thuộc chi Sargassum, Pơdỉna ở  mức độ tể bào.
- Bảo cáo kết quả nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng dược lý của cùa sản 
phẩm kem bôi ngoài da có bổ sung cao chiết từ các loài rong nâu chỉ 
Sargassum, Padỉna trên mô hỉnh động vật thực nghiệm.
1 Báo cáo đánh giá thị tmờng ÚỄU thụ cùa các sàn phẩm.
- Báo cáo đánh gìá hiệu quả kinh tể XÜ hội của dự án.
- 04 bộ ticu chuẩn cơ sớ cùa salt phẩm: Cao chiết rong biển thuộc chi 
Saragssum, Padìna, thục phẩm bảo vệ súc khỏe dạng viên nang cũng đàm 
háo an toản thục phầm; kem bôi ngoài da liì nám; phân bón hữu cơ,
- Giầy liếp nhận bán công bố phù hựp quy dịnh ATTP theo quy dịnh hìộn 
hành cùa viên nang bào vệ sức khỏe có chứa cao chiết cùa rong biền thuộc 
chi Sargassum, Padina.
- 01-02 bài báo đăng trong các hội nghị khoa học hoặc trên các tạp chí 
chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
- 01 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn hợp lệ.
2. Sản phẩm dim s I:
- 02-04 loài rong nâu thuộc chi Saragssum, Padina ờ một 5ồ vùng bien 
Việt Nam cỏ trữ lượng !ón, chắt lượng ồn định, đám bảo cho sàn xuất ở 
quy mô công nghiệp, cỏ hàm lượng protein > 8% sính khổí khô (SKK), 
lipit > ],5%SKK, polysaeharide >45%SKK, caroteinoid tổng số > 25pg/g 
SKK; cỏ hoạt tinh khảng khuân, giữ âm, chông oxy hóa, tăng sinh té bào, 
ức chá tyrosinase).
- 50 kg cao chiết rong biển thuộc chĩ Súrũgssum, Pudhuì (Hàm lượng 
polysacharide chiếm 4%SKK, carotenoid tẩng sổ chiếm 0,01% SKK, cỏ 
hoạt tính sinh học: kháng khuẩn, giữ ẩm, chổng oxy hóa, tâng sinh tề bào,
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ức chế tyrosinase).
- 300.000 viên nang củng (khối lượng: 500 mg/viên; có chứa 10% cao 
chiết của các loài rong biển thuộc chi Sargassum, Padintr, cỏ tác dụng làm 
sáng da, giúp giảm mở vêt thâm nám, ưing sinh tê bào, chông lăo hóa, giữ 
ầm cho da).
- 5.000 hộp kem bõỉ ngoài da trị nám (Trọng lượng: 50 gram/hộp; có chửa 
10% cao cltiểt cùa các loài rong biển thuộc chi Sargasstơn, Padim\ có tác 
dụng lủm sáng da, làm mờ vết thâm nám, chống lão hóa, gì ừ ấm cho da).
- 1.000 kg pliân bón hữu cơ đảm báo chất lưụng theo QCVN 01- 
1 R9:2019/BNNPTNT Ọuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chắt lượng phân bón.

107 Nghiên cứu công 
nghệ sản xuất 
nanochitosan từ 
chitosan và ứng dụng 
trong sản xuất thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe 
hỗ trợ giảm cân

Đề tài * Mục tiêu chung: Xây dựng 
được quy trình công nghệ vả mô 
hình thiêt bị úng dựng cóng nghệ 
sình học sàn xuât nunochìtosan tù 
chitosan và ứng dụng trong sản 
xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
hỗ trợ giảm cân
* Mục tiêu cụ thể:
- Có được quỵ trình công nghệ và 
mô hình thiết bị sản xuit nano 
chitosan từ chitosan quy mô 10 
kg sản phẩm/mẻ;
- Cỏ được quy trình công nghệ 
sản xuất thực phẩm bảo vệ súc 
khỏe hỗ trợ giảm cân từ nano 
chitosan quy mô 100.000 
viên/mẻ;
- Triển khai thử nghiệm và đánh 
giá hiệu quả giảm cân trên mô 
hình động vật của thực phẩm bảo

ỉ. Sản tĩhầtn dang //, lĩĩ: Tuyển chọn
- Quy trình công nghệ vả mô hình thìẾt bị sản xuat nano chitosan từ 
chitosan quy mõ 10 kg sản pliẩm/mẻ.
- Quy trình công nghệ sản xuầl thực phẩm bào vệ súc khỏe hỗ trợ giảm cân 
từ nano chitosan quy mô 100.000 viên/mẻ.
- Báo cáo thừ nghiệm đảnh giả hiệu quả giảm cân trên mô hình động vật 
cùa thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân sản xuât từ nanochitosan.
- Bảo cáo đánh giá thị trường liêu thụ cùa các sân phẩm.
- Bảo cảo dánh giá hiệu quà kinh tể xă hội.
- Bộ 02 tiêu chuin cơ sở cùa sủn plum: Nanochilosan và sàn phẩm viên 
nang bảo vệ súc khỏe hỗ trợ £iủm cân.
- Giấy tiếp nhận bản công bổ phù hợp quy định ATTP theo quy định hiện 
hành của viên nang bảo vệ súc khỏe có chứa nano chitosan hô trợ giảm 
cân.
- 01-í- 02 bài báo đăng trong các hội nghị khoa học hoặc trên các tạp chí 
chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
- Đăng ký 01 bàng sáng ché hoặc giải pháp hữu ích: được châp nhận đơn 
hợp lệ.
2. Sản D h ẩ m  dans I:
-100 kg nanochitosan (dạng bột mịn, màu trắng ngà, dạng cẩu, đống đều,
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vệ súc khỏe hỗ trợ giảm cân sản 
xuất từ nanochitosan;
- Đánh giá thị trường tiêu thụ cùa
các sản phẩm;
- Sản phẩm được úng dụng sản 
xuất tại doanh nghiệp.

bề mặt tron, kích thước hạt 10-100 nm, trọng lượng phân tử < 10 kDa, độ 
hòa tan của nanochitosan > 90%); Sản phầm đảm bảo an toàn thực phầm 
theo quy định.
- 500.000 viên nang thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân chúa 
nanochitosan (200 mg nanochitosan/1 viên), sản phẩm đảm bảo an toàn 
thực phẩm theo quy định.

108 Nghiên cửu sản xuất 
chế phẩm enzyme và 
vi sinh vật ức chế 
hình thành màng sinh 
học ở vi khuân Vibrio 
parahaemoỉyticus 
nhàm phòng chổng 
hội chứng tôm thẻ 
chân tràng chết sứm 
trong ao nuôi tôm the 
chùn trang tại Việt 
Nam

Đề tài * Mục tiêu chung: Nghiên cứu, 
sản xuất được ché phẩm 
enzyme và vi sinh vật có hoạt 
tính phá hủy hoặc ức chế sự 
hình thành màng sinh học từ 
v.parahaemoỉyticus nhăm 
ngăn ngừa bệnh tôm chét sớm 
trong các ao nuôi thẻ chân 
trắng tại đồng bằng sông Cửu 
Long.
* Mục tiêu cụ thể:
- Có được quy trình sản xuất 
chể phẩm enzyme vả vi sinh 
vật có hoạt tính phá hủy hoặc 
ức chế sự hình thảnh màng 
sinh học từ 
V. parahaemoỉyticus ;
- Thử nghiệm chế phẩm 
enzyme và vi sinh vật có hoạt 
tính phá hủy hoặc ức chế sự 
hỉnh thành màng sinh học từ 
v.parahaemolytỉcus nhăm 
ngăn ngừa bệnh tôm chết sớm 
trong các ao nuôi thẻ chân

1. Sản phẩm  dans II. I ll: Tuyển chọn
- Quy trinh công nghệ và mô hình thiết bị lên men chủng
Streptomyces lividans lOOL/mẻ.
- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị thu nhận enzyme thô
chìtinase quy mô I kg/mè và acetyl hexosaminidase quy mô 1 kg/mỏ.
- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị tạo chế phẩm ngan ngừa 
bệnh tôm the chân ữáng chét sớm hàng loạt quy mô 10 kg/mẽ.
- Bộ lải liệu kỹ thuật của sàn phẩm (Hướng dẫn sử dụng, dièu kiện 
kỹ thuật).
- Tiêu chuẩn cơ sở cùa chế phẩm ngăn ngừa bệnh tôm thẻ chân ưẳng 
chết sớm.
- 01-02 bài báo khoa học.
- 01 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn.
2. Stỉn phẩm  dang I:
- 10 kg chê phàm vi sinh vật Streptomyces ỉividans có khả năng phá 
húy hoặc ức chế màng sinh học (Mật độ > 1 X  I0ạ CFU/£; có khà 
năng sinh chitìnase hoạt dộ >  1000 lU/g che phàm, 
Acetylhexosamínidase hoạt dộ > 700 Ul/g chế phẩm).
- 10 kg chế phẩm enzyme (Gồm: chìtinase hoạt độ riêng > 5000 IU/g chế 
pham; và acetylhexosamỉmdase hoạt độ riêng 3500 lU/g ché pliầm).
- 100 kg che phẩm ngăn ngừa bệnh tôm chểt sớm háng loạt (VSV 
tổng số > 10ụ CFU/g chế phẩm, trong đó Streptomyces lividans > I X 

107 CFU/g chế phẳm; hoạt độ enzyme chitinase > 500 IU/g chế 
phảm; vả acetyl hexosaminidase > 350 iu /g  che phẩm; khả năng ức
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ưẳng tại đồng bằng sông Cừu 
Long.

chế hình thành biofilm trên V. parahaemoỉyticus > 80% sau 7 ngày; 
khả năng loại bò biofilm trên V. Parahaemoỉytĩcus: > 70% sau 7 
ngày; khả năng phòng bệnh EMS (tỷ lệ tôm sổng sót sau khi gây 
nhiễm V. parahaemolyticus liều LDso) > 70% trong giai đoạn tôm thè 
chân trắng 40 ngày tuổi),

109 Nghicn cứu qui 
trình sản xuất chế 
phẩm sinh học chứa 
hợp chất nano 
Perillaldehyde từ 
cây tía tô; chứa axit 
béo ©6 và vi sinh 
vật có lợi bổ sung 
vào thức ăn nuôi 
tôm công nghiệp 
thâm canh cao

Đề tài * Mục tiêu chung: Xày đựng 
dược quy trình và mô hình 
thiểt bị sản xuất chể phẩm sinh 
học thức ăn bổ sung thể hệ 
mói cho nuôi tôm công nghiệp 
thâm canh cao, ở qui mô 100 
kg SP/mẻ.
* Mục tiêu cụ thể:
- Có được quy trình và mô 
hình thiết bị sản xuất nano 
Perillaldehyde từ cây tía tô;
- Có được quy ưình và mô 
hình thiết bị sản xuất sinh khối 
vi sinh vật có lợi chứa nhỏm 
Bacillus sp„ Lactobacillus sp., 
và axit béo không no đa nối 
đôi omega-6 khi sừ dụng môi 
trường tảo lựa chọn;
- Có được quy trình và mô 
hình thiết bị sản xuất chế phẩm 
sinh học thức ăn bổ sung thể 
hệ mới sử dụng trong nuôi tôm 
công nghiệp thâm canh cao 
trên cơ sở tích hợp nano 
perilỉaldehyde, probiotics (đã

I. Sân phẩm dans II. III: Tuycn chọn
- 01 quy trinh và mô hỉnh thiết bị sản xuất nano Perillaldehyde từ cây tía tô,
quy mô 10 kg nano Pcrillaldehydc /mè;
- 01 quy trình và mô hình thiết bị sàn xuât probiotic trong mỏi trường tảo, 
có mật độ tế bảo > 10l> CFƯ/g quy mô 100 lít/mè;
- 01 quy trình và mô lùnh thìet bị sân xuát chá phầm sinh học thúc ân bỏ sung 
thổ hệ mới cho chăn nuôi tôm cõng nghiệp thâm canh cao, tích họp dồng thời 
probiotic chửa Bacillus, Iuctobaciỉlus,., . (mật độ tể bào dạt >10* CFU/g) kiết 
họp với tào và nano Penlláldehỵdc từ tia tô quy mô 100 kg SP/mẽ;
- 01 bộ quì trình sử dụng chể phâm sính học thức ân bô sung thê hệ mới 
cho chăn nuôi tôm công nghiệp thâm canh cao tích hợp dồng thòi probiotic 
két hợp với tào và nano Peril!aldehyde từ cây tía tô.
- 01 mô hình trinh diễn nuôi tôm thương phâm sử dụng thức ân bủ sung live 
hệ mới trim quy mô 1000 - 2000 m2, có tỳ lệ sổng lớn hon 90%; bảo đảm 
an toàn thực phầm, dạt hiệu quả cao: FCA < 10%, nũng suất vượt tối thiều 
10%. Chi phí nuôi tôm (thúc an, ehe phẩm bỏ sung) < 10% so vói ao dổi 
chúng nuôi theo quy trình và thức an thông thuờng,
- 01 bộ tài liệu về quy trình sản xuất thức ăn thẽ hệ mởi bổ sung cho chăn nuôi 
lôm thưomg phẩm tích họp dòng tliỏi probiotic chúa Bacillus, Lactobacillus,., . 
(mật dộ tể bào đạt >10* CFU/g) kết hợp vỏì tào và nano Perillaldehyde từ cây 
tia tủ không chíra vi khuân gây bệnh Salmonella, nám mốc dộc Aspergillus 
flavus, chất Aflatoxin và các loại kháng sinh bị câm sừ đụng.
- 01 bộ tài liệu về quy trình cóng nghệ nuôi tôm thương phâm sừ dụng thửc 
ăn bổ sung thế hệ mới.
- 01 đơn đăng kí bàng độc quyền sáng chế dược chấp nhận đơn hợp lệ liên
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được chuyên biệt hóa trong 
môi trường tảo) trên tảo khô;
- Thử nghiệm chế phẩm sinh 
học thức ăn bổ sung thể hệ 
mới ừong điều kiện in vivo và 
trên mô hình nuôi tôm thẻ 
chân trang thâm canh cao: Quy 
mò 1 0 0 0 - 2 0 0 0  m2, đảm bảo tỹ 
lệ sống trẽn 90%; an loàn thục 
phẩm, đạt hiệu quà cao: FCA 
< 1 0 %; nàng suất vượt tối 
thiểu 1 0 %; chi phí nuôi tôm 
(thức ăn, chế phẩm bả sung) < 
1 0 % so với ao đoi chửng nuôi 
theo quy trình và thức ăn 
thông thường.

quan đến công nghệ sản xuất thực ăn thế hệ mới bổ sung trên cơ sờ đồng 
tích họp vi sinh vật có lợi, tảo và nano Perillaldehyde từ cây tía tô 
- 02 bài báo trên tạp chí SCIE.
2. Sản phẩm done I:
- 20 kg sản phẩm nano Perillaldehyde có hàm lượng Perillaldehyde >10%, 
độ ẩm 5-10%.
-10 kg sinh khối vi tào Spirulina platensis/Nannochỉoropsis 
ocuỉata/ỉsochrysis galbana có hàm lượng protein >7%, carbonhydrate
>25%, Lípid >5-7% so vói sính khổi khô, hàm lưựng 0 ) 6  >20% (so với 
tổng số axit béo - TFA).
- 200 lit chế phẩm chửa vi sinh vật có lợi probiotics (Bacillus sp.,
Lactobacillus sp..... ) trong sình khổĩ Láo cỏ mật dộ tế bào probiotics đạt
tícn UỶ CFU/g, giúp nâng cao hiệu quà chuyển hóa thức ăn, chịu đựng tốt 
trong dieu kiộn cực tri.
- 2 0 0  kg sản phẩm thúc ăn thế hệ mỏi bổ sung cho chan nuôi tõm công 
nghiệp thâm canh cao tích hợp đảng then probiotic chứa Bacillus sp., 
Lactobacillus sp.t kèt họp với tảo vả mưio Peril [aldehyde từ cây tía tô có 
khà nàng klúng vi khuẩn gây bệnh, nâng cao hiệu quà chuyền hỏa thúc ăn 
(Các chỉ tiêu chát lượng sau: Mật độ tể bào vì sính vật cỏ lợỉ {Bacillus sp., 
Lactobacillussp, ... ) dạt > 10s CFU/g; hảm lượng omega 6 ; 5-10 g/kg chc 
phám; hàm lượng nano Perillaldehyde >5% khôi lượng chế phẩm; tliởi 
gian bào quản tôi thiều 6  tháng ở nhiệt độ phòng).

no ' Vghiên cứu ứng 
dụng công nghệ 
sinh học và công 
nghệ retort để sản 
xuất một số thực 
phẩm chế biển sẵn 
từ thịt gia súc nhàm

Đề tài * Mục tiêu chung: Nghiên cứu 
quy trình công nghệ và mô 
hlnh thiết bị sản xuất một số 
sản phẩm ché bién sẵn từ 
nguồn nguyên liệu thịt gia súc 
bằng công nghệ enzyme và 
retort.

I. Sản phẩm dans IL Ill: Tuyển chọn
- 05 quy trinh và mô hình thiết bị sàn xuất các sàn phim thực phẩm từ thịt 
trâu, bò (trâu om lá lồm, trâu hầm sả, gân trâu, bò sốt xì dầu, súp sệt từ 
xương trâu, bò và cù quả, súp sệt từ thịt trâu xừ lý enzyme) quy mô 1 0 0  

túi/mẻ cho mỗi loại.
- Báo cáo đánh ẹiá hiệu quả kinh tế-xã hội.
- 05 bộ tiêu chuân cơ sở cho 05 loại sản phẩm (trâu om lá lồm, trâu hâm sả,
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IT Tên nhiệm vụ 
dặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kết quả

Phirotìg 
thức tổ chức 

thực hiện
bổ sung vào khẩu 
phần ăn hàng ngày

* Mục tiêu cụ thể:
- Cỏ được quy trình công nghệ 
sàn xuất tnột số sản phẩm thực 
phẩm (trâu om lá lồm, trâu 
hầm sà, gân trâu, bò sốt xi dầu, 
súp sệt từ xương trâu, bò và cù 
quả, súp sệt từ thịt trâu xử lý 
enzyme)từ nguồn nguyên liệu 
thịt gia súc bằng công nghệ 
enzyme và retort.
- Đánh giá được thị hiéu, nhu 
cầu người tiêu dùng trong 
nước;
- Đánh giá được hiệu quà ban 
đầu về kinh tế - xã hội và môi 
trường;
- Sản xuất thử nghiệm tại cơ sờ 
sản xuất trong nước.

gân trâu, bò sổt xì dầu, súp sệt từ xương trâu, bò vả củ quả, sủp sệt từ thịt 
trâu xử lý enzyme).
- 02 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành.
2  Sán phẩm dans ỉ:
- 500 túi thịt trâu om lả lồm sử dụng công nghệ retort (Khổi lượng: > 
220g/túi; năng luựng: > 3 8 0  Kcal/túi; hàm lượng protein: >20%; hảm 
lượng lìpid: < 10%; hảm lượng nito formol: > 03%; hàm lượng tổng sỏ các 
axit amín không thay the: > 80mg/100g; hạn sừ dụng: > 12 tháng; nhíộl độ 
bảo quàn: Nhiệt dộ thường)
- 500 túi thịt trâu hầm sả sừ dụng công nghệ retort (Khôi lượng: > 20Qg/túi; 
năng lượng: > 350 Kcaỉ/túỉ; hàm luụng protein: >18%; hàm lượng lipid: < 
9 %; hàm lượng níto formol: > 03%; hàm lượng tông sô các axit amin 
không thay thể: > 85 mg/100g; hạn sử dụng: > 12 tháng; nhiệt độ báo quàn: 
Nhiệt độ thưừng).
- 500 túì gân trâu, bò sổt xì dầu sừ dụng công nghệ retort (Khổi lượng: > 
220 g/túi; năng lưọng: > 320 KcalAúi; hàm lượng protein: > 12%; hàm 
lượng lipid: < 8 %; hàm lượng nito formol: > 0,2%; hàm lượng tông sô các 
axil amin không thay thẻ; > 60mg/100g; hạn sừ dụng: > 12 tháng; nlùệt độ 
bảo quản: Nhiệt độ thường).
- 500 túi súp sệt từ xương trâu, bò và củ quả sử dụng công nghệ retort 
(Khối lượng: > 100 g/túi; năng lượng: > 180 Kcal/túi; hàm lượng protein: > 
10%; hàm lượng lipid: < 8 %; hàm lượng nito formol: > 0,25%; hàm lượng 
tồng số các axit amin không thay thế: > 50mg/100g; hạn sử dụng: > 12 
tháng; nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ thường).
- 500 túi súp sệt từ thịt trâu xử lý enzyme và công nghệ retort (Khối lượng: 
> 220 g/túi; năng lượng: > 380 Kcal/túi; hàm lượng protein: >20%; hàm 
lượng lipid: < 12%; hàm lượng nito formol: > 0,4%; hàm lượng tông sô các 
axit amìn không thay thế: > 100mg/100g; hạn sử dụng: > 12 tháng; nhiệt 
độ bảo quản: Nhiệt độ thường).
Tất cả các sản phẩm dạng I đảm bảo an toàn thục phâm theo quy định hiện hành.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quả

Phương 
thúc tổ chúc 

thục hiện
111 Nghiên cứu ứng 

đụng công nghệ lên 
men đề sàn xuất đồ 
uống bổ dưõng Cider 
và trà Kombucha từ 
mật hoa dừa

Đe tài * M\k; tiêu chung: Tạo được các 
sân pliẳm đỏ nống bồ đương Cider 
vả hà Kombuch từ mật hoa dìra 
nhăm đa dụng hóa các sản pham từ 
mật hoa dừa, góp phan nâng cao 
giá trị kinh tế cho cây dừa trong 
điều kiện xâm nhập mặn.
* Mục tiêu cụ thể:
- Xây dụng được quy trinh công 
nghệ sản xuất thức uống lên men 
Cider từ mật hoa dừa;
- Xây dụng đuọc quy tành công nghệ 
công nghệ sản xuất thúc uổng lên 
mentràKombuchatừmậthoađùa.

I. Sản phẩm dans II. III: Tuyển chọn
- Quy trinh công nghệ sản xuất Cider từ mật hoa dừa.
- Quy trình cõng nghệ sản xuầt trà Kombucha từ mật hoa dừa
- Tiêu chuần cơ sờ (Nguyên liệu mật hoa dĩra; sàn phằm Cider mật hoa 
dừa; sản phẩm u i  Kombuelia mật hoa dừa). Sàn phẩm dược công bố chất 
lượng theo quy định hiện hành.
- 1 -2 bài báo đăng trên tạp chí KHCN chuyên ngành 
2. Sản phẩm dattq ỉ:
- 500 lít sàn phẩm Cider có hương vị đặc trưng cùa mật hoa dừa, độ 
cồn: 4 - 5%, dạt TCCS.
- 500 lít trà Kombucha đạt TCCS và tiêu chuẩn nước giải khát TCVN 
12282:2019 đạt TCCS và tiêu chuẩn nước giải khát TCVN 
12282:2019.

112 Hoàn thiện công 
nghệ và thiết bị sản 
xuất giấy thấm sử 
dụng cho kiểm tra 
chất lượng sản 
phẩm trong quá 
trinh sản xuất giấy

Dự án
SXTN

- 1 loàn thiện công nghệ và liệ tliảng 
thiết bị sản xuat giấy ứiắm sừ dựng 
dio xác định dậ hút ĨUÍÓC của giấy;
- Sàn xuất đuục giấy thẩm đạt 
ycu cầu chất lupng, phù hợp cho 
sứ dụng trong kiêm tm độ hút 
nước của các loại sân phẩm gìẩy;
- ĐQng ký nliăn liiộu í làng hóa, tả 
chúc quàng bá và tiêu thụ sàn phẩm.

1. Sản phẩm dans II. I ll: Tuyển chọn
- Quy trình công nghệ và hệ tliổng tlũết bị sản xuất giảy thẩm quy mô công 
suất tối thiều 120.000 tò giấy kích thirớc 165 x 165 mm trên năm.
- Bộ hồ sơ ding ký nliãn hiệu sàn pliẩm.
- Đào tạo kỹ thuụt viên vận hành sân xuẩt đáp ứng công suất 
2. Sàn phẩm dang I:
- 100.000 tờ giây tliấin kích thước 165x165 mm, định lượng (250 ± 25 
g/m2), đáp ứng yêu cầu sử dụng cho xác định độ hút nước của giấy theo 
TCVN 8845-1:2011.

113 Hoàn thiện công 
nghệ và sản xuất thử 
nghiệm một số sản 
phẩm rượu từ gạo 
và hoa quả bằng 
phương pháp không

Dự án
SXTN

- Xác định được quy trinh công 
nghệ và mô hình thiết bị sản xuất 
một sổ loại ruợu truyền thống độ 
côn thâp (ruợu lên men tự nhiên, 
không chung cất) từ gạo và hoa quả 
cùa Việt Nam đảm bảo chất lượng

/. Sán nhầm dans Ib  ///■* Tuyển chọn
- 01 quy trinh cõng nghệ sản xuất rượu gạo độ cồn thấp, lên men tự nhiên, 
hương V Ị truyền thống đ;Ịc trưng, quy mô 2000 lít/mè, sàn phẩm đạt tiêu 
chuẩn chat lưụng về cảm quan và an toán thực phầm;
- 01 quy trinh cõng nghệ sàn xuất rượu độ càn lliẩp, lén men tự nhiên, 
hưong vị hoa quả, quy mô 2000 lít/mẽ, sủn pbầm đạt tiêu chuán chất lượng
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hảng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quá

Phuưng 
thức tổ chức 

thục hiện
chưng cất vè cảm quan, an toàn thục phẩm và 

dáp ửng nhu cầu tlụ trường đồ 
uống có côn giai đoạn hiội nay,
- Đảnh giá hiệu quả kinh tê các 
sàn phẩm rượu tạo ra.

về cảm quan và an toàn thục phẩm;
- 01 mô hình thiết bị sàn xuất rượu gạo dộ cồn thấp quy mô 2000 lít/mẻ tạo 
được sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng về câm quan và an toàn thục phẩm.
- 01 báo cáo hiệu quả kinh tế sản phẩm.
- 01 -02 bài báo khoa học đảng trong tạp chí chuyên ngành.
- 02 bộ hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm theo quy định hiện hành.
2. Sản phẩm dane ỉ:
- 20.000 lít rượu gạo dộ cồn thấp, lẽn men tự nhiên: dộ rượu <17%Vol, 
trong suốt, cảm quan có hương vị dặc trưng cùa rượu truyền thống, đàm 
bào ATTP và thị hiếu người tiêu dùng.
- 20.000 lít rượu độ cản thắp, lèn men tự nhiên, hương vị hoa quà: độ ruợu 
<17%Vol, trong suốt, cảm quan có hương vị đặc tnmg cho một số loại hoa 
quả, đảm bảo ATTP vả thị hiếu người tiêu dùng.

114 Hoàn thiện công 
n^hệ sản xuất một 
số sản phẩm 
probiotic nhằm 
nâng cao sức khỏe 
sinh sản cho phụ nữ 
Việt Nam

Dự án 
SXTN

* Mục tiêu chung: Hoàn tliiện 
cóng nghệ, mô hình hệ thống thiết 
bị sản xuất một số sàn phẩm 
probiotic bào vệ sức khỏe dể 
phòng ngừa và nâng cao sức khỏe 
sinh sản cho phụ nữ Việt Nam.
* Mục tiêu cụ thể:
- 1 loàn thiện được quy trinh cõng 
nghệ, mò hình hộ thống thiết b| 
sản xuất một số chế phẩm 
probiotic từ lợi khuẩn và một số 
chiết suẩt đưọe liệu/ hoạt chắt 
sinh học để phòng ngừa và nâng 
cao sức khỏe sinh sản cho phụ nữ 
Việt Nam quy mô 1.000 lít/mẻ.
- Sản xuất được các sản phẩm: 
Viên nang probiotic (hỗn họp

1. Sản phẩm dans II. III: Tuyển chọn
- Quy trinh công nghệ sản xuất chể phẩm probiotic từ chùng Lactobacillus 
reuterì quy mô 1.000 Ưmẻ.
- Quy trinh công nghệ sản xuất chế phẩm probiotic tù chùng Lactobacillus
rhamnosus quy mô 1.000 L/nrẻ.
- Quy trinh xuất chế phẩm probiotic từ chủng Bacillus subtỉlỉs, Bacillus 
cỉausii ml vờ loài khác có tác dụng ức chê/diệt các vi khuân gây bệnh phụ 
khoa quy mô 1.000 L/mè.
- Mô hình hệ thống thiết bị sản xuất các chế phẩm probiotic từ vi sinh vật 
quy mô 1.000 L/mẻ.
- Quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất viên nang probiotic quy 
mô 100.000 vién/niẺ.
- Quy trình cõng nghệ vả hệ thống thiết bị sản xuất probiotic dạng uổng 
quy mô 10-000 ông/mỏ,
- Quy trình công nghệ và hiộ thống thiết bị phổi trộn, sản xual probiotic và 
một sổ chiết suất duợc liệu/ hoạt chát sinh học dạng xịt quỵ mô 10.000 
lọ/mè.
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TT Tên nhiệm vụ 
đặt hàng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đổi vói kết quả

Phương 
thức tổ chức 

thực hiện

‘

Lactobacillus reuteri, 
Lactobacillus rhamnosus > 2 X  

108 CFU/viên); ống probiotic 
dạng uống {Bacillus sp > 2 X  109 
CFU/ống 5 mL); lọ probiotic và 
một số chiết suất dược liệu/ hoạt 
chất sinh học dạng xịt {Bacillus 
sp > 2 X 109 CFU/lọ 30 ml 
và/hoặc loài khác có tác dụng ức 
chế/diệt các vi khuẩn gây bệnh 
phụ khoa);
- Đào tạo được đội ngũ kỹ thuật 
viên và công nhân đáp ứng yêu 
cầu sản xuất của dự án;
- Sản phẩm được ứng dụng sản 
xuất tại doanh nghiệp.

- Bộ hồ sơ lặp đật và vận hành hệ thống thiết bị sản xuất các chế phẩm
probiotic.
- Báo cáo đủnh giá lũệu quả kinh tổ xã Irội.
- 07 bộ hồ sơ TCCS cho các sản phẩm dạng [ của dự án.
- 02 Giấy tiếp nhận bàn cồng bố phù hợp quy dịnh ATTP cho củc tlạic 
phẩm bảo vệ sức khỏe cùa dự án.
- 01 hồ sơ công bố cho sản phẩm probiotic dạng x ịt
- 01 bài báo đăng trong Tạp chí chuyên ngành trong nước.
-Đào tạo 10-15 cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành.
2. Sàn phẩm dang ỉ:
- 03-05 chủng vi khuẩn thuộc loài Lactobacillus reuten, L  rhamnosus. 
Bacillus subtiỉis, B, Clausiì và/hoậc loài khác có tác dụng ức chế/diệt các vi 
khuẩn gày bẹnh phụ khoa.
- 600.000 viên nang probiotic (hon họp Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 
rhammsus > 2 X 10s CFU/viên), sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm 
theo quy dịnh.
- 1.000.000 éng probiotic dạng uổng {Bacillus sp > 2 X i 0' CFU/ống 5 
mL), sản phẩm đàm bão an toàn thực phẩm theo quy định.
- 200.000 lọ probiotic và một sả chiết suất dưọc liệu/ hoạt chất sinh học 

dạng xịt {Bacillus sp > 2 X  \<y CFU/lọ 30 ml và/hoặc loài khác có tác dụng 
ức chc/diệt các vi khuẩn gây bệnh phụ khoa).

115 Hoàn thiện quy trinh 
sản xuất và tinh chế 
tinh dầu Tràm trà
(,Melaleuca
ahemifolia), ứng dụng 
tạo ra một số sản 
phẩm chăm sóc da

Dự án 
SXTN

* Mục tiêu chung: Hoàn thiện 
được công nghệ và mô hình thiết 
bị sản xuất, tinh chể tinh dầu 
Tràm trà nhăm mục đích nâng 
cao và ổn định chất lượng các 
loại tình dầu Tràm bằng công 
nghệ chưng cất phàn đoạn chân 
không định hướng phát triền 
trong dược phầm và mỹ phẩm.

1. Sản phẩm dang //. III: Tuyển chọn
- Quy trinh công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất tinh dẩu Tràm trà quy 
mô 400 kg nguyên liệu/mẻ
- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị tinh chế tình dầu Tràm trà quy 
mổ 20 lỉt tinh dẩu/ngày
- Cảc quy trinh công nghệ sản xuât các sản phẩm từ tinh dâu tràm: toner 
làm sạch và dưỡng ẩm dạ, thanh lăn trị mụn vả kem dưỡng da
- Báo cáo kểt quả kiểm tra kliả năng kích ửng da cùa các sản phẩm: toner 
làm sạch và dưỡng ẩm da, thanh lăn trị mụn và kem dưỡng da
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TT Tên nhiệm vụ 
dặt hảng

Loại hình 
nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quả

Phương 
thức tể chúc 

thục hiện
* Mục tiêu cự thể:
- Hoàn thiện được công nghệ và 
mô hình thiết bị sản xuat tinh dầu 
Tràm trà quy mô 400 kg nguyên 
liệu/mè;
- Hoàn thiện được công nghệ và 
mô hình thiết bị tinh chế tinh dầu 
Tràm trà quy mô 20 lít tinh
dầu/ngày;
- Thử nghiệm sản xuat một số sản 
phẩm từ tinh đầu tràm: toner làm 
sạch và dưỡng ẩm da, thanh lăn 
trị mụn vả kem dưỡng da.

- Tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm (xuất tinh dầu Tràm trà; toner làm 
sạch và dưỡng ẩm da, thanh lăn trị mụn; kem dưỡng da). Sản phẩm duực 
công bố chất lượng theo quy định hiện hành.
- 01- 02 bài báo được dăng trên các tạp chí KHCN chuyên ngành.
2. Sản phẩm dang ỉ;
-100 lỉt tình dàu Tràm trà có hàm lượng terpinen-4-ol: > 45%.
- 20 lít tinh đầu Tràm ưà tinh chế có hảm lượng terpincn-4-ol: > 80%
- í .000 chai toner dạng xịt (đung tích 50ml) chứa tinh dầu Ttàm trà đạt tiêu 
chuẩn theo thõng tư 06/2011 /TT-ĐYT, Thời gian bào quản tối thiều 6 thing.
- 1.000 thanh lăn (dung tích 10ml) chúa tinh dầu Tràm tm dạt tiêu chuân 
theo thông tư 06/20117ĨT-BYT, Thời gian bảo quàn lối thiêu 6 Qráng.
- 1.000 hộp kem dưỡng da (dung tích 30gr) chứa tinh dâu Trâm trà dạt tiêu 
chuẩn tlieo thông tư 062011/TT-BYT, Thời gian bảo quàn tối ihiổu tì tháng.

116 Hoàn thiện công 
nghệ chiết tách dầu 
từ  hạt cây chùm 
ngây (Moringa 
oleifera) bàng 
phương pháp 
enzyme

Dự án 
SXTN

* Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu 
quả chiết tách dau lừ hạt cây chùm 
ngây bàng phương pháp enzyme 
vả xử lá b3 sau khi tách dầu tạo các 
sản phẩm hữu ích nhằm nâng cao 
giá trị của cây trùm ngây.
* Mục tiêu cụ thể:
- Hoàn thiện đưọc quy trình công 
nghệ chiết tách dâu từ hạt cây chùm 
ngây bàng phương pháp enzyme 
quy mô 20 kg nguyên liệu/mẻ;
- Xác định được công nghệ xử lý 
bã sau khi tách dầu tạo các sản 
phim: protein, bột chiết xuất với 
chức năng lọc nước.

/, Sản phẩm dọng 11i III: Tuyển chọn
- Quy trình công nghệ chiết tách dầu từ hạt cây chùm ngây báng phương 
pháp enzyme quy mỏ 20 kg nguyên liệu/mẻ
- Quy trình công nghệ xử lý bã sau khi tách dầu tạo các sàn phẩm: protein, 
bột chiết xuất vói chức năng lọc nước.
- Tiêu chuẩn cơ sở (dầu từ hạt cây chùm ngây; protein; bột chiết xuất). Sản 
phẩm được công bố chất lượng theo quy định hiện hành.
- Báo cáo kết quả nghiên cửu thương mại hóa
- 01-02 bài báo được dăng trên các tạp chí KHCN chuyên ngành.
2. Sản phẩm done I:
- 50 lít dầu có hàm lượng axit oleic > 65% và đạt TCVN 7597:2018
- 30 kg protein có hàm lượng protein > 80%, đạt đạt tiêu chuẩn cơ sở.
- 20 kg bột chiết xuất vói chúc năng lọc nước, dạt tiêu chuẩn cơ sở.
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